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MÔ TẢ TÓM TẮT 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU  

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. Thông tin bao gồm 
các quy định về việc chuẩn bị, nộp E-HSDT, mở thầu, đánh giá E-HSDT và trao hợp đồng. 
Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa qua mạng, 
được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói thầu.  

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa qua mạng, 
được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT 

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá E-HSDT. Cụ thể: 

- Mục 1 (Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT) được cố định theo định dạng tệp tin PDF và 
đăng tải trên Hệ thống;  

- Mục 2 (Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm) được cố định theo định dạng tệp 
tin PDF và đăng tải trên Hệ thống; 

- Mục 3 (Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật), Mục 4 (Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính) và 
Mục 5 (Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có)) là tệp tin PDF do Chủ đầu tư 
chuẩn bị và đăng tải trên Hệ thống. 

Căn cứ các thông tin do Chủ đầu tư nhập, Hệ thống sẽ tự động tạo ra các biểu mẫu dự thầu 
có liên quan tương ứng với tiêu chuẩn đánh giá. 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để 
thành một phần nội dung của E-HSMT và E-HSDT. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ mua sắm hàng hóa qua 
mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT  

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

Chương này nêu các yêu cầu về kỹ thuật và bản vẽ để mô tả các đặc tính kỹ thuật của hàng 
hóa và dịch vụ liên quan; các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hoá (nếu có) được 
hiển thị dưới dạng tệp tin PDF/CAD do Chủ đầu tư chuẩn bị và đính kèm lên Hệ thống. 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu cấu thành bộ hợp 
đồng hoàn chỉnh. 

PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC 

- Danh mục/Phạm vi cung cấp. 

- Yêu cầu kỹ thuật (kèm theo Hồ sơ Thiết kế, bản vẽ,….(nếu có)). 

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật/ Bảng điểm đánh giá kỹ thuật. 

- Các tài liệu kỹ thuật khác, đường dẫn (link) để tham chiếu (nếu có). 
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Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

1. Phạm vi gói 
thầu  

1.1. Chủ đầu tư quy định tại E-BDL phát hành bộ E-HSMT này để lựa chọn nhà 
thầu thực hiện gói thầu mua sắm hàng hoá theo phương thức một giai đoạn một túi 
hồ sơ.  

1.2. Tên gói thầu, dự án/dự toán mua sắm; số lượng, số hiệu các phần thuộc gói 
thầu (trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập) được quy định tại E-
BDL.  

2. Giải thích từ 
ngữ trong đấu 
thầu qua mạng 

2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận E-HSDT và được quy định 
trong E-TBMT trên Hệ thống. 

2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, nghỉ 
Tết theo quy định của pháp luật về lao động. 

2.3. Thời gian và ngày tháng trên Hệ thống là thời gian và ngày tháng được hiển thị 
trên Hệ thống (GMT+7). 

3. Nguồn vốn Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để sử dụng cho gói thầu được quy định 
tại E-BDL. 

4. Hành vi bị 
cấm  

4.1.  Đưa, nhận, môi giới hối lộ; 

4.2.  Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào công tác lựa chọn 
nhà thầu; 

4.3. Thông thầu bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị Hồ sơ dự thầu hoặc 
rút Hồ sơ dự thầu để một bên trúng thầu;  

b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không ký Hợp đồng 
thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác nhằm hạn chế cạnh tranh để 
một bên trúng thầu;  

c) Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu cầu của Hồ 
sơ mời thầu nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng minh năng lực, kinh 
nghiệm khi được Bên mời thầu yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu hoặc khi được yêu 
cầu thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu ) và đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều 
kiện để một bên trúng thầu. 

4.4. Gian lận bao gồm các hành vi sau đây: 

a)  Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu; 

b)  Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan trong Hồ 
sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

4.5. Cản trở bao gồm các hành vi sau đây: 

a)  Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; đe dọa, 
hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành vi đưa, nhận, 
môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng đối với cơ quan có chức năng, thẩm 
quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; 

b)  Cản trở Người có thẩm quyền, chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu trong lựa 
chọn nhà thầu; 

c)  Cản trở cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đối 
với hoạt động đấu thầu; 

d)  Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động đấu thầu; 

đ)  Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can thiệp, cản trở 
việc đấu thầu qua mạng. 

4.6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch bao gồm các hành vi sau đây: 
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a)  Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm Bên mời 
thầu, chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ của Bên mời thầu, chủ đầu tư không 
đúng quy định của  Mục 5-CDNT; 

b)  Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu đối 
với cùng một gói thầu, dự án; 

c)  Tham gia đánh giá Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất đồng thời tham gia thẩm định 
kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu, dự án; 

d)  Cá nhân thuộc Bên mời thầu, chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn 
nhà thầu hoặc tham gia Tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 
hoặc là Người có thẩm quyền, người đứng đầu chủ đầu tư, Bên mời thầu đối với 
các gói thầu do người có quan hệ gia đình theo quy định của Luật Doanh 
nghiệp đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện hợp pháp của nhà thầu; 

đ)  Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, phi tư vấn do nhà thầu đó 
cung cấp dịch vụ tư vấn: lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thiết kế kỹ thuật, thiết 
kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật tổng thể (thiết kế FEED); lập, thẩm định Hồ 
sơ mời thầu; đánh giá Hồ sơ dự thầu; kiểm định hàng hóa; thẩm định kết quả lựa 
chọn nhà thầu; giám sát thực hiện Hợp đồng; 

e)  Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, Bên mời thầu là cơ 
quan, tổ chức nơi mình đã công tác và giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong thời 
gian 12 tháng kể từ ngày không còn làm việc tại cơ quan, tổ chức đó; 

g)  Nhà thầu tư vấn giám sát đồng thời thực hiện tư vấn kiểm định đối với gói thầu 
do nhà thầu đó giám sát; 

4.7.  Tiết lộ những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà thầu: 

a)  Nội dung Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu trước thời điểm phát hành theo quy 
định; 

b)  Nội dung Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp xét 
thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất trước 
khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 

c)  Nội dung yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất của Bên mời thầu và trả 
lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất trước khi 
công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 

d)  Báo cáo của Bên mời thầu, báo cáo của Tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, báo 
cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan trong quá 
trình lựa chọn nhà thầu trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 

e) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định; 

f) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được đóng dấu mật theo quy 
định của Quy chế số VSP-000-TM-238. 

4.8.  Chuyển nhượng thầu: 

Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá 
trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 02 triệu USD (sau khi trừ phần công 
việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã được kê khai trong Hợp đồng) tính 
trên giá Hợp đồng đã ký kết. 

5. Tư cách hợp 
lệ của nhà thầu 

5.1. Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà 
thầu đang hoạt động cấp; 

a) Hạch toán tài chính độc lập; 

b) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 
hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 
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định của pháp luật về phá sản; 

c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL; 

d) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu 
thầu và Chủ đầu tư; 

đ) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

e) Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống; 

5.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật; 

b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng 
nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự; 

c) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm c, d và e Mục 5.1 E-CDNT. 

5.3 Nhà thầu là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân 
đó là công dân; 

b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật; 

c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật; 

d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

е) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu. 

6. Nội dung 
của E-HSMT  

 

6.1. E-HSMT bao gồm E-TBMT và Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4 cùng với tài 
liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT (nếu có), trong đó 
bao gồm các nội dung sau đây: 

Phần 1. Thủ tục đấu thầu: 

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; 

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; 

- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; 

- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. 

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật: 

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. 

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng: 

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu cấu thành bộ 
hợp đồng hoàn chỉnh. 

Phần 4. Các phụ lục 

6.2. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh của E-
HSMT, tài liệu giải thích làm rõ E-HSMT hay các tài liệu sửa đổi E-HSMT theo 
quy định tại Mục 7 E-CDNT nếu các tài liệu này không được cung cấp bởi Chủ 
đầu tư trên Hệ thống. E-HSMT do Chủ đầu tư phát hành trên Hệ thống sẽ là cơ sở 
để xem xét, đánh giá.  

6.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của E-TBMT, E-HSMT và các nội 
dung sửa đổi, làm rõ E-HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) để chuẩn 
bị E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT cho phù hợp. 

7. Sửa đổi, làm 
rõ E-HSMT  

7.1. Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì Bên mời thầu đăng tải quyết định sửa đổi 
kèm theo các nội dung sửa đổi và E-HSMT đã được sửa đổi cho phù hợp (webform 
và file đính kèm). Việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện trong thời gian tối thiểu 
theo quy định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu và bảo đảm đủ thời gian 
để nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT; trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu 
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trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.  

7.2. Trường hợp cần làm rõ E-HSMT, nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ đến Bên 
mời thầu thông qua Hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu theo quy định tại 
BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu để Bên mời thầu xem xét, xử lý. Bên mời 
thầu tiếp nhận nội dung làm rõ để xem xét, làm rõ theo đề nghị của nhà thầu và 
thực hiện làm rõ trên Hệ thống  trong thời gian tối đa theo quy định tại BDL trước 
ngày có thời điểm đóng thầu, trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không 
nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi E-
HSMT thì Chủ đầu tư tiến hành sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7.1 E-
CDNT. 

7.3. Bên mời thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để kịp thời 
làm rõ E-HSMT theo đề nghị của nhà thầu.  

7.4. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập nhật thông 
tin về việc sửa đổi E-HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) để làm cơ sở 
chuẩn bị E-HSDT. 

7.5. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về 
những nội dung trong E-HSMT mà các nhà thầu chưa rõ theo quy định tại E-BDL. 
Bên mời thầu đăng tải giấy mời tham dự hội nghị tiền đấu thầu trên Hệ thống. Nội 
dung trao đổi giữa Chủ đầu tư và nhà thầu phải được ghi lại thành biên bản và lập 
thành văn bản làm rõ E-HSMT đăng tải trên Hệ thống trong thời gian tối đa 02 
ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc hội nghị tiền đấu thầu. 

7.6. Trường hợp E-HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị tiền đấu 
thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7.1 E-
CDNT. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn bản sửa đổi E-HSMT. 

7.7. Việc nhà thầu không tham dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc không có giấy xác 
nhận đã tham dự hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để loại bỏ E-HSDT của 
nhà thầu. 

7.8 Song song với việc làm rõ/ trả lời làm rõ trên Hệ thống, Bên mời thầu/Nhà thầu 
có thể gửi văn bản bằng đường văn thư/ fax/ email trực tiếp để biết thông tin và 
chuẩn bị kịp thời hồ sơ tài liệu liên quan. 

8. Chi phí dự 
thầu 

E-HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Bên mời thầu đăng tải 
thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá 
trình tham dự thầu. Chi phí nộp E-HSDT theo quy định tại E-BDL. Trong mọi trường 
hợp, Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc tham dự 
thầu của nhà thầu.  

9. Ngôn ngữ 
của E-HSDT 

 

E-HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến E-HSDT được viết bằng 
tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong E-HSDT (catalogue…) có thể được viết bằng 
ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản 
dịch, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung (nếu cần thiết). 

10. Thành phần 
của E-HSDT  

E-HSDT phải bao gồm các thành phần sau: 

10.1. Đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất theo quy định tại Mục 11 E-CDNT;  

10.2. Thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương IV (đối với nhà thầu liên 
danh); 

10.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 E-CDNT; 

10.4. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo Mục 16 E-CDNT;  

10.5. Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 15 E-CDNT; 

10.6 Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo quy định 
tại Mục 11 và Mục 13 E-CDNT; 

10.7. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT theo quy định tại Mục 12 
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E-CDNT (nếu có); 

10.8. Các nội dung khác theo quy định tại E-BDL.   

11. Đơn dự 
thầu và các 
bảng biểu   

Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Nhà thầu kiểm tra 
thông tin trong đơn dự thầu và các bảng biểu để hoàn thành E-HSDT. 

12. Đề xuất 
phương án kỹ 
thuật thay thế 
trong E-HSDT 

 

12.1. Trường hợp E-HSMT có quy định tại E-BDL về việc nhà thầu có thể đề xuất 
phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó mới được xem xét.  

12.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính được 
đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Trong trường hợp 
này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để Bên mời thầu có thể 
đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm: thuyết minh, bản vẽ, thông số kỹ 
thuật, tiến độ cung cấp, chi phí và các thông tin liên quan khác. Việc đánh giá đề 
xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT thực hiện theo quy định tại Mục 5 
Chương III. 

13.  Giá dự 
thầu và giảm 
giá 

 

13.1. Giá dự thầu ghi trong đơn và trong các bảng giá cùng với các khoản giảm giá 
phải đáp ứng các quy định trong Mục này: 

a) Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu, bao gồm toàn bộ các chi 
phí để thực hiện gói thầu (chưa tính giảm giá). Nhà thầu sẽ điền giá dự thầu vào 
đơn dự thầu trên webform của hệ thống. 

b) Tất cả các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và các hạng mục phải 
được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu; 

c) Đối với gói thầu không chia phần, trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì 
ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được hiểu là 
giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong các bảng giá dự thầu; 

d) Nhà thầu phải nộp E-HSDT cho toàn bộ công việc yêu cầu trong E-HSMT và 
ghi đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc nêu trong các cột “Danh mục hàng 
hoá”, “Mô tả dịch vụ” theo Mẫu số 12.1 hoặc 12.2, Mẫu số 13 Chương IV.  

13.2. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép dự thầu 
theo từng phần thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của gói thầu. Nhà 
thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng mục trong phần mà mình tham dự. Trường hợp 
nhà thầu có đề xuất giảm giá thì thực hiện theo một trong hai cách sau đây: 

a) Cách thứ nhất: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu (trong trường hợp 
này được coi là nhà thầu giảm giá đều theo tỷ lệ cho tất cả phần mà nhà thầu tham 
dự). 

b) Cách thứ hai: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá cho từng phần. 

13.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn thành các 
công việc theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu có đơn giá 
thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu thì Bên mời thầu yêu cầu nhà 
thầu làm rõ về tính khả thi của đơn giá thấp khác thường đó. 

13.4. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí 
(nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời 
điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, 
phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.  

13.5. Nhà thầu chào giá dự thầu theo quy định tại E-BDL. 

14.  Đồng tiền 
dự thầu và 
đồng tiền thanh 
toán 

Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND.  

15. Tài liệu 15.1. Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan so với yêu cầu 
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1 Bảo hiểm cho các hạng mục dịch vụ liên quan, ví dụ: bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa… 

chứng minh sự 
phù hợp của 
hàng hóa, dịch 
vụ liên quan 

của E-HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh hàng hóa mà nhà 
thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Chương V. Các tài liệu 
này là một phần của E-HSDT. 

15.2. Thuật ngữ “hàng hóa” được hiểu bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, 
nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng và trang thiết bị y tế dùng cho các 
cơ sở y tế.  

15.3. Thuật ngữ “xuất xứ” được hiểu là quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi hàng hóa 
được khai thác, chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, chế tạo hoặc chế biến tại quốc gia 
hoặc vùng lãnh thổ đó, thông qua quá trình chế tạo, chế biến hoặc lắp ráp để tạo 
thành một sản phẩm được công nhận về mặt thương mại và có sự khác biệt đáng 
kể về các đặc điểm căn bản so với các yếu tố cấu thành ban đầu. 

15.4. Thuật ngữ “dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như bảo hiểm1, lắp đặt, 
duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác 
như đào tạo, chuyển giao công nghệ…. 

15.5. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể là 
hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính 
kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó 
chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của E-
HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định 
tại Chương V.  

15.6. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả, nhà cung cấp vật tư, phụ 
tùng thay thế, dụng cụ chuyên dùng, vật tư tiêu hao... (sau đây gọi là vật tư, phụ 
tùng thay thế) cần thiết để bảo đảm sự vận hành đúng quy cách và liên tục của 
hàng hóa trong thời hạn quy định tại E-BDL. 

15.7. Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như các 
tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalouge do Chủ đầu tư quy định tại 
Chương V chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. 
Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalô khác 
miễn là nhà thầu chứng minh cho Bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn 
bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại Chương 
V.  

16. Tài liệu 
chứng minh 
năng lực và 
kinh nghiệm 
của nhà thầu  

16.1. Nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong Chương IV để 
cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu tại Chương III. Trường 
hợp nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các 
tài liệu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT và để Chủ đầu tư 
lưu trữ.  

16.2. Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu 
nếu được trúng thầu thực hiện theo E-BDL. 

17.  Thời hạn có 
hiệu lực của E-
HSDT  

17.1. E-HSDT có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn nêu tại E-BDL.  

17.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, Bên 
mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của E-HSDT, đồng thời yêu 
cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu (bằng 
thời gian hiệu lực E-HSDT sau khi gia hạn cộng thêm 30 ngày). Nếu nhà thầu 
không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của E-HSDT thì E-HSDT của nhà thầu sẽ 
không được xem xét tiếp, trong trường hợp này, nhà thầu không phải nộp bản gốc 
thư bảo lãnh cho Bên mời thầu. Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn E-HSDT 
không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của E-HSDT, trừ việc gia hạn hiệu 
lực của bảo đảm dự thầu. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận hoặc không chấp 
thuận gia hạn được thực hiện trên Hệ thống. 
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18. Bảo đảm dự 
thầu  

 

 

 

18.1. Khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự 
thầu trước thời điểm đóng thầu theo một hoặc các hình thức thư bảo lãnh do đại 
diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành hoặc giấy chứng nhận 
bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh 
doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật 
Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc/chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro. Đối 
với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy hoặc 
đặt cọc/chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro nhà thầu quét (scan) thư bảo 
lãnh của ngân hàng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc  Thư bảo lãnh 
(áp dụng trong trường hợp đặt cọc/chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) và 
đính kèm khi nộp E-HSDT. Trường hợp E-HSDT được gia hạn hiệu lực theo quy 
định tại Mục 17.2 E-CDNT thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu cũng phải được gia 
hạn tương ứng. Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng 
cùng thể thức bảo lãnh dự thầu. 

Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo một trong 
hai cách sau: 

a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu nhưng 
bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT; 
nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh được xác định là không 
hợp lệ thì E-HSDT của liên danh đó sẽ không được xem xét, đánh giá tiếp. Nếu bất 
kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không 
được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT 
thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được 
hoàn trả; 

b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm 
thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên danh đó và cho thành 
viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu có thể bao gồm 
tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo 
đảm dự thầu cho các thành viên trong liên danh nhưng bảo đảm tổng giá trị không 
thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT. Nếu bất kỳ thành viên nào 
trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá 
trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo 
đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả. 

18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được quy 
định cụ thể tại E-BDL.  

18.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp 
sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại 
Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không có chữ ký hợp lệ, ký 
trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, có kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho 
Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo 
quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B hoặc Mẫu số 04C Chương IV). Trường hợp áp 
dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh thì thư bảo lãnh hoặc giấy 
chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong 
nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam, 
doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm 
phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu 
(nếu có). Trường hợp áp dụng Thư bảo lãnh (đặt cọc/chuyển khoản vào tài khoản của 
Vietsovpetro) phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu. 

18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự 
thầu theo thời hạn quy định E-BDL. Đối với nhà thầu được lựa chọn, bảo đảm dự 
thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa khi hợp đồng có hiệu lực. 

18.5. Các trường hợp phải nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy chứng nhận bảo 
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hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng văn bản giấy) 
cho Bên mời thầu:  

a) Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu 
tài liệu; 

b) Nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến không được hoàn 
trả giá trị bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau đây: 

- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có 
văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất 
trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT; 

- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp 
luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 
E-CDNT;  

- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định 
tại Mục 38 E-CDNT;  

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) 
và đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông 
báo mời thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc đã 
thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối 
hoặc không ký biên bản thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu tài 
liệu  hoặc đưa ra những điều kiện khác với các nội dung trong E-HSDT hoặc rút lại 
các cam kết trong E-HSDT dẫn đến thương thảo Hợp đồng không thành công, trừ 
trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 
ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu, trừ trường hợp 
bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày 
kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 

18.6. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên mời 
thầu, nếu nhà thầu từ chối hoặc không nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy 
chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng 
văn bản giấy) theo yêu cầu của Bên mời thầu thì nhà thầu sẽ bị xử lý theo đúng 
cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu. 

18.7. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, nhà thầu có thể lựa chọn 
nộp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau đây: 

a) Bảo đảm dự thầu chung cho tất các phần mà mình tham dự thầu (giá trị bảo đảm 
dự thầu sẽ bằng tổng giá trị của các phần nhà thầu tham dự). Trường hợp giá trị 
bảo đảm dự thầu do nhà thầu nộp nhỏ hơn tổng giá trị cộng gộp thì Bên mời thầu 
được quyền quyết định lựa chọn bảo đảm dự thầu đó được sử dụng cho phần nào 
trong số các phần mà nhà thầu tham dự; 

b) Bảo đảm dự thầu riêng cho từng phần mà nhà thầu tham dự. 

Trường hợp nhà thầu vi phạm dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo 
quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì việc không hoàn trả giá trị bảo đảm dự 
thầu được tính trên phần mà nhà thầu vi phạm. 

19. Thời điểm 
đóng thầu 

19.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại E-TBMT.  

19.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi E-TBMT. 
Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Chủ đầu tư và nhà thầu theo 
thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo thời điểm đóng thầu mới được 
gia hạn. 

20.  Nộp, rút và 
sửa đổi E-

20.1. Nộp E-HSDT: Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-TBMT khi 
tham gia đấu thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu liên danh 
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HSDT   (theo thỏa thuận trong liên danh) nộp E-HSDT sau khi được sự chấp thuận của tất 
cả các thành viên trong liên danh.  

20.2. Sửa đổi, nộp lại E-HSDT: Trường hợp cần sửa đổi E-HSDT đã nộp, nhà thầu 
phải tiến hành rút toàn bộ E-HSDT đã nộp trước đó để sửa đổi cho phù hợp. Sau 
khi hoàn thiện E-HSDT, nhà thầu tiến hành nộp lại E-HSDT mới. Trường hợp nhà 
thầu đã nộp E-HSDT trước khi Chủ đầu tư thực hiện sửa đổi E-HSMT (nếu có) thì 
nhà thầu phải nộp lại E-HSDT mới cho phù hợp với E-HSMT đã được sửa đổi. 

20.3. Rút E-HSDT: nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. Hệ 
thống thông báo cho nhà thầu tình trạng rút E-HSDT (thành công hay không thành 
công). Hệ thống ghi lại thông tin về thời gian rút E-HSDT của nhà thầu.  

20.4. Nhà thầu chỉ được rút, sửa đổi, nộp lại E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. 
Sau thời điểm đóng thầu, tất cả các E-HSDT nộp thành công trên Hệ thống đều 
được mở thầu để đánh giá. 

21. Mở thầu 21.1. Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở thầu trên Hệ 
thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu.  

21.2. Biên bản mở thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm các nội 
dung chủ yếu sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời điểm hoàn thành mở thầu; 

- Tổng số nhà thầu tham dự. 

b) Thông tin về các nhà thầu tham dự: 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá (nếu có);  

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Giá trị và hiệu lực bảo đảm dự thầu; 

- Thời gian có hiệu lực của E-HSDT; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Các thông tin liên quan khác (nếu có). 

c) Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì phải bao gồm các thông tin 
về giá dự thầu cho từng phần như điểm b khoản này.  

22. Bảo mật 22.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá E-HSDT và đề nghị trao hợp đồng phải 
được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay bất kỳ người nào 
không có liên quan chính thức đến quá trình lựa chọn nhà thầu cho tới khi công 
khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp không được tiết lộ thông tin 
trong E-HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông tin được công khai 
trong biên bản mở thầu. 

22.2. Trừ trường hợp làm rõ E-HSDT (nếu cần thiết) và thương thảo hợp đồng (nếu 
được yêu cầu), đối chiếu tài liệu, nhà thầu không được phép tiếp xúc với Chủ đầu 
tư, Bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến E-HSDT của mình và các vấn đề 
khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở thầu cho đến khi công 
khai kết quả lựa chọn nhà thầu. 
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23. Làm rõ E-
HSDT 

 

23.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo yêu cầu của 
bên mời thầu, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. Đối với 
các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong E-HSDT của nhà thầu, việc 
làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của E-HSDT 
đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. 

23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ E-HSDT giữa nhà thầu và Bên mời 
thầu được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống.  

23.3. Việc làm rõ E-HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và nhà thầu có E-
HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp đến việc 
đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ thuật, tài chính, 
nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không thực hiện làm rõ hoặc có thực hiện làm 
rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu thì Bên mời thầu 
sẽ đánh giá E-HSDT của nhà thầu theo E-HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu. 
Bên mời thầu phải dành cho nhà thầu một khoảng thời gian hợp lý để nhà thầu thực 
hiện việc làm rõ E-HSDT. 

23.4. Trường hợp sau khi đóng thầu, nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các tài 
liệu chứng minh về tư cách hợp lệ, hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất, báo cáo 
tài chính, nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, tài liệu về nhân sự, thiết bị cụ thể đã 
đề xuất trong hồ sơ dự thầu thì được gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư 
cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình trong một khoảng thời gian quy 
định tại BDL. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà 
thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ là một phần của hồ sơ dự 
thầu. 

23.5. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của E-HSDT hoặc có nội 
dung chưa rõ thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ trên cơ sở tuân thủ quy định 
tại Mục 23.1 E-CDNT. 

23.6. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà thầu cung 
cấp, Chủ đầu tư, Bên mời thầu được xác minh với các tổ chức, cá nhân có liên 
quan đến nội dung của tài liệu. 

23.7. Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên tắc thuê thiết 
bị, cung cấp vật liệu chính, bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng mà E-HSDT 
không đính kèm các tài liệu này thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ E-
HSDT, bổ sung tài liệu trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 
ngày làm việc để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. 

24. Các sai 
khác, đặt điều 
kiện và bỏ sót 
nội dung 

Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng cho quá trình đánh giá E-HSDT: 

24.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong E-HSMT;  

24.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc thể hiện sự 
không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong E-HSMT; 

24.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần hoặc toàn 
bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong E-HSMT. 

25. Xác định 
tính đáp ứng 
của E-HSDT 

25.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của E-HSDT dựa trên nội dung của E-
HSDT theo quy định tại Mục 10 E-CDNT.  

25.2. E-HSDT đáp ứng cơ bản là E-HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong E-HSMT 
mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản. Sai khác, đặt 
điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là những điểm trong E-HSDT mà: 

a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất lượng hay 
tính năng sử dụng của hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan; gây hạn chế đáng kể và 
không thống nhất với E-HSMT đối với quyền hạn của Chủ đầu tư hoặc nghĩa vụ 
của nhà thầu trong hợp đồng; 

b) Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh tranh 
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của nhà thầu khác có E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu của E-HSMT.  

25.3. Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của E-HSDT theo quy 
định tại Mục 15 và Mục 16 E-CDNT nhằm khẳng định rằng tất cả các yêu cầu quy 
định trong E-HSMT đã được đáp ứng và E-HSDT không có những sai khác, đặt 
điều kiện hoặc bỏ sót các nội dung cơ bản. 

25.4. Nếu E-HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong E-HSMT thì E-
HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ 
sót nội dung cơ bản trong E-HSDT đó nhằm làm cho E-HSDT đáp ứng cơ bản E-
HSMT. 

26. Sai sót 
không nghiêm 
trọng 

26.1. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT thì bên mời 
thầu, tổ chuyên gia có thể chấp nhận các sai sót mà không phải là những sai khác, đặt 
điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT. 

26.2. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, bên mời 
thầu, tổ chuyên gia có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin hoặc tài liệu cần 
thiết trong thời hạn hợp lý để sửa chữa những điểm chưa phù hợp hoặc sai sót không 
nghiêm trọng trong E-HSDT liên quan đến các yêu cầu về tài liệu. Yêu cầu cung cấp 
các thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai sót này không được liên quan đến bất 
kỳ yếu tố nào của giá dự thầu. E-HSDT của nhà thầu bị loại nếu không đáp ứng yêu 
cầu này của bên mời thầu. 

26.3. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, bên mời 
thầu, tổ chuyên gia điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và có thể định lượng 
được liên quan đến giá dự thầu; giá dự thầu sẽ được điều chỉnh để phản ánh chi phí 
cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; việc điều chỉnh này chỉ nhằm 
mục đích so sánh các E-HSDT. 

27.  Nhà thầu 
phụ  

 

27.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để thực hiện các 
dịch vụ liên quan.  

27.2. Yêu cầu về nhà thầu phụ nêu tại E-BDL. 

27.3. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu. 
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm 
khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của 
nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà 
thầu phải đáp ứng các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và 
kinh nghiệm của nhà thầu phụ). 

27.4. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà 
thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc ký với nhà thầu phụ được chủ đầu tư chấp thuận để 
tham gia thực hiện công việc. 

27.5 Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công 
việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT; việc thay thế, bổ sung nhà 
thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT chỉ được thực hiện khi 
có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận; trường hợp sử dụng nhà 
thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ có giá 
trị từ 10% trở lên (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính 
trên giá hợp đồng đã ký kết thì được coi là hành vi “chuyển nhượng thầu”. 

28. Ưu đãi trong 
lựa chọn nhà 
thầu 

28.1. Nguyên tắc ưu đãi: Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi cung cấp hàng hóa mà 
hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên. 

28.2. Việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá E-HSDT để so sánh, 
xếp hạng E-HSDT: 

Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa đó có 
chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên trong giá hàng hóa. Tỷ lệ % 
chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa được tính theo công thức sau đây: 
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D (%) = G*/G (%) 

Trong đó: 

- G*: Chi phí sản xuất trong nước được tính bằng giá chào của hàng hóa trong E-
HSDT trừ đi giá trị thuế và các chi phí nhập ngoại bao gồm cả phí, lệ phí (nếu có); 
hoặc được tính bằng tổng các chi phí sản xuất trong nước;  

- G: Giá chào của hàng hóa trong E-HSDT trừ đi giá trị thuế; 

- D: Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa.  

28.3. Cách tính ưu đãi được thực hiện theo quy định tại E-BDL. 

28.4. Nhà thầu phải kê khai thông tin về loại hàng hóa được hưởng ưu đãi theo 
Mẫu số 15A, 15B và 15C Chương IV để làm cơ sở xem xét, đánh giá ưu đãi. 
Trường hợp nhà thầu không kê khai thì hàng hóa của nhà thầu được coi là không 
thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi. 

28.5. Trường hợp hàng hoá do các nhà thầu chào đều không thuộc đối tượng được 
hưởng ưu đãi thì không tiến hành đánh giá và xác định giá trị ưu đãi. 

28.6 Trường hợp nếu các Hồ sơ dự thầu xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp hạng 
cao hơn cho Hồ sơ dự thầu có: 

- Hàng hóa xuất xứ từ CHXHCN Việt Nam và Liên Bang Nga. 

- Dịch vụ/Công việc mà sử dụng người lao động từ CHXHCN Việt Nam và Liên 
Bang Nga. 

29. Đánh giá E-
HSDT 

29.1. Bên mời thầu áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định tại E-BDL để 
đánh giá E-HSDT.  

29.2. Căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và phương pháp 
đánh giá E-HSDT tại Mục 29.1 E-CDNT, Bên mời thầu chọn 01 trong 02 quy trình 
đánh giá E-HSDT dưới đây cho phù hợp để đánh giá E-HSDT.  Bên mời thầu đánh giá 
trực tiếp trên cơ sở E-HSDT nhà thầu đã nộp. 

29.3. Quy trình 1 (áp dụng đối với phương pháp “giá đánh giá” và “giá thấp nhất”): 

a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III 

- Tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm để đánh 
giá: tư cách hợp lệ trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong E-HSDT. Trường hợp tổ 
chuyên gia phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết 
quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận trong đấu thầu. 

- Tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên danh 
(đối với trường hợp liên danh).  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì được chuyển sang 
đánh giá về năng lực, kinh nghiệm. 

b) Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 2 Chương 
III 

- Tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm để 
đánh giá: lịch sử không hoàn thành hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ thuế, kết quả hoạt 
động tài chính, doanh thu bình quân hằng năm trên cơ sở thông tin kê khai, trong 
E-HSDT.  

- Đối với nội dung đánh giá về hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất hàng hóa, tổ 
chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trong tài liệu đính kèm để đánh 
giá.  

- Đối với nội dung về nhân sự chủ chốt,  thiết bị chủ yếu (nếu có), tổ chuyên gia 
đánh giá trên cơ sở thông tin kê khai của nhà thầu.  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở các nội dung về năng lực, kinh nghiệm thì được 
chuyển sang đánh giá về kỹ thuật.  
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c) Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 3 Chương III. Nhà thầu được 
đánh giá là đạt về kỹ thuật thì được chuyển sang đánh giá về tài chính.  

d) Bước 4: Đánh giá về tài chính theo quy định tại Mục 4 Chương III và thực hiện 
theo quy định tại E-BDL; 

đ) Bước 5: Sau khi đánh giá về tài chính, Bên mời thầu lập danh sách xếp hạng nhà 
thầu. Việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tại E-BDL. Trường hợp có 
một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không cần phải xếp hạng nhà 
thầu. 

e) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng (nếu được yêu 
cầu) và đối chiếu tài liệu theo quy định tại Mục 30 E-CDNT. Nhà thầu được mời 
vào  thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu  không đáp ứng 
quy định của E-HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào  thương thảo hợp 
đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu mà không phải xếp hạng nhà thầu. 

29.4. Quy trình 2 (chỉ áp dụng đối với phương pháp “giá thấp nhất” và các nhà 
thầu, E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào). 

a) Bước 1: Xếp hạng nhà thầu căn cứ vào giá dự thầu, nhà thầu có giá dự thầu thấp 
nhất được xếp hạng thứ nhất. Bên mời thầu tiến hành đánh giá E-HSDT của nhà 
thầu có giá dự thầu thấp nhất căn cứ vào biên bản mở thầu trên Hệ thống. Trường 
hợp có nhiều nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất bằng nhau thì tiến hành đánh giá tất 
cả các nhà thầu này.  

b) Bước 2: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại điểm a Mục 29.3 E-CDNT. 

c) Bước 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại điểm b Mục 
29.3 E-CDNT. 

d) Bước 4: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại điểm c Mục 29.3 E-CDNT. 

đ) Bước 5: Nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật sẽ được mời vào thương thảo hợp 
đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu.  

Trường hợp E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì thực hiện 
các bước đánh giá nêu trên đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo. 

29.5. Nguyên tắc đánh giá E-HSDT: 

a) Bên mời thầu đánh giá trực tiếp trên cơ sở E-HSDT nhà thầu đã nộp. Trường hợp 
các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai trong E-HSDT không trung thực dẫn đến 
làm sai lệch kết quả đánh giá E-HSDT của nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi 
gian lận;   

b) Trường hợp nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu (nếu có) mà nhà thầu đề xuất trong 
E-HSDT không đáp ứng yêu cầu, Bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. 
Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự, thiết bị 
trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường 
hợp nhà thầu không có nhân sự, thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà 
thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự, thiết bị không trung 
thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự, thiết bị khác, E-HSDT của nhà thầu bị 
loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại Mục 4.4 E-CDNT và bị xử lý 
theo quy định. 

c) Đối với các nội dung ngoài các nội dung nêu tại các điểm a, d khoản này, trường 
hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và file đính kèm 
thì thông tin trên webform (nếu có)  là cơ sở để xem xét, đánh giá; 

d) Tại bước đánh giá về tài chính, trường hợp nhà thầu không kê khai thông tin 
trong biểu mẫu về ưu đãi hàng hóa sản xuất trong nước (đối với gói thầu mua sắm 
hàng hóa) để làm cơ sở tính toán ưu đãi thì nhà thầu sẽ không được hưởng ưu đãi; 

e) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, phải chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu, 
chứng minh các thông tin mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT.  
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30. Đối chiếu 
tài liệu 

30.1. Nhà thầu xếp thứ nhất được mời vào  thương thảo hợp đồng (nếu được yêu 
cầu) và đối chiếu tài liệu phải nộp một bộ tài liệu chứng minh tính hợp lệ, năng lực 
và kinh nghiệm cho bên mời thầu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong 
E-HSDT, bao gồm: 

a) Bản gốc bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp sử dụng thư bảo lãnh hoặc giấy 
chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) hoặc tiền mặt theo quy định tại 
Mục 18.8 E-CDNT;  

b) Các tài liệu chứng minh về hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê khai, đính kèm 
trong E-HSDT (hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, thông tin về hóa đơn theo 
quy định của pháp luật…); tài liệu chứng minh năng lực sản xuất (đối với trường 
hợp nhà thầu là nhà sản xuất); 

c) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự, bằng cấp, chứng chỉ của nhân 
sự mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT; 

d) Tài liệu khác (nếu có). 

30.2. Nhà thầu có tài liệu đối chiếu phù hợp sẽ được xét duyệt trúng thầu. Đối với 
số liệu về thuế, doanh thu từ năm 2021 trở đi do nhà thầu tự cập nhật không phù 
hợp với số liệu trên Hệ thống thuế điện tử dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn 
nhà thầu thì nhà thầu bị loại và bị coi là có hành vi gian lận quy định tại điểm b 
Mục 4.4 E-CDNT. 

31.  Thương 
thảo hợp đồng  

 

31.1. Việc thương thảo hợp đồng thực hiện theo quy định tại E-BDL; 

31.2. Trường hợp áp dụng thương thảo hợp đồng phải dựa trên các cơ sở sau đây: 

a) Báo cáo đánh giá E-HSDT; 

b) E-HSDT và các tài liệu làm rõ E-HSDT (nếu có) của nhà thầu; 

c) E-HSMT bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng và các tài 
liệu làm rõ, sửa đổi E-HSMT (nếu có). 

31.3. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng:  

a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã chào thầu theo 
đúng yêu cầu của E-HSMT; 

b) Việc thương thảo hợp đồng không được làm thay đổi đơn giá dự thầu của nhà thầu; 

31.4. Nội dung thương thảo hợp đồng: 

a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, 
chưa thống nhất giữa E-HSMT và E-HSDT, giữa các nội dung khác nhau trong E-
HSDT có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm 
của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng; 

b) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu có) 
nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu; 

c) Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng quy định tại Mục 29 E-CDNT; 

d) Trong quá trình thương thảo, nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ chốt (nhân 
sự đã đề xuất trong E-HSDT hoặc nhân sự đã được thay thế trước khi thương thảo hợp 
đồng), trừ trường hợp do thời gian đánh giá E-HSDT kéo dài hơn so với quy định hoặc 
vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân sự chủ chốt do nhà thầu đã đề xuất không thể 
tham gia thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp đó, nhà thầu được quyền thay đổi 
nhân sự khác nhưng phải bảo đảm nhân sự dự kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm, 
năng lực tương đương hoặc cao hơn với nhân sự đã đề xuất và nhà thầu không được 
thay đổi giá dự thầu. 

đ) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác. 

31.5. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo tiến hành 
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hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp đồng, phụ lục hợp đồng gồm 
danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, tiến độ thực hiện (nếu có). 

31.6. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo tiến 
hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp đồng, phụ lục hợp 
đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi cung cấp, bảng giá, tiến độ thực hiện. 

31.7. Trường hợp thương thảo không thành công, Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư 
xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo; trường hợp 
thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành công thì Bên mời 
thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu theo quy định tại điểm a 
Mục 33.1 E-CDNT. 

31.8. Trường hợp vì lý do khách quan, bất khả kháng dẫn đến nhà thầu không thể 
thương thảo hợp đồng trực tiếp với bên mời thầu, bên mời thầu có thể xem xét, 
thương thảo qua mạng. 

32.  Điều kiện 
xét duyệt trúng 
thầu  

Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

32.1. Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III; 

32.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 
Chương III; 

32.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 Chương III;  

32.4 Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu; 

32.5. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại E-BDL; 

32.6. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) không vượt 
giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp 
hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói 
thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu. 

33. Hủy thầu 33.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm: 

a) Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT; 

b)  Thay đổi mục tiêu, phạm vi mua sắm làm thay đổi khối lượng công việc, tiêu 
chí đánh giá đã ghi trong E-HSMT theo quyết định của Chủ đầu tư; 

c) E-HSMT không tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định 
khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng 
yêu cầu để thực hiện gói thầu; 

d) Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại mục 4 hành vi bị cấm 
– Chương I Chỉ dẫn nhà thầu; 

đ) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy 
định tại mục 4 hành vi bị cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu  dẫn đến sai lệch kết 
quả lựa chọn nhà thầu. 

33.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy thầu 
theo quy định tại các điểm c, d và đ Mục 33.1 E-CDNT phải đền bù chi phí cho các 
bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

33.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục này, trong thời hạn 05 ngày làm 
việc Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải toả bảo đảm dự thầu cho nhà 
thầu đã nộp bản gốc bảo đảm dự thầu, trừ trường hợp nhà thầu vi phạm quy định 
tại điểm d và điểm đ Mục 33.1 E-CDNT. 

34.  Thông báo 
kết quả lựa 
chọn nhà thầu 

34.1. Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống trong 
05 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội dung thông 
báo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 
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- Tên gói thầu; 

- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có); 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng. 

b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

- Mã số thuế; 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Điểm kỹ thuật (nếu có); 

- Giá đánh giá (nếu có); 

- Giá trúng thầu; 

- Thời gian thực hiện gói thầu. 

c) Đối với mỗi chủng loại hàng hóa, thiết bị trong gói thầu, Chủ đầu tư phải đăng 
tải các thông tin sau: 

- Tên hàng hóa; 

- Công suất; 

- Tính năng, thông số kỹ thuật; ký, mã hiệu, nhãn mác; 

- Xuất xứ; 

- Đơn giá trúng thầu. 

d) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa 
chọn của từng nhà thầu. 

34.2. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 33.1 E-CDNT, trong 
thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trên Hệ thống phải nêu rõ lý do hủy thầu. 

35. Thay đổi 
khối lượng 
hàng hóa và 
dịch vụ 

35.1. Vào thời điểm trao hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền tăng hoặc giảm khối 
lượng dịch vụ nêu trong Chương IV với điều kiện sự thay đổi đó không vượt quá tỷ 
lệ quy định tại E-BDL và không có bất kỳ thay đổi nào về đơn giá hay các điều 
kiện, điều khoản khác của E-HSDT và E-HSMT. Tỷ lệ tăng, giảm khối lượng 
không vượt quá 10%. 

35.2. Tùy chọn mua thêm:  

Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư có quyền mua bổ sung khối lượng 
hàng hóa/dịch vụ của gói thầu ngoài khối lượng nêu trong Chương IV với điều 
kiện không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL. 

36. Thông báo 
chấp thuận E-
HSDT và trao 
hợp đồng 

Sau khi Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên mời thầu gửi 
thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thông qua Hệ thống, bao gồm cả 
yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời gian hoàn thiện, ký kết hợp 
đồng theo mẫu quy định tại Phần 3 cho nhà thầu trúng thầu. Thông báo chấp thuận 
E-HSDT và trao hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu 
trúng thầu không hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không nộp bảo đảm thực hiện 
hợp đồng theo thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng 
thì nhà thầu sẽ bị loại và không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy 
định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT. Thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận E-
HSDT được tính kể từ ngày Bên mời thầu gửi thông báo chấp thuận này cho nhà 
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thầu trúng thầu trên Hệ thống. 

37.  Điều kiện 
ký kết hợp 
đồng   

37.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, E-HSDT của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu 
lực. 

37.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng 
yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của E-
HSMT. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng 
lực kỹ thuật, tài chính theo quy định nêu trong E-HSMT thì Chủ đầu tư sẽ từ chối 
ký kết hợp đồng với nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa 
chọn nhà thầu, thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng trước đó và mời 
nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng (nếu 
được yêu cầu). 

37.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán và 
các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ. 

38. Bảo đảm 
thực hiện hợp 
đồng  

38.1. Trước khi ký kết hợp đồng hoặc trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực, nhà 
thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy 
định tại Phần 3. Trường hợp áp dụng bảo lãnh thực hiện hợp đồng phải sử dụng 
mẫu quy định tại Phần 3 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận. 

38.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp 
sau đây: 

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực; 

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu 
lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

39. Giải quyết 
kiến nghị trong 
đấu thầu 

 

39.1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ chức 
được kiến nghị người có thẩm quyền, chủ đầu tư xem xét lại các vấn đề trong quá 
trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Bên mời thầu. 

39.2.  Trường hợp kiến nghị lên Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ chức gửi kiến nghị 
trực tiếp trên Hệ thống. Trường hợp kiến nghị lên Người có thẩm quyền, nhà thầu 
gửi kiến nghị theo địa chỉ quy định tại E-BDL. 

40. Giám sát 
quá trình lựa 
chọn nhà thầu 

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu thầu, 
nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám 
sát theo quy định tại E-BDL. 
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Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU 

E-CDNT 1.1 Tên Chủ đầu tư: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro 

E-CDNT 1.2 
Tên gói thầu: Trang thiết bị bảo hộ lao động

Tên dự án:  

+ Nhu cầu tài chính cho VTTB và DV cho Dự án NR - ĐM năm 2025  

+ Kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị, thuê dịch vụ tổng thể năm 2025, Lô 09-3/12 

+ Kế hoạch mua sắm VTTB & thuê DV tổng thể của Lô 04-3 năm 2025 

+ Kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị và thuê dịch vụ của Liên doanh Việt - Nga 
Vietsovpetro năm 2025 

Số lượng, số hiệu các phần thuộc gói thầu: Theo quy định tại mục CDNT 18.2 
Chương này. 

E-CDNT 3 Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): Mua sắm thường xuyên năm 2025 
cho: Dự án NR - ĐM, Lô 09-3/12, Lô 04-3 và Lô 09-1. 

E-CDNT 5.1 
(c) 

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với: 

Chủ đầu tư/Bên mời thầu: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro 

Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Tp-Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT 

, trừ trường hợp nhà thầu là công ty thành viên, công ty con của tập đoàn, tổng 
công ty nhà nước có ngành, nghề sản xuất, kinh doanh chính phù hợp với tính 
chất gói thầu của tập đoàn, tổng công ty nhà nước đó. 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư vấn; 
không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với 
từng bên, cụ thể như sau: 

+ Tư vấn lập, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, thiết kế 
kỹ thuật tổng thể: Không áp dụng; 

+ Tư vấn thẩm định giá: Không áp dụng; 

+ Tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định: Không áp dụng; 

+ Tư vấn lập, thẩm định E-HSMT: Không áp dụng; 

+ Tư vấn đánh giá E-HSDT: Không áp dụng; 

+ Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Không áp dụng; 

+ Tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư vấn này 
có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu: Không áp dụng; 

Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản 
lý với nhà thầu tư vấn (đã nêu trên)*.  

- Đơn vị sự nghiệp công lập và chủ đầu tư, bên mời thầu có cùng một cơ quan 
trực tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau không phải đáp 
ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa nhà thầu với chủ đầu 
tư, bên mời thầu. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có cùng một cơ quan trực tiếp quản 
lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau không phải đáp ứng quy định 
độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời 
thầu. 

Tỷ lệ cổ phần, vốn góp giữa các bên được xác định tại thời điểm đóng thầu và 
theo tỷ lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập, 
các giấy tờ khác có giá trị tương đương. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà thầu tư vấn 
được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác 
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trong liên danh được xác định theo công thức sau: 

 
Trong đó: 

Xi: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên danh thứ i; 

Yi: Tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên danh thứ i trong 
thỏa thuận liên danh; 

n: Số thành viên tham gia trong liên danh. 

*Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp" 

E-CDNT 7.1 Việc sửa đổi E-HSMT trong thời gian tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có 
thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.2 Nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ E-HSMT đến Bên mời thầu trong khoảng thời 
gian tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

Bên mời thầu thực hiện làm rõ trong khoảng thời gian tối thiểu 02 ngày làm việc 
trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.5 Hội nghị tiền đấu thầu: Không 

E-CDNT 8 Chi phí nộp E-HSDT:____ [theo quy định hiện hành của Hệ thống mạng đấu thầu 
quốc gia]. 

E-CDNT 10.1-
10.7 

Tất cả các tài liệu từ mục 10.1-10.7 phải được Nhà thầu scan theo định dạng 
“.pdf”, upload và nộp cùng E-HSDT tại phần đính kèm trên Hệ thống mạng 
đấu thầu quốc gia. 

E-CDNT 10.8 Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây:  

+ E-HSDT Thương mại bao gồm: Danh mục tài liệu, đơn dự thầu (có ghi giá 
chào), giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bảng chi tiết giá chào thầu, Tình 
hình tài chính của nhà thầu, Bảo lãnh dự thầu, hợp đồng tương tự (kèm hóa đơn 
biên bản giao nhận hàng), năng lực kinh nghiệm,..... 

+ E-HSDT kỹ thuật bao gồm: Mục lục tài liệu, đơn dự thầu (không ghi giá chào), 
giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bảng chào thầu kỹ thuật, các nội dung 
chào thầu kỹ thuật, catalogue và các tài liệu kỹ thuật khác phù hợp với các yêu 
cầu về kỹ thuật quy định tại Chương V E-HSMT. 

Tất cả các tài liệu nộp kèm nêu trên phải được Nhà thầu scan theo định dạng 
“.pdf”, upload và nộp cùng E-HSDT tại phần đính kèm trên Hệ thống mạng 
đấu thầu quốc gia. 

E-CDNT 12.1 Phương án kỹ thuật thay thế:  

Nhà thầu chào thầu theo quy định của Yêu cầu kỹ thuật và Tiêu chí đánh giá kỹ 
thuật nêu tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC của E-HSMT. 

E-CDNT 13.5 Trong biểu giá, nhà thầu phải phân tích các nội dung cấu thành của giá chào theo 
các yêu cầu sau: 

- Nhà thầu phải chào giá hàng hóa theo điều kiện giao hàng tại kho XNKT, trong 
đó bao gồm giá hàng hóa, chi phí kiểm tra, đóng gói hàng hóa, chi phí cần thiết để 
có các loại chứng chỉ theo yêu cầu, chi phí thử nghiệm tại nhà máy sản xuất, chi 
phí vận chuyển đến kho XNKT, phí bảo hiểm hàng hóa v.v. 

- Chào đầy đủ tất cả các chi phí cho dịch vụ kỹ thuật kèm theo để thực hiện gói 
thầu. 

- Trong bảng chào giá phải liệt kê đầy đủ tất cả các loại thuế và phí theo quy định 
của pháp luật để đảm bảo thực hiện gói thầu. Các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) 
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áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm 
đóng thầu theo quy định. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao 
gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 

Giá trị thuế GTGT được thanh toán theo Luật thuế GTGT hiện hành và các văn 
bản pháp luật hiện hành của Nhà nước về thuế GTGT (nếu có). Tổng giá trị hợp 
đồng có thể thay đổi phần giá trị thuế GTGT khi thuế suất thuế GTGT thay đổi 
theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Nhà thầu chào giá theo Biểu mẫu số 12 - Chương IV Phần I của E-HSMT. 

E-CDNT 15.6 Thời hạn sử dụng dự kiến của hàng hóa (để yêu cầu vật tư, phụ tùng thay thế):  

+ Phần 1 (mục 1 ÷ 7): Tháng 08/2025 (Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp 
đồng). 

+ Phần 2 (mục 8 ÷ 9): Tháng 12/2025 (Trong vòng 08 tuần kể từ ngày ký hợp 
đồng). 

E-CDNT 16.2 Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu: 

“Không yêu cầu Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý 
phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị 
tương đương” 

E-CDNT 17.1 Thời hạn hiệu lực của E-HSDT là: ≥ 90 ngày lịch, kể từ ngày có thời điểm đóng 
thầu. 

E-CDNT 18.1 Thể thức bảo lãnh dự thầu: Bằng văn bản giấy. 

(Bảo lãnh dự thầu phải được được nộp kèm theo HSDT, các hình thức lập bảo 
lãnh dự thầu nhà thầu xem hướng dẫn tại mục 18 Chương I của E-HSMT, trong 
trường hợp nhà thầu Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản Vietsovpetro, nhà thầu 
lập văn bản theo mẫu Mẫu số 04C Chương IV của E-HSMT, kèm theo chứng từ 
chính minh chuyển tiền vào tài khoản Vietsovpetro) 

E-CDNT 18.2 

 

Nội dung bảo đảm dự thầu: 

STT Mã 
phần 
(lô) 

Tên phần (lô) Giá trị bảo đảm dự 
thầu (VND) 

1  Phần 1: Nhóm I (mục 1 ÷ 7) 1.900.000 

2  Phần 2: Nhóm II (mục 8 ÷ 9) 830.000 

Tổng giá trị bảo đảm dự thầu cho chào trọn gói 2.730.000 

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 120 ngày, kể từ ngày có thời điểm 
đóng thầu. 

Số tài khoản của Vietsovpetro trong trường hợp thực hiện bảo đảm dự thầu theo 
hình thức đặt cọc/chuyển khoản: 

008.100.000001.1 

Tên người thụ hưởng: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro. 

Tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Vũng Tàu. 

Nội dung ghi: “XNKT-Công ty...... nộp BLDT gói thầu “Trang thiết bị bảo hộ 
lao động”. 

(trong trường hợp nhà thầu không ghi đúng nội dung chuyển khoản, bên mời thầu 
không xác nhận đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ cho các khoản này) 

Hình thức bảo đảm dự thầu: Theo hướng dẫn tại mục 18 Chương I và E-CDNT 
18.2 Chương II 

Lưu ý: Không áp dụng Bảo lãnh bằng cam kết trong đơn dự thầu. 
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E-CDNT 18.4 Thời gian hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu không được lựa 
chọn: 07 ngày lịch, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.  

CDNT 23.4 Nhà thầu được tự gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng 
lực và kinh nghiệm của mình trong vòng 05 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng 
thầu. 

E-CDNT 27.2 Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ: 0% giá dự thầu của nhà thầu.  

E-CDNT 28.3 Cách tính ưu đãi:  

“Hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản 
tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị 
giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai 
lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng” 

E-CDNT 28.6 Các nội dung ưu đãi khác (nếu có): Không áp dụng. 

E-CDNT 29.1 

 

Phương pháp đánh giá E-HSDT là: 

- Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT: Đạt/Không đạt. 

- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/Không đạt. 

- Đánh giá về kỹ thuật: Đạt/Không đạt. 

* Nhà thầu lưu ý về “Chấp nhận” nêu tại Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Phần 4 Các 
phụ lục của E-HSMT. 

- Đánh giá về tài chính: Phương pháp giá thấp nhất. 

E-CDNT 
29.3(d) 

Cách thức thực hiện:  

Việc so sánh, xếp hạng E-HSDT được xác định trên cơ sở giá dự thầu bao gồm 
toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có). 

E-CDNT 
29.3(đ) 

Xếp hạng nhà thầu: “nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu 
có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất cho từng phần của gói thầu được xếp 
hạng thứ nhất” 

E-CDNT 30 Thương thảo hợp đồng: Không áp dụng 

E-CDNT 31.4 Phương pháp đánh giá tại Mục 29.1 E-BDL cho phương pháp giá thấp nhất: “nhà 
thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất cho từng 
phần của gói thầu” 

E-CDNT 34.1 

 

Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là: 0%; 

Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là: 0%. 

E-CDNT 34.2 - Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng 

- Tỷ lệ tùy chọn mua thêm tối đa là: 0%. 

E-CDNT 38.2 
- Người có thẩm quyền: Ông Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Xí nghiệp Khai 
Thác Dầu Khí thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro 

+ Địa chỉ: 15 Lê Quang Định, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu  

+ Điện thoại: 0254 - 3839871; Ext: 5608/ 5743 / Fax: 0254-3857499 

+ Email: bidding.pt@vietsov.com.vn   

- Bộ phận thường trực giúp việc Chủ tịch Hội đồng tư vấn: Không áp dụng 

E-CDNT 39 Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám sát: Không áp dụng 
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Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT 

 

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT 

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây: 

1. Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và (đã mặc 
định trong đơn dự thầu xuất từ hệ thống) phải phù hợp với tổng giá dự thầu ghi trong 
bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm 
theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu. 

-    Không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc 
lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu. Trường hợp gói thầu 
chia thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT 
với tư cách là nhà thầu chính đối với phần mà nhà thầu tham dự thầu. 

Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 18.3 
E-CDNT.  

- Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc giấy 
chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của doanh nghiệp bảo 
hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước 
ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có) với giá trị 
bảo lãnh, thời hạn có hiệu lực và đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của E-HSMT hoặc 
Thư bảo lãnh (áp dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của 
Vietsovpetro) phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu. 

- Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng 
trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) không 
được ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT; không được kèm theo các điều 
kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp 
ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 4A, Mẫu số 4B, Mẫu số 4C Chương 
IV).  

- Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy, 
trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu kê khai 
trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh đính kèm thì căn cứ 
vào thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh dự thầu để đánh giá.  

- Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo 
lãnh dự thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy. 

2. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của 
từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) (Trường hợp đại diện theo pháp luật của 
nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký thỏa thuận liên danh thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền) 
và phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong 
liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên danh 
phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 hoặc 12.2 hoặc theo các 
công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các 
công việc không thuộc các hạng mục này.  

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT. 

4. Thời hạn hiệu lực của E-HSDT đáp ứng yêu cầu theo quy định tại E-CDNT 17.1. 

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo. 

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo quy định tại Bảng số 01 
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(đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) hoặc Bảng 
số 02 (đối với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) và được scan 
đính kèm trên Hệ thống, nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng 
tất cả các tiêu chuẩn đánh giá. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem 
xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về 
năng lực và kinh nghiệm.  

Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của 
Chủ đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp hàng hóa đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc 
các tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải VND thì khi lập 
E-HSDT, nhà thầu phải quy đổi về VND để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. Việc quy đổi được áp 
dụng tỷ giá quy đổi của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam theo tỷ giá bán ra  tại ngày 
ký hợp đồng tương tự đó. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy động 
công ty con thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần 
công việc dành cho các công ty con theo Mẫu số 09B Chương IV. Việc đánh giá kinh nghiệm 
thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty con 
đảm nhiệm trong gói thầu. 

 



 
 

VSP-000-TM-238/BM-03 Phiên bản: 02 Trang 30 

Bảng số 01 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

(Đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 

 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 
độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 
viên liên danh 

Từng thành viên 
liên danh 

1 Lịch sử không hoàn 
thành hợp đồng do lỗi 
của nhà thầu  

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022(2) đến thời điểm 
đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng cung cấp 
hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không 
hoàn thành do lỗi của nhà thầu(3). 

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Mẫu số 07  

2 Thực hiện nghĩa vụ 
thuế 

Đã thực hiện nghĩa vụ thuế(4) của năm tài chính 
gần nhất so với thời điểm đóng thầu.  

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Cam kết 
trong đơn 
dự thầu 

3 Năng lực tài chính 

3.1 Kết quả hoạt động tài 
chính(5) 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài 
chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải 
dương.  

(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) 

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Mẫu số 08 

3.2 Doanh thu bình quân 
hằng năm (không bao 
gồm thuế VAT)  

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm 
thuế VAT) của  03 (6) năm tài chính gần nhất (năm 
2021, 2022, 2023) hoặc (năm 2022, 2023, 2024) 
so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị 

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Không áp dụng Mẫu số 08 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 
độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 
viên liên danh 

Từng thành viên 
liên danh 

tối thiểu quy định tại bảng X(7)VND 

4 Kinh nghiệm thực hiện 
hợp đồng cung cấp 
hàng hoá tương tự 

Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng 
tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập 
hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ(8) 
trong khoảng 05 năm gần nhất(9) đến thời điểm 
đóng thầu. 

Trong đó hợp đồng tương tự là: 

- Có tính chất tương tự: 

+ Thời gian của HĐTT: Yêu cầu cung cấp hợp 
đồng tương tự đã và đang thực hiện trong vòng 5 
năm gần nhất. 

+ Số lượng, tính chất của HĐTT đã hoàn thành: 
Yêu cầu tối thiểu 1 hợp đồng cung cấp hàng hóa, 
thiết bị cho ngành công nghiệp Dầu khí hoặc các 
ngành công nghiệp khác.  

+ Mức độ hoàn thành HĐTT là Hợp đồng đã 
hoàn thành, kết thúc toàn bộ khối lượng công 
việc của Hợp đồng đó. Thời điểm hợp đồng hoàn 
thành là thời điểm giao hàng/nghiệm thu xong 
toàn bộ hợp đồng, không căn cứ vào thời điểm 
ký kết hợp đồng.(10) 

Đã hoàn Thành hợp đồng có quy mô (giá trị) tối 
thiểu quy định tại bảng X(11)VND. 

Lưu ý: Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để 

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu (tương 
đương với phần 
công việc đảm 

nhận) 

Mẫu số 
05A 



 
 

VSP-000-TM-238/BM-03 Phiên bản: 02 Trang 32 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 
độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 
viên liên danh 

Từng thành viên 
liên danh 

chứng minh HĐTT đã hoàn thành, cụ thể 
cung cấp: 1) Hợp đồng; 2) Hóa đơn; 3) Biên 
bản quyết toán hợp đồng/ biên bản giao nhận 
hàng có xác nhận của hai bên. 

5 Khả năng bảo hành, 
bảo trì, duy tu, bảo 
dưỡng, sửa chữa, cung 
cấp phụ tùng thay thế 
hoặc cung cấp các dịch 
vụ sau bán hàng 
khác(12) 

Không áp dụng 

Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện 
nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, 
sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung 
cấp các dịch vụ sau bán hàng bằng một trong các 
cách sau đây: 

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các 
nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, 
sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung 
cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của 
E-HSMT. 

- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có 
đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo 
trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ 
tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 
hàng theo yêu cầu của E-HSMT. 

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Không áp dụng Cam kết 
của nhà 

thầu hoặc 
hợp đồng 

nguyên tắc 
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Ghi chú: 

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham gia vào quá trình 
sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty 
con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất. 

(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 
tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu. 

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu bao 
gồm: 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn 
thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn 
thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành không bao gồm các hợp 
đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn 
thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải 
quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp 
đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn 
thành. 

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi phạm và bị cấm tham gia 
hoạt động đấu thầu theo quy định thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của 
nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện 
hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên 
liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn thành 
hợp đồng do lỗi của nhà thầu. 

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh 
nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu 
(đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài 
liệu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế 
với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế 
điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo 
chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Nhà thầu thì nhà thầu nộp các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có xác nhận 
của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ quan thuế 
về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong 
ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp 
dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1). 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong 
ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp 
dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1) (Ví dụ: ngày phát hành E-HSMT là ngày 20/3/2024, năm tài chính 
của nhà thầu là 01/01 – 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 
2022). 

(5) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của nhà thầu. Trường hợp thời 
điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 
3 tính từ ngày kết thúc năm Y, việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính 
năm trước của năm Y (năm Y-1). 

Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 thì việc 
xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của năm 2022.  

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 

(6) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Trường hợp 
nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao 
gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng 
năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá 
tiếp mà không bị loại. 
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Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải cung cấp tài liệu 
chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong 
ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm 
trước của năm Y (năm Y-1, Y-2...). 

Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 và E-
HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các 
năm 2020, 2021, 2022.  

Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời 
điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là ngày 15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo 
tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu được thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của 
năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá. 

(7) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT): 

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá gói thầu – giá 
trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường yêu cầu hệ số k trong công thức này là từ 1,5 
đến 2. 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = (Giá gói thầu – giá trị 
thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,5.   

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, doanh thu được xác 
định theo công thức trên tương ứng với giá dự thầu (thay “giá gói thầu” bằng “giá dự thầu” trong công thức). Trong 
trường hợp này, chủ đầu tư cần nêu cụ thể hệ số “k”. 

(8) Với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ 
tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện. 

(9) Cập nhật nội dung Ghi chú (9) phù hợp với quy định hiện hành của Vietsovpetro. 

 (10) Tương tự về tính chất: Cập nhật nội dung Ghi chú (10) phù hợp với quy định hiện hành của 
Vietsovpetro. 

 (11) Quy mô của hợp đồng tương tự: Cập nhật nội dung Ghi chú (11) phù hợp với quy định hiện hành của 
Vietsovpetro. 

(12) Trường hợp không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ tiêu chí đánh giá này.  

Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá E-HSDT. Trường hợp nhà thầu 
không bổ sung cam kết trong khoảng thời gian hợp lý theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì E-HSDT của nhà 
thầu được coi là không đáp ứng yêu cầu về khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng 
thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác và bị loại. 
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Bảng số 02 (scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

(Đối với nhà thầu là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 
độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 
viên liên danh 

Từng thành 
viên liên danh 

1 Lịch sử không hoàn 
thành hợp đồng do lỗi 
của nhà thầu  

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022(2) đến thời 
điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp 
đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, 
chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 
của nhà thầu(3). 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Mẫu số 07 

2 Thực hiện nghĩa vụ 
thuế 

Đã thực hiện nghĩa vụ thuế(4) của năm tài 
chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Nội dung 
cam kết 

theo đơn dự 
thầu 

3 Năng lực tài chính 

3.1 Kết quả hoạt động tài 
chính(5) 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm 
tài chính gần nhất so với thời điểm đóng 
thầu phải dương. 

(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng 
nợ) 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Mẫu số 08 

3.2 Doanh thu bình quân 
hằng năm (không bao 
gồm thuế VAT) 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao 
gồm thuế VAT) của  03 (6) năm tài chính 
gần nhất (năm 2021, 2022, 2023) hoặc 
(năm 2022, 2023, 2024) so với thời điểm 
đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Không áp dụng Mẫu số 08 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 
độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 
viên liên danh 

Từng thành 
viên liên danh 

quy định tại bảng X(7)VND 

4 Năng lực sản xuất 
hàng hoá(8) 

Không yêu cầu 

 

Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh 
năng lực sản xuất hàng hóa thuộc gói thầu 
đáp ứng yêu cầu theo một trong hai cách 
sau đây: 

- Công suất thiết kế của nhà máy, dây 
chuyền sản xuất đạt tối thiểu:___sản 
phẩm/01 tháng; 

Hoặc: 

- Sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng 
trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời 
điểm đóng thầu đạt tối thiểu:___sản phẩm. 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu (tương 
đương với phần 
công việc đảm 

nhận) 

Mẫu số 05B 

5 Khả năng bảo hành, 
cung cấp phụ tùng 
thay thế hoặc cung 
cấp các dịch vụ sau 
bán hàng khác(9) 

Không áp dụng 

Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực 
hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng 
thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 
hàng bằng một trong các cách sau đây: 

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực 
hiện các nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ 
tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ 
sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT. 

- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn 
vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo 
hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc 
cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu 
cầu của E-HSMT. 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Không áp dụng Cam kết của 
nhà thầu 
hoặc hợp 

đồng 
nguyên tắc 
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Ghi chú: 

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham gia vào quá trình 
sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, 
công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất. 

(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 
tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu. 

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu gồm: 

- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được 
trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng 
cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về 
tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương 
ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của 
nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành. 

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi phạm và bị cấm 
tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là không hoàn thành 
hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn 
năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói 
thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, 
thành viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. 

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 
(thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu 
(đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối 
chiếu tài liệu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp 
thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai 
trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, 
miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Nhà thầu thì nhà thầu nộp 
các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có xác nhận 
của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ quan thuế 
về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày 
cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế 
áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1). (Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài 
chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và 
nộp thuế của năm 2022). 

 (5) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của nhà thầu. Trường hợp thời 
điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của 
tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở 
báo cáo tài chính năm trước của năm Y (năm Y-1). 

Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 thì 
việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của năm 2022.  

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 

(6) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà 
thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao 
gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân 
hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn 
được đánh giá tiếp mà không bị loại. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc 
trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối 
với các năm trước của năm Y (năm Y-1, Y-2...). 

Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 và 
E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính 
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của các năm 2020, 2021, 2022.  

Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so 
với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là ngày 15/11/2024 thì nhà thầu phải 
nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu được thành lập vào năm 2022 nhưng doanh 
thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá. 

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải cung cấp tài 
liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế. 

Ví dụ: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm 
đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là tháng 11 năm 2022 thì nhà thầu phải nộp báo cáo 
tài chính của các năm 2019, 2020, 2021.  

(7) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT):  

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá gói thầu – giá trị 
thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường yêu cầu hệ số k trong công thức này là từ 
1,5 đến 2. 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh (không bao gồm thuế 
VAT) = (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số k trong công thức này là 1,5. 

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, doanh thu được xác định 
theo công thức trên tương ứng với giá dự thầu (thay “giá gói thầu” bằng “giá dự thầu” trong công thức). Trong 
trường hợp này, chủ đầu tư cần nêu cụ thể hệ số “k”. 

(8) Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều loại hàng hóa khác nhau thì tùy theo tính chất, quy mô gói 
thầu để Bên mời thầu đưa ra yêu cầu về công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng 
sản xuất cao nhất của 01 tháng trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu trên cơ sở các loại hàng 
hóa chính của gói thầu (phải nêu rõ các hàng hóa chính) hoặc trên cơ sở tất cả các loại hàng hóa của gói thầu, 
tương ứng với yêu cầu về hạng mục chính hoặc tất cả hàng hóa của gói thầu đối với nhà thầu là nhà thương 
mại.   

Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong 
05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu bằng: k x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói 
thầu (tính theo ngày)). Thông thường k = 1,5; trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, 
khối lượng mời thầu lớn thì có thể quy định k = 1”.  

Ví dụ: Số lượng hàng hóa cần mua là 12.000 hộp sữa, thời gian thực hiện gói thầu là 20 ngày, hệ số k = 
1,5 thì công suất thiết kế tối thiểu trong 01 tháng/sản lượng sản xuất sữa cao nhất của 01 tháng của nhà thầu là: 
1,5 x (12.000 x 30/20) = 27.000 hộp sữa.  

Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán ra thị trường hoặc 
chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải chứng minh công suất thiết kế hoặc sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu. 

Trường hợp nhà thầu vừa là sản xuất, vừa là nhà cung cấp (một số hàng hóa hoặc một phần khối lượng hàng hóa 
do nhà thầu chào trong E-HSDT là do nhà thầu sản xuất, một số hàng hóa khác hoặc một phần khối lượng hàng 
hóa do nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác để cung cấp cho gói thầu) thì ngoài kê khai về năng lực sản 
xuất, nhà thầu còn phải kê khai về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự theo nội dung quy định tại Mục 4-
Bảng số 01 Chương này. Việc đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung 
cấp hàng hóa tương tự (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác) và năng 
lực sản xuất của nhà thầu (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu tự sản xuất để cung cấp cho gói thầu).  

Nhà thầu có thể sử dụng các tài liệu như hóa đơn bán hàng, số lượng hàng tồn kho… để chứng minh sản 
lượng đã sản xuất trong 01 tháng; sử dụng tài liệu chứng minh công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản 
xuất để chứng minh năng lực sản xuất. 

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, năng lực sản 
xuất được xác định theo công thức trên tương ứng với khối lượng, số lượng mà nhà thầu có thể cung cấp (không 
phải tương ứng với khối lượng mời thầu). Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần nêu cụ thể hệ số “k”. 

(9) Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá E-HSDT. Trường hợp nhà thầu 
không bổ sung cam kết trong khoảng thời gian hợp lý theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì E-HSDT 
của nhà thầu được coi là không đáp ứng yêu cầu về khả năng bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung 
cấp các dịch vụ sau bán hàng khác và bị loại. Trường hợp không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ tiêu 
chí đánh giá này.  



 
 

39 

Bảng số X (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VÀ KINH NGHIỆM 

(Áp dụng đối với gói thầu cung cấp hàng hóa chia thành nhiều phần) 

 

STT 
Mã 

phần 
(lô) 

Tên phần (lô) 

Giá trị ước 
tính từng 

phần 

(VND) 

Doanh thu bình 
quân hằng năm 
(không bao gồm 

thuế VAT)* 

(VND) 

Quy mô hợp đồng 
tương tự (áp dụng 
đối với nhà thầu 
thương mại)** 

(VND) 

Năng lực sản 
xuất hàng hóa 
(áp dụng đối 
với nhà sản 

xuất) 

Khả năng bảo 
hành, bảo trì 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) 

1  Phần 1: (Mục hàng số 1 ÷ 7) 128.531.370 175.200.000 89.970.000 Không yêu cầu Không áp dụng 

2  Phần 2: (Mục hàng số 8 ÷ 9) 55.528.000 75.700.000 38.800.000 Không yêu cầu Không áp dụng 

Tổng cộng giá trị  184.059.370  250.900.000  128.770.000    

Đối với các nội dung lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ thuế, kết quả hoạt động tài chính, khả năng 
bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác áp dụng theo quy định tại Bảng số 01, Bảng số 02 Chương này. 

Ghi chú:  

(*) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về doanh thu căn cứ trên tổng giá trị doanh thu bình quân yêu cầu đối với các 
phần mà nhà thầu tham dự. Trường hợp nhà thầu tham dự 01 phần thì chỉ cần đáp ứng yêu cầu doanh thu của phần đó.  

(**) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về hợp đồng tương tự tương ứng với từng phần mà nhà thầu tham dự, nhà thầu 
không phải đáp ứng tổng quy mô hợp đồng tương tự đối với các phần mà nhà thầu tham dự. 
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2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt: Không áp dụng. 

Không được yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt đối với phần công việc cung cấp 
hàng hóa. Đối với hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, không đòi hỏi nhân sự thực hiện 
dịch vụ liên quan (như: lắp đặt, đào tạo, chuyển giao công nghệ…) phải có trình độ cao thì 
không yêu cầu về nhân sự chủ chốt. Chỉ được yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với các dịch vụ 
liên quan có yếu tố đặc thù, phức tạp cần thiết phải có nhân sự có hiểu biết, nhiều kinh nghiệm 
đảm nhận. 

Trường hợp E-HSMT yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì nhà thầu phải chứng minh khả 
năng huy động các nhân sự chủ chốt đã đề xuất. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về 
các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 06A, 
06B, 06C Chương IV. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu 
huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng 
yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp 
nhân sự đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện 
gói thầu này), bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ 
sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng 
không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu 
cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự 
không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, E-HSDT của nhà thầu bị 
loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại Mục 4.4 E-CDNT và bị xử lý theo quy 
định. 

Yêu cầu về nhân sự chủ chốt được số hóa dưới dạng Webform trên Hệ thống Yêu cầu 
về nhân sự chủ chốt được Chủ đầu tư đính kèm file scan theo E-HSMT lên hệ thống. Kinh 
nghiệm trong các công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối thiểu nhân sự thực hiện các 
công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong các công việc tương tự. Số năm kinh 
nghiệm của nhân sự chủ chốt được tính từ thời điểm nhân sự bắt đầu thực hiện công việc 
tương tự đó đến thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự 
chủ chốt được đề xuất theo Mẫu số 6A Chương IV để chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân 
sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu sau đây: 

Bảng số 03: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt (File scan đính kèm trên Hệ thống) (1) 

STT Vị trí công việc 
Số lượng 

Kinh nghiệm trong các công 
việc tương tự (2) 

Chứng 
chỉ/Trình độ 

chuyên môn(3) 

1  
 tối thiểu__năm hoặc 

tối thiểu___hợp đồng 
 

2  
 tối thiểu__năm hoặc 

tối thiểu___hợp đồng 
 

…     

Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ 
kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 06A, 06B, 06C Chương IV. 

Ghi chú:  

(1) Trường hợp gói thầu không có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì Chủ đầu tư không 
nhập Bảng này. 

(2) Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối thiểu nhân 
sự thực hiện các công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong các công việc tương tự. 
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(3) Chỉ quy định trong trường hợp dịch vụ liên quan có yêu cầu phải có chứng chỉ 
chuyên môn.   

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

 Theo tài liệu đính kèm tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

Phương pháp giá thấp nhất: 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu: bao gồm tất cả các thuế, phí, lệ phí. 

Trường hợp có sai khác về giá dự thầu trong Đơn dự thầu webform và Đơn dự thầu 
bản scan thì giá ghi trong Đơn dự thầu webform là cơ sở xác định giá dự thầu. 

Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1)); 

Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2)); 

Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có); 

Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT; 

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: HSDT có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi 
giảm giá (nếu có) và cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất cho từng phần của gói thầu được xếp 
hạng thứ nhất. 

Ghi chú: 

(1) Sửa lỗi: 

Với điều kiện HSDT đáp ứng căn bản HSMT, việc sửa lỗi số học và các lỗi khác được 
tiến hành theo nguyên tắc sau đây: 

a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không 
chính xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền 
thì lấy đơn giá làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá dự thầu có sự sai khác bất 
thường do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa 
lỗi. Trường hợp tại cột “đơn giá” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là 
“0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của công việc này vào các công việc khác thuộc 
gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc này theo đúng yêu 
cầu nêu trong HSMT và không được Chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện hợp 
đồng. 

b)  Các lỗi khác: 

- Tại cột thành tiền đã được ghi đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá dự thầu tương 
ứng thì đơn giá dự thầu được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng; khi 
có đơn giá dự thầu nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ được xác định 
bổ sung bằng cách nhân số lượng với đơn giá dự thầu; nếu một nội dung nào đó có ghi đơn 
giá dự thầu và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được 
xác định bổ sung bằng cách chia giá trị tại cột thành tiền cho đơn giá dự thầu của nội dung 
đó. Trường hợp số lượng được xác định bổ sung nêu trên khác với số lượng nêu trong HSMT 
thì giá trị sai khác đó là sai lệch về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định tại 
Bước 3; 

- Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu nêu trong HSMT; 

- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược 
lại thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi Bên mời thầu cho rằng dấu 
phẩy hoặc dấu chấm trong đơn giá dự thầu rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì trong trường hợp này 
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thành tiền của hạng mục sẽ có ý nghĩa quyết định và đơn giá dự thầu sẽ được sửa lại; 

- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền 
theo các khoản tiền; 

- Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc 
sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục này làm cơ sở 
pháp lý. 

(2) Hiệu chỉnh sai lệch: 

a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng 
thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá dự thầu tương ứng trong 
HSDT của nhà thầu có sai lệch;  

Trường hợp có sai lệch thiếu (thiếu hạng mục công việc so với yêu cầu về phạm vi cung 
cấp) mà không có đơn giá tương ứng trong HSDT của nhà thầu có sai lệch thì thực hiện hiệu 
chỉnh sai lệch như sau: 

Lấy mức đơn giá dự thầu cao nhất đối với hạng mục công việc mà nhà thầu chào thiếu 
trong số các HSDT khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; 
trường hợp trong HSDT của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật không có đơn 
giá dự thầu của công việc này thì lấy đơn giá trong dự toán được duyệt của gói thầu làm cơ 
sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình 
thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì tiến 
hành hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT của nhà 
thầu này; trường hợp HSDT của nhà thầu không có đơn giá dự thầu tương ứng thì lấy mức 
đơn giá trong dự toán của gói thầu được duyệt làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp 
không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu 
chỉnh sai lệch. 

b) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực 
hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai lệch 
thiếu được xác định trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu. 

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có) 

Nhà thầu chào thầu theo quy định của Yêu cầu kỹ thuật và tiêu chí đánh giá kỹ thuật 
nêu tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC của E-HSMT. 

Mục 6. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập (nếu có): Áp dụng 

Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập thì trong E-HSMT phải nêu 
rõ tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá đối với từng phần hoặc nhiều phần để các nhà thầu 
tính toán phương án chào thầu theo khả năng của mình. Việc đánh giá E-HSDT và xét duyệt 
trúng thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm tổng giá đề nghị trúng thầu của gói thầu là 
thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất); tổng giá đánh giá của gói 
thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá) và giá đề nghị trúng 
thầu của cả gói thầu không vượt giá gói thầu được duyệt mà không so sánh với ước tính chi 
phí của từng phần. 

Mục 7:  Quyền đơn phương chấm dứt đàm phán hợp đồng với nhà thầu xếp hạng 
nhất, trong giai đoạn đàm phán hợp đồng. 

Đối với đề xuất hàng hóa có xuất xứ từ các nước bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang, 
trong tình trạng chiến tranh, bị trừng phạt hoặc cấm vận và việc nhập khẩu những hàng hóa đó 
có thể bị gián đoạn và ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng và tiến độ giao hàng, nhà thầu 
được yêu cầu giải trình và cam kết về khả năng giao hàng để Vietsovpetro xem xét, đánh giá. 
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Căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm đó, Vietsovpetro sẽ có toàn quyền xem xét và 
quyết định từ chối các đề xuất của nhà thầu về hàng hóa đó, hoặc không tiếp tục đánh giá, nếu 
Vietsovpetro cho rằng việc thực hiện hợp đồng và lịch trình giao hàng có rủi ro. Trong trường 
hợp đó, Vietsovpetro có toàn quyền quyết định ngừng đàm phán hợp đồng, và mời nhà thầu 
có thứ hạng tiếp theo liền kề vào đàm phán hợp đổng. 
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Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU 

 

Stt Biểu mẫu 

 

Cách thức 
thực hiện 

Trách nhiệm thực 
hiện 

Chủ đầu 
tư 

Nhà 
thầu 

 Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp hàng hóa  Scan đính 
kèm lên Hệ 

thống 

(Riêng Mẫu 
số 2 – Đơn 
dự thầu: 

webform và 
scan đính 

kèm) 

X  

 Mẫu số 01D. Các dịch vụ liên quan X  

 Mẫu số 01C. Vật tư, phụ tùng thay thế X  

 Mẫu số 02. Đơn dự thầu  X 

 Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh  X 

 
Mẫu số 04A. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với 
nhà thầu độc lập) 

Scan đính 
kèm lên Hệ 

thống 

 X 

 
Mẫu số 04B. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với 
nhà thầu liên danh) 

 X 

 
Mẫu số 04C. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng trong 
trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản 
của Vietsovpetro) 

 X 

 
Mẫu số 05A. Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực 
hiện (áp dụng đối với nhà thầu thương mại) 

Scan đính 
kèm lên Hệ 

thống 

 X 

 
Mẫu số 05B. Kê khai năng lực sản xuất hàng hóa 
(áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất) 

 X 

 Mẫu số 06A. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt  X 

 
Mẫu số 06B. Bảng lý lịch chuyên môn của nhân sự 
chủ chốt 

 X 

 Mẫu số 06C. Bảng kinh nghiệm chuyên môn  X 

 
Mẫu số 07. Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, 
EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 
của nhà thầu trong quá khứ 

 X 

 Mẫu số 08. Tình hình tài chính của nhà thầu  X 

 
Mẫu số 09A. Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu 
phụ 

 X 

 
Mẫu số 09B. Danh sách công ty con, công ty thành 
viên đảm nhận phần công việc của gói thầu 

 X 
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 Mẫu số 10A. Bảng tiến độ cung cấp  X 

 Mẫu số 10B. Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu   X 

 Mẫu số 11. Bảng tổng hợp giá dự thầu   X 

 Mẫu số 12. Bảng giá dự thầu của hàng hóa  X 

 
Mẫu số 13. Bảng giá dự thầu cho các dịch vụ liên 
quan  

 X 

 
Mẫu số 14A. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (áp 
dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất) 

 X 

 
Mẫu số 14B. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (áp 
dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu) 

 X 

 
Mẫu số 15A. Bảng kê hàng hóa thuộc đối tượng 
được hưởng ưu đãi 

 X 

 
Mẫu số 15B. Chi phí sản xuất trong nước đối với 
hàng hoá được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai 
chi phí nhập ngoại) 

 X 

 
Mẫu số 15C. Chi phí sản xuất trong nước đối với 
hàng hoá được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai 
chi phí sản xuất tại Việt Nam) 

 X 
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Mẫu số 01A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA 

Theo tài liệu đính kèm tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng loại yêu 
cầu và các mô tả, diễn giải chi tiết (nếu cần thiết). 

STT Danh mục hàng hóa 
Đơn vị 

tính 
Khối 
lượng 

Mô tả hàng hóa(1) 

(ký mã hiệu, nhà 
sản xuất) 

Yêu cầu về xuất 
xứ hàng hóa 

(nếu có)(2) 
Địa điểm dự án  

Ngày giao hàng(2)  
Ngày giao hàng 

sớm nhất 
[ghi số ngày: kể từ 
ngày hợp đồng có 
hiệu lực hoặc kể từ 
ngày chủ đầu tư yêu 
cầu giao hàng đối 

với trường hợp giao 
hàng nhiều lần] 

Ngày giao hàng 
muộn nhất 

[ghi số ngày: kể từ 
ngày hợp đồng có 
hiệu lực hoặc kể từ 
ngày chủ đầu tư yêu 

cầu giao hàng đối với 
trường hợp giao hàng 

nhiều lần] 

I Phần 1 (mục 1 ÷ 7):   
Xem chi tiết Phần 
4. CÁC PHỤ LỤC 

 

Kho của XN Khai 
thác DK (số 17 
đường Lê Quang 
Định, Phường 
Thắng Nhất, TP 
Vũng Tàu) 

1 ngày 30 ngày 

1 

Mũ BHLĐ bao gồm cả 
quai nón 
+ Màu vàng: 54 cái 
+ Màu trắng: 21 cái 

Pce 75  

 

   

2 

Giày BHLĐ thấp cổ 
+ Cỡ 39: 10 đôi 
+ Cỡ 40: 22 đôi 
+ Cỡ 41: 17 đôi 
+ Cỡ 42: 15 đôi 
+ Cỡ 43: 7 đôi 

Đôi 71  

 

   

3 

Giày BHLĐ cao cổ 
+ Cỡ 39: 4 đôi 
+ Cỡ 40: 18 đôi 
+ Cỡ 41: 22 đôi 
+ Cỡ 42: 28 đôi 
+ Cỡ 43: 4 đôi 

Đôi 76  
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STT Danh mục hàng hóa 
Đơn vị 

tính 
Khối 
lượng 

Mô tả hàng hóa(1) 

(ký mã hiệu, nhà 
sản xuất) 

Yêu cầu về xuất 
xứ hàng hóa 

(nếu có)(2) 
Địa điểm dự án  

Ngày giao hàng(2)  
Ngày giao hàng 

sớm nhất 
[ghi số ngày: kể từ 
ngày hợp đồng có 
hiệu lực hoặc kể từ 
ngày chủ đầu tư yêu 
cầu giao hàng đối 

với trường hợp giao 
hàng nhiều lần] 

Ngày giao hàng 
muộn nhất 

[ghi số ngày: kể từ 
ngày hợp đồng có 
hiệu lực hoặc kể từ 
ngày chủ đầu tư yêu 

cầu giao hàng đối với 
trường hợp giao hàng 

nhiều lần] 

4 Kính Bảo Hộ Lao động Pce 346  
 

   

5 
Áo mưa 
+ Cỡ XL: 44 bộ 
+ Cỡ XXL: 47 bộ 

set 91  
 

   

6 Khẩu Trang Pce 4.516  
 

   

7 Giẻ lau kg 900  
 

   

II Phần 2 (mục 8 ÷ 9):   
Xem chi tiết Phần 
4. CÁC PHỤ LỤC 

 

Kho của XN Khai 
thác DK (số 17 
đường Lê Quang 
Định, Phường 
Thắng Nhất, TP 
Vũng Tàu) 

1 ngày 
8 tuần 

(56 ngày) 

8 
Găng tay cao su 100 cái/ 
hộp 

Hộp 280  
 

   

9 
Găng tay cao su chống 
hóa chất, axít 

Đôi 400  
 

   

Ghi chú: 

(1) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V 

(2) Ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật nêu tại Chương V. 

Trường hợp gói thầu chia phần (lô), Chủ đầu tư phải điền rõ tên từng phần (lô) và các hàng hóa như Mẫu này. 



 
 

VSP-000-TM-238/BM-03 Phiên bản: 02 Trang 48 

Mẫu số 01D (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN (1)  

Chủ đầu tư liệt kê danh mục các dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu theo bảng sau: 

STT Mô tả dịch vụ Khối lượng mời thầu  Đơn vị tính  
Địa điểm thực hiện  

dịch vụ 
Ngày hoàn thành  

dịch vụ(2) 

1 Ghi nội dung dịch vụ 1         

2 Ghi nội dung dịch vụ 2         

..           

n Ghi nội dung dịch vụ n         

Ghi chú: 

(1) Trường hợp gói thầu không yêu cầu dịch vụ liên quan thì Chủ đầu tư không nhập Biểu này trên Hệ thống. 

(2) “Ngày hoàn thành dịch vụ” phải hợp lý, phù hợp với “Ngày giao hàng” tại Mẫu số 01A, 01B, 01C.  
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Mẫu số 01C (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ . 

(chỉ áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu cụ thể về vật tư, phụ tùng thay thế) 

 

STT Danh mục Đơn vị tính Khối lượng 

(1) (2) (3) (4) 

    

    

    

 

Ghi chú:  

Chủ đầu tư các cột (1), (2), (3), (4) cho phù hợp với yêu cầu quy định tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC
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Mẫu số 02 (Theo Webform) 

 

ĐƠN DỰ THẦU(1) 

(trích xuất từ hệ thống) 

 

(1) Không áp dụng các quy định dưới đây: 

“Trường hợp chúng tôi không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên 
mời thầu quy định tại Mục 18.5 E-CDNT; trong trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 
triệu đồng, không nộp tiền mặt, Séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo 
hiểm bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT thì chúng tôi sẽ bị đánh giá không đảm bảo 
uy tín khi tham dự thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, 
nêu tên trên Hệ thống và tài khoản của chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Cục 
Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản đề nghị của Chủ đầu tư.” 

 

Mẫu số 02A (Bản scan đính kèm) 

 

 

ĐƠN DỰ THẦU 

Ngày:___  

Tên gói thầu: ___  

Kính gửi: ___  

Sau khi nghiên cứu E-HSMT, chúng tôi: 

Tên nhà thầu: ___ [], Mã số thuế: ___ [] cam kết thực hiện gói thầu ____ [] số 
TBMT:___ [] theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT với giá dự thầu (tổng số tiền) là ____ [] 
cùng với các bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.   

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là____ [Ghi tỷ lệ 
giảm giá, nếu có].  

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: _____ [] (đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí 
(nếu có)). 

Hiệu lực của E-HSDT: ____ [] 

Bảo đảm dự thầu: ___ [ ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền của bảo đảm dự thầu] 

Hiệu lực của Bảo đảm dự thầu: ____ [ghi thời gian hiệu lực kể từ ngày đóng thầu] 

Chúng tôi cam kết: 

1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, 
không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản (không 
đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 
đối với nhà thầu là hộ kinh doanh). 

2. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; 

3. Đã thực hiện nghĩa vụ thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu; 

4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu; 
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5. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (chủ hộ không đang bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự trong trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh); 

6. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm 
quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này. 

7. Những thông tin kê khai trong E-HSDT là trung thực. 

8. Trường hợp trúng thầu, E-HSDT và các văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT tạo thành thỏa 
thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết. 

9. Nếu E-HSDT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm 
thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 37.1 CDNT của E-HSMT. 

10. Có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu. 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu. 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 03 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

THỎA THUẬN LIÊN DANH(1) 

 

Gói thầu: _____ [ghi tên gói thầu] 

Thuộc dự án: ______ [ghi tên dự án] 

Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu ___ [ghi tên gói thầu] ngày __ tháng __ năm __ [ngày được ghi 
trên HSMT]; 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: 

Tên thành viên liên danh ____[ghi tên từng thành viên liên danh] 

Đại diện là ông/bà:   

Chức vụ:  

Địa chỉ:  

Điện thoại/Fax/Email:  

Tài khoản:  

Mã số thuế:  

Giấy ủy quyền số __ ngày __ tháng __ năm __ (trường hợp được ủy quyền). 

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau: 

Điều 1. Nguyên tắc chung 

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu góithầu ____[ghi tên gói 
thầu] thuộc dự án ___ [ghi tên dự án]. 

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu 
này là: ____ [ghi tên của liên danh theo thỏa thuận]. 

3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh 
với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, tất cả các thành 
viên của liên danh sẽ tham gia ký kết hợp đồng và không thành viên nào có quyền từ chối 
thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành 
viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận hoặc 
vi phạm các quy định của hợp đồng đã ký kết thì thành viên đó bị xử lý như sau: 

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh; 

- Cùng các thành viên trong liên danh bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Chủ đầu tư 
theo quy định nêu trong hợp đồng (tương ứng theo tỷ lệ của từng thành viên đã 
quy định tại Điều 2 Thỏa thuận này); 

- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác]. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm 

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] 
thuộc dự án ____ [ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau: 



 
 

VSP-000-TM-238/BM-03 Phiên bản: 02 Trang 53 

1. Thành viên đứng đầu liên danh: 

Các bên nhất trí ủy quyền cho ___ [ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, 
đại diện cho liên danh trong những phần việc sau2: 

[- Ký đơn dự thầu; 

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, 
kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn 
bản để nghị rút HSDT, sửa đổi, thay thế HSDT; 

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh; 

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

- Thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng cho cả liên danh trong trường hợp liên danh 
trúng thầu 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Thực hiện tất cả các nghĩa vụ của liên danh không được nêu trong Bảng phân công 
trách nhiệm giữa các thành viên liên danh ở mục 2 dưới đây; 

- Thực hiện các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ___ [ghi rõ nội dung các công 
việc khác (nếu có)]. 

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện các công việc 
cụ thể theo bảng dưới đây3: 

STT Tên 
Nội dung công việc đảm 

nhận 

Tỷ lệ % so 
với tổng giá 

dự thầu 

Giá trị theo 
tỷ lệ % so 

với tổng giá 
dự thầu 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

 

Tên thành viên thứ nhất (thành 
viên đứng đầu liên danh) 

 

- Công việc 1:_____ 

______% 

 

____  
VNĐ/USD 

- Công việc 2:_____ 

- Công việc 3:_____ 

………….. 

2 

 

Tên thành viên thứ 2 

- Công việc 1:_____ 
 

 ______% 

 

____ 
VNĐ/USD 

- Công việc 2:_____ 

     - Công việc 3 _____ 

.... ...... .... 

Tổng cộng 
Toàn bộ công việc của 

gói thầu 
100% ____ 

VNĐ/USD 
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3. Phương thức thanh toán cho liên danh trong trường hợp trúng thầu và ký hợp đồng với chủ 
đầu tư như sau: 

-Chủ đầu tư sẽ thanh toán trực tiếp cho từng thành viên liên danh theo tiến độ thanh toán được 
qui định trong hợp đồng với giá trị được phân chia tương ứng với tỷ lệ khối lượng công việc đã 
được các thành viên liên danh thống nhất và nêu trong cột (4) Bảng phân công trách nhiệm ở 
mục 2 của thỏa thuận liên danh này.  

-Từng thành viên của Liên danh sẽ phát hành Hóa đơn hợp pháp đúng với phần giá trị công việc 
đã được thành viên liên danh đó thực hiện theo tiến độ từng đợt thanh toán được qui định trong 
hợp đồng.  

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

- Trong trường hợp liên danh trúng thầu, Thỏa thuận liên danh này là một phần không 
tách rời của hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư và chỉ chấm dứt hiệu lực khi các bên 
hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và thanh lý xong hợp đồng; 

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;  

- Nhà thầu liên danh không trúng thầu; 

- Hủy thầu gói thầu ___ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án ___ [ghi tên dựán] theo thông 
báo của Bên mời thầu. 

Thỏa thuận liên danh được lập thành___ bản, mỗi bên giữ __ bản, các bản thỏa thuận có giá trị 
pháp lý như nhau. 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

1 Nhà thầu cập nhật. 

2 Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.   

3 Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành 
viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả 
thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các 
hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng 
mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục 
này.   

Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký thỏa thuận liên 
danh thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền. 
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Mẫu số 04A (Scan đính kèm)  

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(Áp dụng đối với nhà thầu độc lập) 

 

Bên thụ hưởng: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro  

    Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Tp-Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT 

Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được 
thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng_____ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ 
tham dự thầu để thực hiện gói thầu mua “Trang thiết bị bảo hộ lao động” thuộc dự án/dự toán 
mua sắm:  

“- Nhu cầu tài chính cho VTTB và DV cho Dự án NR - ĐM năm 2025 

- Kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị, thuê dịch vụ tổng thể năm 2025, Lô 09-3/12 

- Kế hoạch mua sắm VTTB & thuê DV tổng thể của Lô 04-3 năm 2025”,  

- Kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị và thuê dịch vụ của Liên doanh Việt - Nga 
Vietsovpetro năm 2025” 

theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu bằng một 
khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___ (2) ngày, kể từ ngày____ tháng___ năm___(3). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) không hủy 
ngang và vô điều kiện sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị 
bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn 
bản thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh:  

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn 
bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo 
yêu cầu của E-HSMT;  

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp luật về 
đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT;  

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại 
Mục 38 E-CDNT; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối 
chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo hợp 
đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc đã thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối 
chiếu tài liệu nhưng từ chối ký biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu 
hoặc Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng rút lại các cam kết trong E-HSDT 
dẫn đến việc thương thảo hợp đồng không thành công, trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày kể 
từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ 
ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.  
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Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng 
cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên bảo lãnh hoặc 
của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu cầu bảo lãnh 
và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những 
tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình 
thức nào. 

 Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký 
kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp 
đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng 
tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày kể 
từ ngày hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước.  

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng 
tôi trước hoặc trong ngày đó.  

 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự 
thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với 
yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản 
gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT hoặc có kèm theo điều 
kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ. bảo 
lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần thiết đối với các gói thầu có 
quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm 
dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, bên mời thầu có thể yêu 
cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh 
dự thầu không hủy ngang.  

(2) Ghi theo quy định tại Mục 18.2 E-BDL.   

(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 19.1 E-BDL. 

(4) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết 
nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 
E-CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ. 

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 04B (Scan đính kèm) 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng đối với nhà thầu liên danh) 

Bên thụ hưởng: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro  

    Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Tp-Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT 

Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được 
thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng_____ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ 
tham dự thầu để thực hiện gói thầu mua “Trang thiết bị bảo hộ lao động” thuộc dự án/dự toán 
mua sắm:  

“- Nhu cầu tài chính cho VTTB và DV cho Dự án NR - ĐM năm 2025 

- Kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị, thuê dịch vụ tổng thể năm 2025, Lô 09-3/12 

- Kế hoạch mua sắm VTTB & thuê DV tổng thể của Lô 04-3 năm 2025”,  

- Kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị và thuê dịch vụ của Liên doanh Việt - Nga 
Vietsovpetro năm 2025” 

theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu tham dự thầu 
gói thầu này bằng một khoản tiền là ___ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(4). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(5) không hủy 
ngang và vô điều kiện sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị 
bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn 
bản thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh:  

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn 
bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo 
yêu cầu của E-HSMT;  

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp luật về 
đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT;  

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại 
Mục 38 E-CDNT; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối 
chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo 
hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc đã thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) 
và đối chiếu tài liệu nhưng từ chối ký biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối 
chiếu tài liệu hoặc Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng rút lại các cam kết 
trong E-HSDT dẫn đến việc thương thảo hợp đồng không thành công, trừ trường hợp bất 
khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày kể 
từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ 
ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.  
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7. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh ____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên danh] vi 
phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 
18.5 E-CDNT của E-HSMT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được 
hoàn trả. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng 
cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên bảo lãnh hoặc 
của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu cầu bảo lãnh 
và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những 
tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình 
thức nào. 

Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký 
kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp 
đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng 
tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày kể 
từ khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước. 

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng 
tôi trước hoặc trong ngày đó.  

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, 
thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn 
vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành 
E-HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự 
thầu được coi là không hợp lệ. bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường 
hợp cần thiết đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu 
trong việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại bảo lãnh dự thầu, 
Chủ đầu tư, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự 
thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây: 

- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà thầu 
ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”;  

- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho 
thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp trong 
thoả thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên 
nhà thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”, trường hợp trong thỏa 
thuận liên danh phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu 
ghi là “Nhà thầu B (thay mặt cho nhà thầu B và C)”;  

- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu.  

(3) Ghi theo quy định tại Mục 18.2 E-BDL.   

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 19.1 E-BDL. 

(5) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết 
nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 
E-CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ.  
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Mẫu số 04C (Scan đính kèm) 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) 

 

Ngày: …………. (Ngày ký hồ sơ mời thầu ) 

Tên gói thầu: “Trang thiết bị bảo hộ lao động” 

Tên dự án:  

- Nhu cầu tài chính cho VTTB và DV cho Dự án NR - ĐM năm 2025 

- Kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị, thuê dịch vụ tổng thể năm 2025, Lô 09-3/12 

- Kế hoạch mua sắm VTTB & thuê DV tổng thể của Lô 04-3 năm 2025 

- Kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị và thuê dịch vụ của Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro năm 
2025” 

Hồ sơ mời thầu số: 0774/TM-E.HSMT 

Kính gửi: Ông Nguyễn Quốc Dũng Giám đốc Xí nghiệp Khai thác Dầu khí thuộc Liên doanh 
Việt - Nga Vietsovpetro 

Địa chỉ: Số 15, Lê Quang Định, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu 

Căn cứ vào gói thầu nêu trên, chúng tôi [ghi tên nhà thầu ] xin xác nhận như sau: 

1. Thay vì nộp Bảo đảm dự thầu do ngân hàng phát hành, [điền tên nhà thầu ] thực hiện bảo 
đảm dự thầu cho [ tên gói thầu ] bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng 
của Vietsovpetro một khoản tiền đặt cọc tương đương với số tiền Bảo đảm dự thầu. được 
chỉ định trong E-HSMT, là [ chỉ định bằng số, bằng chữ và loại tiền gửi ] 

2. Nhà thầu xác nhận rằng Nhà thầu sẽ tuân thủ tất cả các điều kiện theo quy định tại mẫu 
Bảo đảm dự thầu của E-HSMT. (Trường hợp Nhà thầu xác nhận không đáp ứng đầy đủ 
các điều kiện theo mẫu Bảo đảm dự thầu trong HSMT thì hồ sơ dự thầu của Nhà thầu sẽ 
không được đánh giá) 

3. Sau [ điền thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu ] ngày kể từ ngày đóng thầu……., 
Vietsovpetro sẽ chuyển số tiền đặt cọc trên vào tài khoản của [điền tên nhà thầu ]. [điền 
tên nhà thầu ] sẽ chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí ngân hàng liên quan đến 
việc chuyển nhượng này. 

4. Tài khoản ngân hàng của Vietsovpetro: 

Tên người thụ hưởng: Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro 

Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu 

Số tài khoản: 008.100.00000.11 (VNĐ) 

  Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp 
hơn, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-
HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự 
thầu được coi là không hợp lệ. Bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 
Trường hợp cần thiết, đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, 
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Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại 
Bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để 
chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

(2) Nhà thầu đính kèm Ủy nhiệm chi hoặc văn bản chứng minh đã chuyển khoản vào  tài 
khoản của Vietsovpetro kèm theo thư này. 
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Mẫu số 05A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN (1) 

(áp dụng đối với nhà thầu thương mại) 

 

Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

 Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây: 

Tên và số hợp đồng        [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] 

Ngày ký hợp đồng       [ghi ngày, tháng, năm] 

Ngày hoàn thành [ghi ngày, tháng, năm] 

Giá hợp đồng(3) [ghi tổng giá hợp đồng theo số 
tiền và đồng tiền đã ký] 

Tương đương ____ VND  

Trường hợp là thành viên 
liên danh, ghi tóm tắt phần 
công việc đảm nhận trong 
liên danh và giá trị phần hợp 
đồng mà nhà thầu đảm nhận 

[ghi tóm tắt 
phần công 
việc đảm 

nhận trong 
liên danh] 

[ghi phần trăm 
giá trị phần hợp 
đồng đảm nhận 

trong tổng giá hợp 
đồng; số tiền và 
đồng tiền đã ký] 

Tương đương ___ VND  

Tên dự án/dự toán mua sắm:
[ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang kê 

khai] 

Tên Chủ đầu tư: [ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai] 

Địa chỉ: 

Điện thoại/fax: 

E-mail: 

[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư] 

[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng] 

[ghi địa chỉ e-mail] 

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2) 

 1. Loại hàng hóa [ghi thông tin phù hợp] 

 2. Về giá trị hợp đồng đã 
thực hiện(3) 

[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị 
nghiệm thu, thanh lý hợp đồng] 

 3. Về quy mô thực hiện [ghi quy mô theo hợp đồng] 

 4. Các đặc tính khác [ghi các đặc tính khác nếu cần thiết] 

Ghi chú: 

Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự khác nhau để bảo đảm 
đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.  

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. 
Trường hợp nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này.  

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.   

(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ giá 
theo quy định tại Mục 2.1 Chương III để làm cơ sở đánh giá.   

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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 Mẫu số 05B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

                                  KÊ KHAI NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA 

(áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất) 

 

Tên nhà thầu: _____ [ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

Số lượng nhà máy, cơ sở sản xuất (gọi chung là nhà máy): ____ [Điền số nhà máy] 

Đối với mỗi nhà máy, nhà thầu kê khai thông tin sau đây: 

Tên nhà máy:  [Ghi tên nhà máy] 

Địa chỉ:   [Ghi địa chỉ nhà máy] 

Tổng mức đầu tư:  [Ghi tổng mức đầu tư] 

Công suất thiết kế:  [Ghi công suất thiết kế] 

Công suất thực hiện:  [Ghi công suất thực hiện trong năm gần nhất] 

Tiêu chuẩn sản xuất:  [Ghi tiêu chuẩn sản xuất đang áp dụng, nếu có] 

Số lao động đang làm việc:  [Ghi tổng số lao độngđang làm việc tại nhà máy]  

Ghi chú: 

Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.  

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 06A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 

 

Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt theo quy định tại điểm a Mục 2.2 Chương 
III và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các nhân sự này để tham gia thực hiện gói 
thầu. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường 
hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không 
chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự đã huy động cho 
hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), Bên mời thầu 
cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với 
từng vị trí nhân sự trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. 
Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị 
loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự không trung thực thì nhà thầu không 
được thay thế nhân sự khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo 
quy định tại Mục 4.4 E-CDNT và bị xử lý theo quy định. 

STT Họ và Tên Vị trí công việc 

1 
 [Nhà thầu chọn nhân sự chủ chốt từ cơ sở 
dữ liệu của mình trên Hệ thống] 

[ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận 
trong gói thầu]  

2 
  

…     

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 06B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT  

Thông tin nhân sự 
 

Công việc hiện tại 

Stt Tên 

Căn cước 
công 

dân/Hộ 
chiếu 

Vị trí 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Chứng 
chỉ/Trình 

độ 
chuyên 

môn 

Tên 
người sử 
dụng lao 

động 

Địa chỉ của 
người sử 
dụng lao 

động 

Chức 
danh 

Số năm làm 
việc cho 
người sử 
dụng lao 

động hiện tại 

Người liên 
lạc (trưởng 
phòng / cán 

bộ phụ trách 
nhân sự) 

Điện 
thoại/ 
Fax/ 

Email 

1 
 [ghi tên nhân 
sự chủ chốt 1] 

       
            

2 
 [ghi tên nhân 
sự chủ chốt 2] 

       
            

…          
        

 

  

n 
 [ghi tên nhân 
sự chủ chốt n] 

       
        

 

  

Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu và chuẩn bị tài liệu để đối chiếu (bản chụp được chứng thực các văn bằng, chứng chỉ 
có liên quan) trong quá trình đối chiếu tài liệu.  

                                                                                                                Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 06C (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN 

STT Tên nhân sự chủ chốt Từ ngày Đến ngày 
Công ty/Dự án/Chức vụ/ 

Kinh nghiệm chuyên môn và  
quản lý có liên quan  

1 [ghi tên nhân sự chủ chốt 1]  

  

  

 …  …  … 

      

      

2 

  

      

   

   

… …    

        Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

            [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 07 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA, EPC, EP, PC, CHÌA KHÓA TRAO TAY     
KHÔNG HOÀN THÀNH DO LỖI CỦA NHÀ THẦU TRONG QUÁ KHỨ (1) 

 

Tên nhà thầu: ________________ 
Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):________________________ 
 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 
của nhà thầu trong quá khứ theo quy định tại khoản 2.1 Mục 2 Chương III  

¨ Không có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành 
do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm__ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 
trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III. 

¨ Có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 
của nhà thầu tính từ ngày 01 tháng 01 năm___ [ghi năm] theo quy định tại Bảng tiêu chuẩn đánh 
giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III. 

Năm 

Phần việc 
hợp đồng 

không hoàn 
thành 

Mô tả hợp đồng 

 

Tổng giá trị hợp 
đồng (giá trị, loại 

đồng tiền, tỷ giá hối 
đoái, giá trị tương 
đương bằng VND) 

  Mô tả hợp đồng: __________________ 

Tên Chủ đầu tư: ___________________ 

Địa chỉ: _________________________ 

Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng: 
_______________________  

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, 
EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ; trường hợp Bên 
mời thầu phát hiện nhà thầu có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay 
không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà không kê khai thì nhà thầu được coi là 
có hành vi gian lận và E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng 
thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này. 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 08 (Nhà thầu phải Scan đính kèm trên Hệ thống mẫu này) 

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1) 

Tên nhà thầu: ________________ 
Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 

 

 
Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày 
___ tháng ____ (nhà thầu điền nội dung này) 

 
Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của E-
HSMT  

 Năm 1: Năm 2: Năm 3: 

Tổng tài sản    

Tổng nợ    

Giá trị tài sản ròng    

Doanh thu hằng năm 
(không bao gồm thuế 
VAT) 

   

Doanh thu bình quân 
hằng năm (không bao 
gồm thuế VAT) (2) 

 

Lợi nhuận trước thuế    

Lợi nhuận sau thuế    

Ghi chú: Nhà thầu phải lập mẫu trên. 

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu 
này. 

 (2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu chia 
tổng doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông tin đã được 
cung cấp. 

Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm đó 
(chưa bao gồm thuế VAT).  

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = tổng doanh thu từng năm 
(không bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của E-HSMT/số năm. 

Trường hợp nhà thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì Doanh 
thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà thầu có 
số liệu tài chính.  

Nhà thầu tự cập nhật thông tin về doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) vào 
hồ sơ năng lực để tham dự thầu nhưng bảo đảm phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ 
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thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chuẩn bị các 
tài liệu để đối chiếu các thông tin mà nhà thầu kê khai trong quá trình đối chiếu tài liệu như sau: 

Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên 
quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện 
sau: 

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên 
danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ liên kết với 
công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh. 

2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định. 

3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo bản 
chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây: 

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;  

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận 
của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;  

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử; 

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa 
vụ nộp thuế; 

- Báo cáo kiểm toán (nếu có); 

- Các tài liệu khác. 

Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện 
tử tại thời điểm đóng thầu. 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 



 
 

VSP-000-TM-238/BM-03 Phiên bản: 02 Trang 69 

Mẫu số 09A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1) 

(chỉ áp dụng đối với dịch vụ liên quan) 

 

STT 
Tên nhà 

thầu phụ(2) 
Phạm vi 

công việc(3) 
Khối lượng 
công việc(4) 

Giá trị % 
ước tính(5) 

Hợp đồng hoặc văn 
bản thỏa thuận với 

nhà thầu phụ(6) 

1      

2      

3      

4      

…      

Ghi chú: 

(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ để thực hiện dịch vụ liên quan thì kê khai theo Mẫu 
này. 

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được 
cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào cột 
“Phạm vi công việc”. Nếu nhà thầu trúng thầu thì khi huy động nhà thầu phụ thực hiện công việc 
đã kê khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. 

(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu. 

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm bản scan các tài 
liệu này trong E-HSDT. 

 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 09B (webform trên Hệ thống) 

 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY THÀNH VIÊN  

ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU(1) 

 

STT 
Tên công ty con, 

công ty thành viên(2) 

Công việc đảm 
nhận trong gói 

thầu(3) 

Giá trị % so với giá 
dự thầu(4) Ghi chú 

1     

2     

…     

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) huy động 
công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc gói thầu thì phải kê khai cụ thể tại 
bảng này. Việc đánh giá kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng do 
công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhận trong gói thầu. Trường hợp nhà thầu tham 
dự thầu không phải là công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu này. 

(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên. 

(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên. 

(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so với 
giá dự thầu. 

 

 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 10A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG TIẾN ĐỘ CUNG CẤP(*) 

 

Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Đơn vị tính Khối lượng 

Địa điểm 
dự án 

Ngày giao hàng  
Ngày giao hàng do 
nhà thầu đề xuất 

[ghi số ngày: kể từ 
ngày hợp đồng có hiệu 
lực hoặc kể từ ngày chủ 

đầu tư yêu cầu giao 
hàng đối với trường 
hợp giao hàng nhiều 

lần] 

Ngày giao hàng 
sớm nhất 

[ghi số ngày: kể từ 
ngày hợp đồng có 
hiệu lực hoặc kể từ 
ngày chủ đầu tư yêu 
cầu giao hàng đối 

với trường hợp giao 
hàng nhiều lần] 

Ngày giao hàng 
muộn nhất 

[ghi số ngày: kể từ 
ngày hợp đồng có 
hiệu lực hoặc kể từ 
ngày chủ đầu tư yêu 
cầu giao hàng đối 

với trường hợp giao 
hàng nhiều lần] 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1        

2        

3        

…        

Ghi chú: 

Cột (1) (2) (3)(4) (5) (6) (7): Theo quy định tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 

Cột (8): Nhà thầu điền  

(*) Hàng hóa phải được giao trong khoảng thời gian quy định trong E-HSMT. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng sớm hơn ngày giao hàng sớm nhất 
thì không được tính ưu tiên và không bị loại, trừ trường hợp yêu cầu kỹ thuật có quy định khác. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng muộn hơn 
khoảng thời gian này thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 10B (webform trên Hệ thống) 

 

ĐỀ XUẤT VỀ HÀNG HÓA CỦA NHÀ THẦU  

 

 

STT 

 

Danh mục hàng hóa 

 

Ký mã 
hiệu 

Nhãn 
hiệu 

Năm sản 
xuất 

Xuất xứ 
(quốc gia, 
vùng lãnh 

thổ sản 
xuất) 

Hãng sản 
xuất 

Cấu 
hình, 
tính 

năng kỹ 
thuật cơ 

bản 

Đơn vị 
tính 

 

Khối lượng 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Hàng hoá thứ 1            

2 Hàng hoá thứ 2           

… 
 

          

n Hàng hoá thứ n         

Ghi chú: 

  - Cột (2), (9), (10): Theo quy định tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC; 

- Cột (3), (4), (5), (6), (7), (8): Nhà thầu tự điền; 

- Đề xuất của nhà thầu tại Mẫu này được trích xuất sang Mẫu 12.1 hoặc 12.2. 

 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 11 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

 BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU  

 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Nội dung Giá dự thầu 

1 Giá dự thầu của hàng hóa (M) 

2 Dịch vụ liên quan (I) 

 
Tổng cộng giá dự thầu 

(Kết chuyển sang đơn dự thầu) 
(M) + (I) 
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Mẫu số 12 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU  

(Cung cấp: Trang thiết bị bảo hộ lao động) 

ĐV tiền tệ: Đồng Việt Nam. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

Ký mã 
hiệu, 

nhãn hiệu

Nhà 
sản 
xuất 

Xuất 
xứ 

Đơn 
giá 

Thành tiền 
(Col. 4x8) 

Thuế, 
phí, lệ phí 
(nếu có) 

I 
Phần 1 (mục 1 ÷ 
7): 

        

1 

Mũ BHLĐ bao 
gồm cả quai nón 
+ Màu vàng: 54 cái 
+ Màu trắng: 21 cái 

Pce 75 …… …… …… …… A1 …… 

2 

Giày BHLĐ thấp 
cổ 
+ Cỡ 39: 10 đôi 
+ Cỡ 40: 22 đôi 
+ Cỡ 41: 17 đôi 
+ Cỡ 42: 15 đôi 
+ Cỡ 43: 7 đôi 

Đôi 71 …… …… …… …… A2 …… 

3 

Giày BHLĐ cao cổ 
+ Cỡ 39: 4 đôi 
+ Cỡ 40: 18 đôi 
+ Cỡ 41: 22 đôi 
+ Cỡ 42: 28 đôi 
+ Cỡ 43: 4 đôi 

Đôi 76 …… …… …… …… …… …… 

4 
Kính Bảo Hộ Lao 
động 

Pce 346 …… …… …… …… …… …… 

5 
Áo mưa 
+ Cỡ XL: 44 bộ 
+ Cỡ XXL: 47 bộ 

set 91 …… …… …… …… …… …… 

6 Khẩu Trang Pce 4.516       
7 Giẻ lau kg 900 …… …… …… …… An …… 

Tổng cộng giá trị Phần 1 (chưa bao gồm thuế GTGT, đã bao gồm các loại thuế phí, lệ 
phí khác (nếu có)) 

A=A1+..+ 
An 

 

II 
Phần 1 (mục 8 ÷ 
9): 

        

8 
Găng tay cao su 
100 cái/ hộp 

Hộp 280 …… …… …… …… B1 …… 

9 
Găng tay cao su 
chống hóa chất, 
axít 

Đôi 400 …… …… …… …… B2 …… 

Tổng cộng giá trị Phần 2 (chưa bao gồm thuế GTGT, đã bao gồm các loại thuế phí, lệ 
phí khác (nếu có)) 

B=B1+B2  

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá (chưa bao gồm thuế GTGT, đã bao gồm các 
loại thuế phí, lệ phí khác (nếu có)) 

C=A+B  

Tổng cộng giá trị thuế GTGT T 
Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá (đã bao gồm thuế GTGT và các loại thuế phí, 
lệ phí khác (nếu có)) 
(Kết chuyển sang BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU) 

M=C+T 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

(Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 
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Ghi chú: 

- Các cột (1), (2), (3), (4):  Bên mời thầu ghi chi tiết phù hợp với Danh mục dịch vụ theo quy định 
trong Phần 4 – CÁC PHỤ LỤC / hoặc ghi rõ tham chiếu theo Danh mục theo quy định trong 
Phần 4 – CÁC PHỤ LỤC của E-HSMT để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu. 

Lưu ý: Trong trường hợp Bên mời thầu cho phép chào hàng hóa “tương đương” thì nhà thầu 
phải chào rõ hàng hóa và không ghi “tương đương” để Bên mời thầu có cơ sở đánh giá. 

- Cột (5) (6) (7): Nhà thầu điền phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu; 

Lưu ý: Nhà thầu ghi rõ nhà sản xuất, phần xuất xứ nhà thầu ghi cụ thể nước (không ghi chung 
chung ví dụ: Asia…) 

- Cột (8) (9) (10): Nhà thầu điền; 

Lưu ý: Nhà thầu khi chào giá nhà thầu phải làm tròn số học, không lẻ số thập phân. 

Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 

Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế 
suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà 
thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ 
bị loại. 

Gói thầu gồm 02 Phần, nhà thầu chào thầu cho từng phần hoặc tất cả các phần tùy theo sự tham 
gia. Đối với Phần không tham gia thì nhà thầu ghi “không chào”, đối với phần tham gia thì nhà 
thầu phải chào đầy đủ tất cả các hạng mục trong phần và phải chào đầy đủ số lượng tại mỗi mục 
hàng của phần tham gia (Gói thầu đánh thấp nhất theo từng phần). 
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Mẫu số 13 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

STT Mô tả dịch vụ 
Khối 
lượng 

mời thầu

Đơn 
vị tính

Địa điểm 
thực hiện 
dịch vụ 

Ngày 
hoàn 
thành 

dịch vụ 

Đơn giá 
dự thầu 

Thành tiền 

 (Col. 3x7) 

1        

2        

Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, 

lệ phí (nếu có) 

(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu) 

(I) 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

Các cột (1), (2), (3), (4), (5) và (6) Bên mời thầu ghi phù hợp theo quy định trong Phần 4 – CÁC 
PHỤ LỤC; 

Các cột (7) và cột (8) do nhà thầu chào. Cột (7): Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại thuế, 
phí, lệ phí) 
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Mẫu số 14A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ  

(áp dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất) 

 

STT Danh mục 

Đơn vị 
tính 

 

Khối lượng  
Ký mã hiệu, nhãn 

hiệu, hãng sản xuất, 
xuất xứ 

Nhà cung cấp Đơn giá  

Thành tiền (đã 
bao gồm thuế) 

(cột 4x7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu)  

 

Ghi chú:  

- Nhà thầu điền các cột từ (1) đến (8). Nhà thầu phải đề xuất và chào giá cho các vật tư, phụ tùng thay thế theo hướng dẫn tại Mục 15.8 E-
CDNT và Mục 4 Chương III.  

- Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để phục vụ việc so sánh E- HSDT, xếp hạng 
nhà thầu và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế theo đúng 
cam kết với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 14B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ 

(áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu) 

 

STT Danh mục 

Đơn vị 
tính 

 

Khối lượng  
Ký mã hiệu, nhãn 

hiệu, hãng sản xuất, 
xuất xứ 

Nhà cung cấp Đơn giá  

Thành tiền (đã 
bao gồm thuế) 

(cột 4x7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu)  

 

Ghi chú:  

- Các cột (1) (2) (3) (4): Nhà thầu điền theo yêu cầu trong Phần 4 CÁC PHỤ LỤC; 

- Nhà thầu điền vào các cột (5), (6), (7), (8). 

- Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để phục vụ việc so sánh E-HSDT, xếp hạng 
nhà thầu và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế theo đúng 
cam kết với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 15A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG KÊ KHAI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1) 

 

STT Tên hàng hóa 

Xuất xứ  

[ghi tên quốc gia, vùng 
lãnh thổ, ký mã hiệu, 
nhãn hiệu, hãng sản 

xuất] 

Hàng hóa có chi phí sản xuất 
trong nước từ 25% trở lên 

Kê khai chi phí trong nước 

Có Không Theo Mẫu 15B Theo Mẫu 15C 

 (I) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Hàng hoá thứ 1   □ □ □ □ 

2 Hàng hoá thứ 2   □ □ □ □ 

… …      

n Hàng hoá thứ n  □ □ □ □ 

 Ghi chú: 

 (1), (2): Nhà thầu điền theo đã kê khai từ Mẫu số 12.1 hoặc Mẫu số 12.2. 

 (3), (4): Nhà thầu đánh dấu vào ô tương ứng với từng loại hàng hóa.  

 (5), (6): Đối với hàng hóa có chi phí sản xuất trong nước từ 25% trở lên nhà thầu chọn cách kê khai chi phí sản xuất trong nước theo Mẫu 15B 
(trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) hoặc 15C (trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam). 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 15B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI 

(trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) 

 

STT Tên hàng hóa 

Giá chào của hàng 
hóa trong E-HSDT 

Giá trị thuế các 
loại 

Kê khai các chi phí 
nhập ngoại 

Chi phí sản xuất 
trong nước 

Tỷ lệ % chi phí  
sản xuất trong nước 

(I) (II) (III) 
G* = (I) – (II) – 

(III) 
D(%)=G*/G 

Trong đó G = (I) – (II) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Hàng hoá thứ 1            

2 Hàng hoá thứ 2            

… …           

n Hàng hoá thứ n           

       
Ghi chú: 

(1): Nhà thầu điền theo đã kê khai các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (3) và cột (5) của Mẫu số 15A. 

(2): Nhà thầu điền theo đã kê khai đơn giá mà nhà thầu đã chào (đơn giá bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

(3), (4): Nhà thầu tự kê khai. 

(5), (6): Nhà thầu tính toán.  

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 15C (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1) 

(trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam) 

 

STT Tên hàng hóa 

Giá chào của hàng hóa 
trong E-HSDT 

Giá trị thuế 
các loại(2) 

Chi phí sản xuất 
trong nước 

Tỷ lệ % chi phí  
sản xuất trong nước 

(I) (II) G*  
D(%)=G*/G 

Trong đó G = (I) – (II) 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

1 Hàng hoá thứ 1          

2 Hàng hoá thứ 2          

… …         

n Hàng hoá thứ n         

 
     

Ghi chú: 

(1): Nhà thầu điền theo đã kê khai các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (3) và cột (6) của Mẫu số 15A. 

(2): Nhà thầu điền theo đã kê khai đơn giá mà nhà thầu đã chào (đơn giá bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

(3), (4): Nhà thầu tự kê khai. 

(5): Nhà thầu tính toán. 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT  

 

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

 

(Xem tài liệu đính kèm tại Phần 4. Các phụ lục) 
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PHẦN 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG   

 

Mẫu số 16. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng 

Mẫu số 17. Biểu mẫu hợp đồng  
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Mẫu số 16 

  
 Совместное предприятие  
105 Lê Lợi, Tp.Vũng Tàu                                                     

Te l:   84-254-3  839 871 
Fax : 84-254-3 839 857                                  

Số:  

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                       
                                        
            

                
 

 
                                 
           
                 

 

       THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ TRAO HỢP ĐỒNG 

 

Xí nghiệp Khai thác Dầu khí thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro xin thông báo Quý 
Công ty trúng thầu cung cấp “…..” - Gói thầu số ….., với các nội dung chính như sau: 

- Phạm vi cung cấp: ...... 

- Giá giá trị trúng thầu: ….. VNĐ. Trong đó:  

+ Tổng giá trị hàng hóa chưa bao gồm thuế GTGT: ….VNĐ, 

+ Tiền thuế GTGT tạm tính: …. VNĐ. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời hạn giao hàng: … lần trong vòng …. kể từ ngày ký hợp đồng đến ngày giao hàng tại kho 
của XNKT. 

- Năm sản xuất: …. 

- Điều kiện giao hàng: Giao hàng tại kho của XNKT (số 17 Lê Quang Định, Phường Thắng 
Nhất, Thành phố Vũng Tàu). 

- Điều kiện thanh toán: XNKT thanh toán cho Quý công ty 01 lần cho toàn bộ các hóa đơn 
hàng hóa đã giao phù hợp với các điều khoản của hợp đồng bằng phương thức chuyển khoản 
qua ngân hàng trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ bộ chứng từ thanh 
toán hợp lệ theo quy định của hợp đồng. 

- Chứng chỉ cho hàng hóa: ….. 

Để thực hiện các công việc tiếp theo, trong vòng 05 ngày làm việc sau ngày ký hợp đồng, 
Quý công ty phải nộp Giấy bảo đảm thực hiện hợp đồng (theo đúng mẫu tại Phụ lục số 03 của 
dự thảo hợp đồng) được cấp bởi Ngân hàng có uy tín và được XNKT chấp nhận. Giá trị Bảo 
đảm thực hiện hợp đồng là: ..... VNĐ (tương ứng với mức 8% tổng giá trị hợp đồng). Hiệu lực 
của bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng thời gian giao hàng cộng thêm 60 ngày lịch. 

Nếu quá thời hạn theo yêu cầu mà XNKT không nhận được Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
quy định thì sẽ được hiểu Quý công ty từ chối hoàn thiện hợp đồng, không đáp ứng yêu cầu 
của XNKT và sẽ bị loại, đồng thời Quý công ty sẽ không được nhận lại bảo đảm dự thầu.  

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày công văn này, đề nghị Quý công ty gửi công văn xác nhận 
về nội dung nêu trên.  

Người nhận: Ông Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc XNKT. 

Nơi nhận: Số 15 Lê Quang Định, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu. 

Trân trọng;           
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TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC  

Nơi nhận:                                  GIÁM ĐỐC XNKT                                                                      

- Như trên; 

- Lưu VT, P.TM (1)       

Ký tắt:                             

Trưởng Phòng TM:             NGUYỄN QUỐC DŨNG 

 

 

 

Thực hiện: ….. 
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Mẫu số 17 

Biểu mẫu hợp đồng 

Căn cứ vào kết quả lựa chọn nhà thầu, căn cứ đơn giá chào thầu của nhà thầu xếp hạng nhất, Chủ 
đầu tư/ Bên mời thầu sẽ ký các Hợp đồng theo từng dự án, Lô phù hợp với số lượng được duyệt 
cho các Đơn hàng: 

Số 
TT

Tên hàng hóa ĐVT SL mua của 
Đơn hàng số 
VT-1901/25-

KT-TTH 

SL mua của 
Đơn hàng số 

28-VT-
1913/25-KT-

TTH 

SL mua của 
Đơn hàng số 

25-VT-
2092/25-KT-

TTH 

SL mua của 
Đơn hàng 

số VT-
2239/25-
KT-TTH 

Tổng số 
lượng mua 

của các 
Đơn hàng 

(1) (2) 
(3) 

(4) (5) (6) (7) (8=4+5+6
+7) 

I Phần 1:       

1 
Mũ BHLĐ bao 
gồm cả quai 
nón 

Pce 20 26 29 - 75 

2 
Giày BHLĐ 
thấp cổ 

Đôi 21 21 29 - 71 

3 
Giày BHLĐ 
cao cổ 

Đôi 25 26 25 - 76 

4 
Kính Bảo Hộ 
Lao động 

Pce 89 97 160 - 346 

5 Áo mưa set 23 24 44 - 91 
6 Khẩu Trang Pce 1.152 1.250 2.114 - 4.516 
7 Giẻ lau kg 600 300 - - 900 

II Phần 2:       

8 
Găng tay cao su 
100 cái/ hộp  

Hộp - - - 280 280 

9 
Găng tay cao su 
chống hóa chất, 
axít 

Đôi - - - 400 400 

 

A. Biểu mẫu hợp đồng cho Dự án NR-ĐM (Đơn hàng số: VT-1901/25-KT-TTH) 

B. Biểu mẫu hợp đồng cho Lô 09-3/12 (Đơn hàng số: 28-VT-1913/25-KT-TTH) 

C. Biểu mẫu hợp đồng cho Lô 04-3 (Đơn hàng số: 25-VT-2092/25-KT-TTH) 

D. Biểu mẫu hợp đồng cho Lô 09-1 (Đơn hàng số: VT-2239/25-KT-TTH) 
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A. Biểu mẫu hợp đồng cho Dự án NR - ĐM  

 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

HỢP ĐỒNG SỐ …..…..…. (dự thảo) 

V/v: Cung cấp “Trang thiết bị bảo hộ lao động” (Đơn hàng số VT-1901/25-KT-TTH) 

Căn cứ vào nhu cầu của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro do Xí nghiệp Khai thác Dầu khí 
được ủy quyền và khả năng cung cấp của Công ty ….. 

Hôm nay, ngày       tháng     năm 2025, chúng tôi đại diện cho các Bên ký Hợp đồng này gồm có: 

BÊN A: LIÊN DOANH VIỆT - NGA VIETSOVPETRO 

Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

Điện thoại: 0254 3839871 / Fax: 0254 3857499 

Tài khoản số: 008.100.000001.1 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương - Chi nhánh Vũng Tàu 

Mã số thuế: 3500102414 

Do Ông: NGUYỄN QUỐC DŨNG, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác Dầu khí thuộc 
Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro làm đại diện theo Giấy ủy quyền số 
568/UQ-PL, ngày 31/12/2024 của Tổng giám đốc Liên doanh Việt-Nga 
Vietsovpetro. 

Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B) 

Tên nhà thầu: ___________________________________________________________________ 

Địa chỉ: ________________________________________________________________________ 

Điện thoại/ fax/E-mail: ____________________________________________________________ 

Tài khoản: ______________________________________________________________________ 

Mã số thuế: _____________________________________________________________________ 

Do Ông/ Bà: _____, chức vụ: _____  

(Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền)). 

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau: 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG 

1.1. Bên A đồng ý mua và Bên B đồng ý bán cho Bên A “Trang thiết bị bảo hộ lao động” 
(sau đây gọi tắt là “hàng” hoặc “hàng hóa”), với chủng loại, số lượng, đặc điểm kỹ thuật, 
đơn giá, giá trị hàng hóa theo danh mục cụ thể như sau: 

Số 
TT 

Danh mục hàng hóa 
 

NSX - 
Xuất xứ 

ĐVT SL Đơn giá 
(VNĐ) 

Thành tiền 
(VNĐ) 

1 
Mũ BHLĐ bao gồm cả quai nón 
+ Màu vàng: 15 cái 
+ Màu trắng: 05 cái 

…….. Pce 20 …… …… 

2 

Giày BHLĐ thấp cổ 
+ Cỡ 39: 1 đôi 
+ Cỡ 40: 11 đôi 
+ Cỡ 42: 6 đôi 
+ Cỡ 43: 3 đôi 

…….. Đôi 21 …… …… 
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Số 
TT 

Danh mục hàng hóa 
 

NSX - 
Xuất xứ 

ĐVT SL Đơn giá 
(VNĐ) 

Thành tiền 
(VNĐ) 

3 

Giày BHLĐ cao cổ 
+ Cỡ 40: 6 đôi 
+ Cỡ 41: 8 đôi 
+ Cỡ 42: 11 đôi 

…….. Đôi 25 …… …… 

4 Kính Bảo Hộ Lao động …….. Pce 89 …… …… 

5 
Áo mưa 
+ Cỡ XL: 10 bộ 
+ Cỡ XXL: 13 bộ 

…….. set 23 …… …… 

6 Khẩu Trang …….. Pce 1.152 …… …… 
7 Giẻ lau …….. kg 600 …… …… 

Tổng cộng giá trị Hợp đồng (chưa bao gồm thuế GTGT) ……….. 
Tiền thuế GTGT tạm tính (…..%) ……….. 
Tổng cộng giá trị Hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT) ……….. 

 

1.2. Các nội dung chi tiết về yêu cầu kỹ thuật quy định tại Phụ lục số 01 (bao gồm 02 trang) là 
phần không tách rời của Hợp đồng này. 

1.3. Hàng hóa của Hợp đồng này được Bên A sử dụng cho dự án Nam Rồng - Đồi Mồi năm 
2025. 

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 

2.1. Tổng giá trị Hợp đồng theo điều kiện giao hàng tại kho của Bên A (đã bao gồm thuế 
GTGT, các loại thuế, phí khác (nếu có)) là: ……. VNĐ (Bằng chữ: ………..), trong đó: 

- Giá trị hàng hóa: ………… VNĐ. 

- Giá trị thuế GTGT tạm tính: ……… VNĐ. 

Giá trị thuế GTGT được thanh toán theo Luật thuế GTGT hiện hành và các văn bản pháp 
luật hiện hành của Nhà nước về thuế GTGT (nếu có). Tổng giá trị hợp đồng có thể thay đổi 
phần giá trị thuế GTGT khi thuế suất thuế GTGT thay đổi theo quy định hiện hành của 
Nhà nước. 

2.2. Đơn giá nêu trên là giá cố định và không thay đổi trong suốt thời gian Hợp đồng có hiệu 
lực. Tổng giá trị Hợp đồng được tính trên cơ sở giao hàng tại kho của Bên A tại Thành phố 
Vũng Tàu, bao gồm giá trị hàng hóa, thuế GTGT và các loại phí, lệ phí do Bên B chi trả 
như phí vận chuyển, đóng gói, bốc xếp, bảo hành, giám định hàng hóa trước khi gửi hàng 
(nếu có), … và tất cả các chi phí khác liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này. 

ĐIỀU 3: QUY CÁCH, SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA 

3.1. Quy cách, số lượng, chất lượng, chủng loại, ký mã hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất, năm 
sản xuất và những thông số khác của hàng hóa do Bên B cung cấp phải phù hợp với qui 
định được nêu tại Điều 1 và Điều 3 của Hợp đồng này. Hàng hóa phải chính hãng, mới 
100%, chưa qua sử dụng và trong tình trạng sử dụng tốt, được sản xuất không trước năm 
2024. 

3.2. Hồ sơ kèm theo hàng hóa gồm: 

- Hóa đơn điện tử thuế GTGT của hàng hóa; 

- Chứng chỉ xuất xứ (CO) do cơ quan có thẩm quyền của nước có nhà sản xuất hoặc nước 
xuất khẩu cấp cho các mục 1 ÷ 4: Bản gốc/ Bản copy có đóng dấu xác nhận của nhà nhập 
khẩu; 

- Chứng chỉ chất lượng, số lượng (CQ)/ Chứng chỉ phù hợp do nhà sản xuất/ Chi nhánh nhà 
sản xuất ban hành trong đó có nêu năm sản xuất của hàng hóa cho các mục 1 ÷ 4: Bản gốc/ 
Bản Copy có đóng dấu xác nhận của nhà nhập khẩu; 
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- Cam kết bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng của nhà cung cấp cấp cho tất cả các mục 
hàng: Bản gốc. 

Hồ sơ mời thầu của Bên A và Hồ sơ dự thầu của Bên B cho gói thầu là tài liệu tham chiếu 
về kỹ thuật cho hàng hóa của Hợp đồng này. 

ĐIỀU 4: GIAO NHẬN VÀ KIỂM TRA, GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA 

4.1 Hàng hóa được giao phải phù hợp với yêu cầu theo quy định tại Điều 1 và Điều 3 của Hợp 
đồng này trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng đến ngày giao nhận hàng tại kho 
của Bên A. Ngày giao nhận hàng của Hợp đồng này được ghi trong Biên bản giao nhận 
hàng do đại diện hai Bên ký xác nhận theo qui định tại Điều 4.6 dưới đây. Hàng hóa chỉ 
được tiến hành kiểm tra và giao nhận khi có đầy đủ các hồ sơ theo quy định tại Điều 3.2 
nêu trên. Mọi chi phí phát sinh do việc giao chậm, giao không đầy đủ các hồ sơ này sẽ do 
Bên B chi trả. 

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu Bên B gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến 
việc cung cấp hàng thì Bên B cần khẩn trương thông báo bằng văn bản cho Bên A biết để 
hai Bên phối hợp xem xét xử lý nhằm đảm bảo việc cung cấp hàng hóa cho Bên A theo 
đúng chất lượng và tiến độ của Hợp đồng. 

4.2 Hàng hóa và chứng từ được giao 01 lần vào kho của Bên A tại 17 Lê Quang Định, Phường 
Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu. Bên B cam kết giao hàng và hồ sơ kèm theo hàng hóa 
đúng số lần theo quy định của Hợp đồng này. Bên A có quyền từ chối nhận hàng nếu Bên 
B giao hàng và các hồ sơ, chứng từ không đúng qui định của Hợp đồng. 

4.3 Bên A, bằng phương tiện, nhân lực và chi  phí của mình, đảm nhận việc dỡ hàng từ 
phương tiện của Bên B và đưa vào kho của của mình. 

4.4 Trong vòng tối thiểu ba (03) ngày trước khi giao hàng, Bên B phải thông báo bằng văn bản 
cho Bên A  biết về số lượng, quy cách đóng gói hàng hóa để Bên A bố trí nhân lực và phương 
tiện bốc dỡ. Nội dung của thông báo giao hàng và chứng từ theo quy định tại Phụ lục số 04  
của Hợp đồng này và phải nêu rõ: 

- Số Hợp đồng dẫn chiếu, 

- Loại hàng hóa giao, bao gồm số lượng, khối lượng và quy cách đóng gói hàng hóa, quy 
trình bốc dỡ hàng hóa (khi cần thiết); 

- Những hướng dẫn đặc biệt cần lưu ý để Bên A biết khi bốc dỡ, 

- Thông tin về nhân viên giao hàng của Bên B (Họ tên, số điện thoại liên hệ...) 

Văn bản thông báo được gửi theo cách thức theo quy định tại Điều 12.1 của Hợp đồng này. 

4.5 Người của Bên B đến giao hàng phải có giấy giới thiệu của người ký Hợp đồng của Bên B 
và phải tuân thủ đầy đủ các quy định của Bên A về ra vào cổng, an toàn, cháy nổ, vệ sinh 
môi trường. 

4.6 Đại diện của Bên A và đại diện của Bên B tham gia giao nhận, kiểm tra hàng hóa của Hợp 
đồng này và lập Biên bản giao nhận hàng theo quy định tại Phụ lục số 02 của Hợp đồng 
này, trong đó ghi rõ số lượng, tình trạng, các hồ sơ giao kèm theo hàng hóa. Ngày giao 
nhận hàng là ngày Bên B giao đầy đủ hàng hóa và các chứng từ vào kho của Bên A. Biên 
bản này do Bên A lập và trình Lãnh đạo của Bên A phê duyệt. Biên bản giao nhận hàng là 
căn cứ để Bên A thanh toán cho Bên B.  

4.7 Trong trường hợp cần thiết, bằng chi phí của mình, Bên A có quyền trưng cầu cơ quan 
giám định độc lập tham gia giám định hàng hóa. Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ 
khi kết thúc giám định, cơ quan giám định độc lập cung cấp Chứng thư giám định tình 
trạng và số lượng hàng hóa. Chứng thư giám định hàng hóa là căn cứ pháp lý để Bên A 
khiếu nại Bên B. 



 
 

VSP-000-TM-238/BM-03 Phiên bản: 02 Trang 90 

ĐIỀU 5: BAO BÌ, ĐÓNG GÓI VÀ KÝ MÃ HIỆU: 

5.1 Hàng hoá giao theo Hợp đồng này phải được đóng trong bao bì thích hợp theo tiêu chuẩn  
xuất khẩu, bảo đảm cho hàng hoá không bị hư hại, ăn mòn trong quá trình vận chuyển và  
thuận tiện cho việc bốc xếp, bốc dỡ. 

5.2 Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp hàng hoá bị mất mát, hư hỏng do thiếu 
sót trong việc đóng gói hàng hoá. 

5.3 Hàng hoá có thể được ghi rõ ràng bằng sơn không xóa được trên bề mặt hoặc in trên tấm    ghi    
nhãn đính trên từng kiện với các thông tin sau bằng tiếng Anh và hoặc tiếng Việt: 

- Tên nhà sản xuất. 

- Tên hàng. 

- Khối lượng (nếu có).  

- Số Hợp đồng (nếu có). 

5.4 Bên B chịu toàn bộ chi phí đối với mọi mất mát, hư hại của hàng hoá trong qúa trình bốc  
xếp, bốc dỡ, vận chuyển do bao bì, đóng gói, ký mã hiệu không đúng, không đầy đủ cũng như 
chịu mọi chi phí vận chuyển, bảo quản, mất mát,… phát sinh do hàng hóa bị gửi nhầm địa 
chỉ. 

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG 

6.1 Nếu Bên B giao hàng bị chậm thì Bên B phải chịu phạt 0,2%/ngày cho 10 ngày lịch chậm 
đầu tiên; phạt 0,3%/ngày cho những ngày lịch tiếp theo tính trên tổng số giá trị hàng của 
hợp đồng cho đến mức tổng số tiền phạt không quá 8% tổng giá trị của Hợp đồng. 

 Nếu bên B giao hàng quy định tại Điều 1.1 của Hợp đồng theo nhiều lần giao hàng thì thời 
gian giao nhận hàng được tính là thời gian giao hàng theo lần giao cuối cùng.  

6.2 Nếu Bên B không giao đủ số lượng, chủng loại hàng hóa như quy định Điều 1.1 của Hợp 
đồng thì Bên B vi phạm nghĩa vụ giao hàng theo Hợp đồng này và phải chịu phạt một 
khoản tiền bằng 08% giá trị Hợp đồng. 

6.3 Nếu Bên B giao hàng không đảm bảo chất lượng như qui định tại Điều 3 của Hợp đồng thì 
Bên A sẽ không nhận hàng và phạt Bên B theo mức phạt không giao đủ hàng như quy định 
tại Điều 6.2 của Hợp đồng này. Bên A có quyền chấp nhận/ không chấp nhận việc Bên B sẽ 
cung cấp hàng mới thay thế cho hàng không đảm bảo chất lượng trên. 

6.4 Nếu Bên B giao hàng chậm quá 02 tháng (60 ngày lịch) so với thời gian quy định tại Điều 
4.1 của Hợp đồng này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A có quyền đơn 
phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng và trong trường hợp này Bên B phải chịu phạt một 
khoản tiền bằng 08% tổng giá trị của Hợp đồng. 

6.5 Vi phạm do cung cấp chậm/ cung cấp không đủ hàng hoá: 

6.5.1. Nếu Bên B giao hàng chậm quá 60 ngày lịch so với thời gian quy định tại Điều 4.1 
của Hợp đồng này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A có quyền: 

a) Chỉ định bên thứ 3 có khả năng cung cấp hàng hóa. Trong trường hợp đó Bên B có trách 
nhiệm ký Hợp đồng với bên được chỉ định để tiếp tục thực hiện công việc cung cấp cho 
Bên A.  

Hoặc; 

b) Trực tiếp ký Hợp đồng mua hàng/hàng hoá kèm dịch vụ của bên thứ 3 để tiếp tục thực 
hiện công việc của Hợp đồng. Trong trường hợp đó Bên B phải trả khoản tiền chênh lệch 
và các chi phí liên quan nếu có.  

Hoặc; 
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c) Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và trong trường hợp này Bên B phải chịu 
phạt một khoản tiền bằng 08% tổng giá trị của Hợp đồng. 

6.5.2. Nếu Bên B giao hàng chậm (một phần hàng hoá) quá 60 ngày lịch so với thời gian 
quy định tại Điều 4.1 của Hợp đồng này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A có 
quyền: 

a) Chỉ định bên thứ 3 có khả năng cung cấp hàng hóa. Trong trường hợp đó Bên B có trách 
nhiệm ký hợp đồng với bên được chỉ định để tiếp tục thực hiện công việc cung cấp cho 
Bên A.  

Hoặc; 

b) Trực tiếp ký hợp đồng mua hàng/hàng hoá kèm dịch vụ của bên thứ 3 để tiếp tục thực 
hiện công việc của hợp đồng. Trong trường hợp đó Bên B phải trả khoản tiền chênh lệch 
và các chi phí liên quan nếu có.  

c) Đơn phương chấm dứt thực hiện tiếp hợp đồng và trong trường hợp này Bên B phải chịu 
phạt một khoản tiền bằng 08% tổng giá trị của Hợp đồng. 

6.6 Tổng các loại phạt không vượt quá 08% tổng giá trị của Hợp đồng. 

6.7 Giá trị để tính phạt vi phạm Hợp đồng ghi ở Điều 6 của Hợp đồng này giá trị không bao 
gồm thuế GTGT và đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có). 

6.8 Để thu hồi khoản tiền phạt vi phạm, Bên A sẽ toàn quyền: 1) khấu trừ khoản tiền phạt vi 
phạm từ các khoản tiền mà Bên A sẽ thanh toán cho Bên B tại Hợp đồng này hoặc theo các 
Hợp đồng khác được ký kết giữa hai Bên; 2) Yêu cầu Ngân hàng cấp Bảo đảm thực hiện 
hợp đồng thanh toán ngay khoản tiền Bên B mở bảo lãnh cho Bên A ; 3) Bằng văn bản, yêu 
cầu Bên B thanh toán. Trong mọi trường hợp, Bên B cam kết nghiêm túc thực hiện nghĩa 
vụ thanh toán của mình cho Bên A. 

6.9 Việc bồi thường thiệt hại (nếu có) được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

ĐIỀU 7: BẢO HÀNH 

7.1 Bên B chịu trách nhiệm bảo hành chất lượng của hàng hóa trong thời hạn tối thiểu 12 
tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa theo Hợp đồng này. Điều kiện bảo hành theo đúng 
tiêu chuẩn bảo hành của nhà sản xuất. 

7.2 Trong thời gian bảo hành nếu Bên A phát hiện có hư hỏng, sai sót về chất lượng hàng hóa 
thì Bên A sẽ thông báo kịp thời bằng fax/email cho Bên B biết để cùng nhau xác minh. 
Việc xác minh sai sót về chất lượng phải được Bên B tiến hành không chậm quá 15 ngày 
lịch kể từ ngày Bên B nhận được thông báo. Việc xác minh phải được lập thành biên bản, 
trong đó ghi rõ kết luận về nguyên nhân gây ra hư hỏng, xác định trách nhiệm thay thế 
hàng mới hay sửa chữa các hư hỏng đó thuộc về Bên nào và thời hạn thay thế hoặc sửa 
chữa để làm căn cứ pháp lý trong thực hiện Hợp đồng này. 

7.3 Tùy mức độ hư hỏng, nhưng không quá 15 ngày lịch kể từ ngày có kết luận về nguyên 
nhân hư hỏng, sai sót về chất lượng hàng hóa do lỗi của Bên B thì Bên B phải tiến hành 
khắc phục/ sửa chữa các sai sót về chất lượng hoặc đổi lại hàng mới cho Bên A. 

7.4 Trong thời hạn 07 ngày lịch kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A, nếu Bên B không 
trả lời thì coi như đã chấp nhận có sai sót về chất lượng hàng do lỗi của mình và có trách 
nhiệm phải khắc phục/sửa chữa các sai sót đó hoặc đổi lại hàng mới ngay trong vòng 15 
ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A. 

7.5 Nếu Bên B tiến hành sửa chữa/khắc phục hoặc đổi lại hàng mới bị chậm so với thời hạn 
qui định tại các Điều 7.3 và 7.4 của Hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt theo mức phạt 
giao hàng chậm như quy định tại Điều 6.1 của Hợp đồng này. 



 
 

VSP-000-TM-238/BM-03 Phiên bản: 02 Trang 92 

7.6 Trong thời hạn quy định trên tại Điều 7 của Hợp đồng này, nếu Bên B không tiến hành 
khắc phục/ sửa chữa các sai sót về chất lượng do lỗi của mình hoặc đổi lại hàng mới thì  
Bên A có quyền tiến hành khắc phục/ sửa chữa và/hoặc thay mới và Bên B phải hoàn trả  lại 
cho Bên A toàn bộ chi phí khắc phục/sửa chữa/thay mới này, đồng thời phải chịu phạt 08% 
giá trị của mặt hàng  này. Cách thức Bên A thu hồi tiền phạt từ Bên B được thực hiện theo 
quy định tại Điều 6.8 của Hợp đồng này. 

7.7 Hàng hóa sau khi được Bên B sửa chữa/khắc phục/ thay mới trong thời kỳ bảo hành sẽ được 
Bên B bảo hành lại tối thiểu 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa đã sửa chữa/khắc 
phục/ thay mới với nội dung giao nhận theo quy định tại Phụ lục 02 của Hợp đồng này. 

ĐIỀU 8: THANH TOÁN 

8.1 Bên A thanh toán cho Bên B một (01) lần cho toàn bộ các hóa đơn hàng hóa đã giao phù 
hợp với các Điều khoản của Hợp đồng bằng phương thức chuyển khoản qua ngân hàng 
trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ bộ chứng từ thanh toán hợp lệ 
gồm: 

1) Công văn đề nghị thanh toán của Bên B: 01 Bản gốc (Nơi nhận: Xí nghiệp Khai thác Dầu khí, 
Số 15 Lê Quang Định, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu), 

2) Hóa đơn điện tử thuế GTGT ghi theo từng loại thuế suất thuế GTGT phù hợp với qui định hiện 
hành của Nhà nước, trong hóa đơn ghi đầy đủ thông tin của Bên A như sau: 

+ Họ tên người mua hàng: Xí nghiệp Khai thác Dầu khí 

+ Tên đơn vị: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro  

+ Mã số thuế: 3500102414 

+ Địa chỉ: 105 Lê lợi, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   

Dấu mộc (treo) của Bên B; Không được tẩy xoá, sửa chữa hoặc viết tắt. 

Theo qui định của cơ quan thuế hóa đơn điện tử cần có các thông tin sau: 

+ Địa chỉ website để truy cập, tra cứu và mã tra cứu. 

+ Thông tin về đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử cho Bên B. 

+ Thông báo của cơ quan thuế về việc chấp nhận đăng ký hóa đơn điện tử; 

3) Biên bản giao nhận hàng hóa: 01 Bản gốc (theo quy định tại Điều 4.6 của Hợp đồng này); 

4) Chứng thư giám định (nếu có theo qui định tại Điều 4.7 của Hợp đồng này): 01 bản sao; 

5) Các chứng từ liên quan của hàng hóa (theo quy định tại Điều 3.2 của Hợp đồng này); 

6) Bảo đảm thực hiện Hợp đồng (quy định tại Điều 9 của Hợp đồng, theo mẫu tại Phụ lục số 
03 của Hợp đồng): Bản gốc; 

7) Hợp đồng: 01 Bản gốc; 

8.2 Bên A chỉ thanh toán cho Bên B theo giá trị đã thực hiện có tính đến sự phù hợp với các 
quy định của Hợp đồng này và các văn bản thỏa thuận khác liên quan đến Hợp đồng do 
cấp có thẩm quyền của hai Bên ký duyệt. 

8.3 Số tài khoản giao dịch theo hợp đồng này của Bên B: 

- Số tài khoản: ….  

- Tên Ngân hàng ……, Chi nhánh …. 

- Người thụ hưởng: Công ty ..... 

Thông tin về tài khoản thanh toán của Bên B được ghi nêu trên của Hợp đồng là duy nhất 
và được áp dụng trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng. Bên A không thanh toán vào bất 
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kỳ tài khoản nào khác khi chưa có ý kiến bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật 
của Bên B . 

8.4 Phí chuyển tiền do Bên chuyển tiền chịu. 

ĐIỀU 9: BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

9.1 Trong vòng 07 ngày làm việc sau ngày ký Hợp đồng (ghi tại trang 01 của Hợp đồng), Bên 
B phải nộp Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng (theo mẫu tại Phụ lục số 03 của Hợp đồng 
này) được cấp bởi Ngân hàng có uy tín và được Bên A chấp nhận. Giá trị bảo đảm thực 
hiện Hợp đồng là: ....... VNĐ (Bằng chữ: ..... đồng) (Mức 8% tổng giá trị hợp đồng đã 
thuế). Hiệu lực của bảo đảm thực hiện Hợp đồng bằng thời gian giao hàng theo quy định tại 
Điều 4.1 cộng thêm 60 ngày lịch. 

9.2 Mọi chi phí liên quan đến việc phát hành Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng do Bên B 
chịu. 

9.3 Trong thời gian quy định tại Điều 9.1 nêu trên, Bên B phải nộp bản gốc Giấy bảo đảm thực 
hiện Hợp đồng cho Bên A. Nếu sau thời hạn quy định tại Điều 9.1 nêu trên, Bên A không 
nhận được Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng thì Bên A có toàn quyền đơn phương chấm 
dứt Hợp đồng mà không phải chịu bất kỳ chi phí nào liên quan và thu hồi số tiền bảo đảm 
dự thầu của Bên B hoặc áp dụng quy định tại Điều 6.8 của Hợp đồng này.  

9.4 Bên B không được nhận lại giá trị bảo đảm thực hiện Hợp đồng trong trường hợp Bên B từ 
chối hoặc không thực hiện Hợp đồng sau khi ký Hợp đồng. 

9.5 Trong trường hợp Bên B vi phạm trách nhiệm thực hiện Hợp đồng theo quy định tại Hợp 
đồng này thì khoản tiền bảo đảm thực hiện Hợp đồng được Bên A dùng để khấu trừ tiền 
phạt. 

9.6 Bên B phải ngay lập tức yêu cầu Ngân hàng phát hành Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng 
thực hiện sửa đổi Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng trong trường hợp cần gia hạn thời 
gian hiệu lực của Giấy bảo đảm này vì lý do chậm giao hàng hoặc gia hạn thời hạn giao 
hàng, đồng thời gửi ngay cho Bên A Giấy bảo đảm đã gia hạn hiệu lực này. Trường hợp 
Bên B chậm gia hạn hiệu lực bảo đảm thực hiện Hợp đồng theo yêu cầu bằng văn bản của 
Bên A thì Bên B phải chịu phạt 0,2% giá trị bảo đảm thực hiện Hợp đồng cho mỗi ngày 
chậm. Tổng giá trị phạt không vượt quá 08% giá trị bảo đảm thực hiện Hợp đồng. 

ĐIỀU 10: BẤT KHẢ KHÁNG 

10.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được 
và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho 
phép như: chiến tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang, cấm vận, thiên tai (lũ lụt, bão, lốc xoáy, 
động đất, sóng thần), hỏa hoạn, dịch bệnh (Epidemic, Pandemic) được WHO/Quốc gia 
công bố, lệnh phong tỏa Vùng/Quốc gia do Chính quyền sở tại áp đặt. 

10.2. Bên gặp sự kiện bất khả kháng dẫn đến việc không thể thực hiện được các nghĩa vụ theo 
quy định của Hợp đồng do ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ 
phải ngay lập tức thông báo cho Bên kia biết, bao gồm cung cấp thông tin, giải trình về sự 
ảnh hưởng trực tiếp của sự kiện bất khả kháng đến việc vi phạm thực hiện Hợp đồng kèm 
chứng cứ để chứng minh, nêu rõ các biện pháp đã được thực hiện để khắc phục vấn đề và 
giảm thiểu tổn thất. Việc chậm thông báo, cung cấp thông tin và giải trình nếu trễ hơn 14 
ngày lịch sau khi sự kiện bất khả kháng xảy ra sẽ làm cho Bên gặp sự kiện bất khả kháng 
mất quyền miễn trách sau này vì lý do bất khả kháng. 

10.3. Văn bản xác nhận của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc cơ quan có 
thẩm quyền ở nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là bằng chứng đủ để chứng minh sự kiện và 
thời gian xảy ra bất khả kháng. 

10.4. Nếu bất kỳ một sự kiện bất khả kháng nào xảy ra, ngăn cản một Bên thực hiện toàn bộ 
hoặc một phần nghĩa vụ theo Hợp đồng này thì thời gian thực hiện Hợp đồng sẽ được kéo 
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dài thêm bằng thời gian mà sự kiện bất khả kháng diễn ra. 

10.5. Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 tháng, mỗi Bên bằng thông báo bằng văn bản 
cho Bên còn lại, đều có quyền chấm dứt Hợp đồng này mà không phải bồi thường bất cứ 
một khoản tiền nào cho Bên kia. 

10.6. Các khó khăn trong sản xuất như thiếu vật tư, điện, nhân công, đình công… không được 
coi là sự kiện bất khả kháng và không miễn cho Bên B nghĩa vụ giao hàng hoặc giao hàng 
muộn; Các thông tin từ trang báo, mạng và các phương tiện truyền thông khác chỉ mang 
tính chất tham khảo. 

ĐIỀU 11: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

11.1 Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ Hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng thương lượng 
giữa hai Bên trên tinh thần hợp tác, hai bên cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau. 

11.2 Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết bằng thương lượng thì sẽ được giải quyết bằng 
trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tại Hà Nội theo Quy tắc tố 
tụng trọng tài của Trung tâm này. Số lượng trọng tài viên là 03 người. Luật áp dụng là Luật 
Việt Nam.  

Phán quyết của Trung tâm trọng tài là cuối cùng và buộc hai Bên phải tuân thủ.  

Án phí do Bên thua kiện chịu. 

ĐIỀU 12: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC 

12.1 Bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với Hợp đồng này đều phải được lập thành văn bản và có 
chữ ký của cả hai Bên. Mọi giao dịch trong quá trình thực hiện Hợp đồng được các Bên 
thực hiện bằng văn bản và gửi theo cách thức như sau: 

- Theo đường bưu chính hoặc Fax: Theo thông tin của các Bên được ghi tại trang đầu của 
Hợp đồng này, và 

- Theo thư điện tử (email): huend.pt@vietsov.com.vn (thư ký, văn thư), 
tampv.pt@vietsov.com.vn ; thaiph.pt@vietsov.com.vn 

12.2 Những điều không quy định hoặc quy định không đầy đủ trong Hợp đồng này sẽ căn cứ 
vào luật pháp Việt Nam hiện hành. 

12.3 Không Bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này cho bên thứ 
ba mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia. 

12.4 Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, trường hợp xảy ra tranh chấp thì các văn bản dẫn 
chiếu được xem xét theo thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:  

1) Hợp đồng và các Phụ lục hợp đồng; 

2) Thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao Hợp đồng; 

3) Báo cáo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

4) Các công văn trao đổi giữa hai Bên; 

5) Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu; 

6) Hồ sơ mời thầu của bên mời thầu. 

12.5 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký ghi ở trang 1 cho đến khi hai Bên thực hiện hết 
các trách nhiệm của mình theo quy định của Hợp đồng. 

12.6 Hết thời hạn hiệu lực của Hợp đồng, nếu hai Bên không có khiếu nại gì coi như Hợp đồng 
đã được thanh lý. 
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12.7 Hợp đồng gồm .... trang đã bao gồm 04 Phụ lục được lập thành 03 bản bằng tiếng Việt (có 
sử dụng tiếng Anh mô tả hàng hóa tại Điều 1), các bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A 
giữ 02 bản, Bên B giữ 01 bản. 

- Danh sách các Phụ lục đính kèm: 

+ Phụ lục số 01: Yêu cầu kỹ thuật; 

+ Phụ lục số 02: Mẫu Biên bản giao nhận hàng; 

+ Phụ lục số 03: Mẫu Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng; 

+ Phụ lục số 04: Thông báo giao hàng. 

ĐẠI DIỆN BÊN A 

GIÁM ĐỐC XNKT 

ĐẠI DIỆN BÊN B 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
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PHỤ LỤC SỐ 01 

YÊU CẦU KỸ THUẬT 

(Cung cấp “Trang thiết bị bảo hộ lao động”, Đơn hàng số VT-1901/25-KT-TTH) 

 

Số 
TT 

Tên hàng 
hóa 

Yêu cầu kỹ thuật Ghi 
chú 

1 
Mũ BHLĐ 
bao gồm cả 
quai nón 

Mũ BHLĐ bao gồm cả quai nón: Mũ BHLĐ Phải được sản xuất theo 
tiêu chuẩn quốc tế ANSI Z89.1.1997, nhà sản xuất có chứng chỉ quản 
lý chất lượng ISO-9001:2000/2008. Được sản xuất bằng vật liệu khó 
cháy, không thấm nước. Mũ có hai màu: màu vàng và màu trắng; 
không bị phai màu, có độ bền cơ học và cách điện. Có quai ôm mặt 
gắn cố định phần mũ, không gắn vào rọ. Rọ phải đảm bảo gắn chặt 
trên mũ, có khoá hoặc chốt bảo hiểm để rọ không bị tuột ra trong quá 
trình sử dụng. Rọ phải được làm bằng loại nhựa mềm có độ bền cao. 
Có bộ phận điều chỉnh phía sau đầu. Bộ phận này phải đảm bảo bền, 
không bị hỏng, trượt trong suốt quá trình sử dụng. Trên đỉnh mũ có các 
đường gân chịu lực cho mũ theo chiều thẳng đứng. Viền mũ có gờ 
tăng cường chịu lực theo chiều ngang. Mũ có hai khe phụ hai bên để 
gắn các thiết bị an toàn khác như bịt tai chống ồn, kính, mặt nạ hàn. 
+ Màu Vàng/Yellow: 15 cái/Pcs. 
+ Màu Trắng/White: 05 cái/Pcs. 
+ Nhà sản xuất: 3M, Protector hoặc tương đương. 

 

2 
Giày 
BHLĐ 
thấp cổ 

Giày BHLĐ thấp cổ hiệu Jogger hoặc tương đương. Trong đó: Giày 
BHLĐ - Short neck; Là loại giày da (giày là loại có dây buộc) với đế 
bằng cao su chịu dầu mỡ, chống axit, chống kiềm, chống trơn trượt, 
chống đâm xuyên, chống va đập và chịu nhiệt cao. 
Giày thấp cổ không nặng hơn 1,5kg. 
Phần mũi giày: có khung sắt chống va đập có độ dày >= 1mm, chịu 
được tác dụng đến 2000N và phù hợp với tiêu chuẩn EN ISO 
20345:2011 ASTM F2413:2018. 
+ Cỡ/Size 39: 1 đôi/pairs. 
+ Cỡ/size 40: 11 đôi/pairs. 
+ Cỡ/size 42: 6 đôi/pairs. 
+ Cỡ/size 43: 3 đôi/pairs. 

 

3 
Giày 
BHLĐ cao 
cổ 

Giày BHLĐ cao cổ hiệu Jogger hoặc tương đương. Trong đó: Giày 
BHLĐ - High neck; Là loại giày da (giày là loại có dây buộc) với đế 
bằng cao su chịu dầu mỡ, chống axit, chống kiềm, chống trơn trượt, 
chống đâm xuyên, chống va đập và chịu nhiệt cao. 
Giày cao cổ không nặng hơn 1,7kg 
Phần mũi giày: có khung sắt chống va đập có độ dày >= 1mm, chịu 
được tác dụng đến 2000N và phù hợp với tiêu chuẩn EN ISO 
20345:2011 ASTM F2413:2018. 
+ Cỡ/size 40: 6 đôi/pairs. 
+ Cỡ/size 41: 8 đôi/pairs. 
+ Cỡ/size 42: 11 đôi/pairs. 

 

4 
Kính Bảo 
Hộ Lao 
động 

Kính Bảo Hộ Lao động trong loại trong suốt, Model: Kính bảo hộ 
A700 1015361 thương hiệu Honeywell có tròng kính bằng 
polycarbonate chống va đập, chống vỡ vụn và chặn đến 99% tia cực 
tím gây hại cho mắt. Sản phẩm đạt chứng nhận ANSI Z87.1, Thiết kế 
kính bảo hộ A700 sang trọng, trẻ chung phù hợp với mọi loại hình 
công việc 
- Mắt kính tráng gương tạo sự bảo vệ tối đa cho cho mắt người dùng 
- Tầm nhìn rộng hơn cho khả năng quan sát tốt hơn 
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Số 
TT 

Tên hàng 
hóa 

Yêu cầu kỹ thuật Ghi 
chú 

- Được làm từ chất liệu polycacbonate có khả năng chống va đập, 
chống vỡ vụn và có độ bền cao 
- Có khả năng ngăn chặn tia cực tím gây hại mắt lên đến 99,9% 
- Trọng lượng siêu nhẹ, nhẹ hơn 1/10 so với mắt kính bằng thủy tinh 
thông thường 
- Được phủ thêm một lớp chống động hơi sương giúp bảo vệ tâm nhìn 
người dùng ngay cả khi làm việc trong môi trường có nhiều hơi sương 
- Thiết kế ôm trọn khuôn mặt giúp bảo vệ tốt hơn cho mắt tránh xa 
khỏi những vật văng bắn trong quá trình làm việc 
Nhà sản xuất : Honeywell, 3M hoặc tương đương. 

5 Áo mưa 

Áo mưa hiệu RADO hoặc tương đương, trong đó: Áo mưa BHLĐ, áo 
rời quần, làm bằng nilon chất lượng cao, bền và dai, theo mẫu XNKT 
đang sử dụng. Màu xanh đen, áo có mũ kèm theo, có 2 khóa kéo bằng 
nhựa, răng khóa cứng, có độ bền cao và hàng khuy bấm ở tà áo. Trước 
và sau áo có tấm phản quang rộng 2 cm, chất lượng cao, được may ở 
hai túi trước và ngang trên vai sau lưng. 
- Lớp trong của quần, áo, mũ có tráng lớp chống thấm, có dây gút ở 
gấu áo. Mỗi bộ quần áo được xếp gọn trong túi nilon và đựng trong 
hộp Carton. 
- Là áo mưa nilon loại giữ ấm, quần áo phải tạo được sự thoải mái, 
thoáng khí, an toàn khi sử dụng. 
- Quần áo có độ tuột nước cao, vừa tránh nước mưa vừa giữ ấm. 
- Cỡ/size XL: 10 bộ/sets. 
- Cỡ/size: XXL: 13 bộ/sets. 

 

6 
Khẩu 
Trang 

+ Khẩu trang chống bụi làm bằng vải thun trắng, chất lượng cao, ở 
giữa có hai lớp mút, hai bên có dây đeo bằng thun có độ co giãn, có 
kẽm bên ngoài và mút bên trong mũi, tạo sự thoải mái cho người sử 
dụng. 

 

7 Giẻ lau 

Giẻ lau bằng sợi cotton sạch, khô, chưa qua sử dụng, chiều rộng mỗi 
miếng giẻ tối thiểu 30cm, diện tích tối thiểu một miếng giẻ 900cm2, 
mỗi miếng giẻ có thể may từ các miếng ghép lại, không được may quá 
2 lớp, không được sử dụng loại nhung, thun. 
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PHỤ LỤC SỐ 02 

(Mẫu này do Bên A (Phòng Vật tư) lập theo quy định) 

 

XÍ NGHIỆP KHAI THÁC DẦU KHÍ          “PHÊ DUYỆT” 

                     Phó Giám đốc XNKT 

 

 

                             Ngày _____ /_____/ ____ 

 

MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA  

Ngày:    ... / ... / ..... (1) 

 

Căn cứ Hợp đồng số: ...... ký ngày  .../..../20.. 

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây gồm: 

1. Đại diện Bên giao: Công ty ……….. 

- Ông/ bà: ....................     Chức vụ:  ..... 

2. Đại diện Bên nhận: Xí nghiệp Khai thác Dầu khí 

- Ông/ bà: .....     Chức vụ: .... 

- …......      Chức vụ: ...... 

Cùng nhau tiến hành kiểm tra và giao nhận hàng hóa sau đây tại kho của XNKT: 

STT 

П/П 

Tên hàng, Ký hiệu, 
Quy cách 

Наименование. 
Марка товаров 

ĐVT 

ЕД 

 

Thực nhập 

Фак. Получение 

Bao bì 

Тара 

Chất lượng 
hàng 

Качество 
Số lượng 

Кол 

Trọng 
lượng 

Вес 

..       

..       

Chứng từ phù hợp kèm theo hàng hóa: ……. 

Biên bản này được lập thành 02 bản chính, mỗi Bên giữ 01 bản và chỉ có giá trị làm thủ tục 
thanh toán sau khi được lãnh đạo XNKT phê duyệt. 

             Đại diện Bên giao      Đại diện Bên nhận 

       (Ký xác nhận ghi rõ họ tên)         (Ký xác nhận ghi rõ họ tên) 

- Lãnh đạo Phòng Vật tư: 

- Lãnh đạo ĐVĐH: 
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PHỤ LỤC SỐ 03 

MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

Ngày   tháng   năm        

Kính gửi: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro  

Liên quan tới Hợp đồng _______ về việc ______ (sau đây được gọi là “Hợp đồng”) được ký 
giữa __________ (sau đây gọi là “BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH”) và _______ (sau đây gọi là 
“BÊN THỤ HƯỞNG”), chúng tôi, ________ có trụ sở chính tại ____ (sau đây gọi là “BÊN 
BẢO LÃNH”) phát hành Thư bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện cho Bên thụ hưởng 
với số tiền là ________ (Bằng chữ: ________) ( sau đây gọi là “THƯ BẢO LÃNH”). 

THƯ BẢO LÃNH này có hiệu lực kể từ ngày phát hành và sẽ duy trì hiệu lực cho đến _______ 
sau đây gọi là "Ngày hết hiệu lực". Đối với bất cứ sự gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng 
Hợp đồng vượt quá thời gian được quy định trong THƯ BẢO LÃNH này, BÊN THỤ HƯỞNG 
sẽ không cần phải thông báo hoặc được sự đồng thuận của BÊN BẢO LÃNH. THƯ BẢO 
LÃNH này sẽ được gia hạn dựa trên yêu cầu bằng văn bản từ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH để 
đảm bảo cho thời gian gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng của Hợp đồng.  

BÊN BẢO LÃNH cam kết không hủy ngang và vô điều kiện thanh toán ngay cho BÊN THỤ 
HƯỞNG một khoản tiền hay những khoản tiền, theo chỉ thị của BÊN THỤ HƯỞNG, tổng 
không vượt quá số tiền bảo lãnh nêu trên trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
văn bản yêu cầu của BÊN THỤ HƯỞNG ghi rõ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH đã vi phạm nghĩa vụ 
theo Hợp đồng. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi BÊN BẢO LÃNH cho BÊN THỤ 
HƯỞNG cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH hoặc của 
BÊN BẢO LÃNH hoặc của bất kì Bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp 
giữa BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH và BÊN THỤ HƯỞNG về hoặc liên quan tới Hợp đồng hoặc về 
bất cứ vấn đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện 
tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào.  

BÊN BẢO LÃNH hoặc BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH sẽ không được giải trừ bất cứ nghĩa vụ nào 
theo THƯ BẢO LÃNH này cho dù có bất cứ sự sửa đổi, thay đổi, thanh toán sai lệch, gia hạn 
nào liên quan tới Hợp đồng hay bất kỳ sự trì hoãn ân hạn nào của BÊN THỤ HƯỞNG trong 
hoặc liên quan đến bất cứ vấn đề gì của Hợp đồng. 

Việc đòi tiền nhiều lần theo bảo lãnh này là được phép và theo đó, Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ 
tự động giảm tương ứng với số tiền mà Ngân hàng đã thực hiện thanh toán cho Bên thụ hưởng 
theo Thư bảo lãnh.   

Thư bảo lãnh được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào 
phát sinh từ hoặc liên quan đến Thư bảo lãnh sẽ do Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam 
(VIAC) tại Hà Nội theo quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC. 

THƯ BẢO LÃNH này được phát hành duy nhất 01 (một) bản bằng tiếng Việt và không được 
phép chuyển nhượng. Trường hợp có sự khác nhau về cách hiểu giữa nội dung tiếng Việt và 
tiếng Anh thì nội dung tiếng Việt là căn cứ pháp lý. 

     NGÂN HÀNG BẢO LÃNH 

       (Ký tên và đóng dấu) 

 

Lưu ý: Thư bảo đảm phải được lập đúng theo mẫu nêu trên và do người đại diện có thẩm quyền ký, 
trong trường hợp ủy quyền phải kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ. 
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PHỤ LỤC SỐ 04 

THÔNG BÁO GIAO HÀNG (MẪU) 

      Hợp đồng số ....... ký ngày ....../...../..... v/v cung cấp “………” 

Tên công ty ..... 

Số công văn:....    

Ngày: ....../...../..... 

V/v: Thông báo giao hàng và chứng từ Hợp đồng số ....... ký ngày ....../...../..... 

 

       Kính gửi: Xí nghiệp Khai thác Dầu khí thuộc Liên doanh Việt -Nga Vietsovpetro 

                        Địa chỉ: Số 15-17 Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu 

                        Điện thoại: 0254-3839871/2 / Fax: 0254 3857499 

 

Liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng số ....... ký ngày ....../...../..... v/v cung cấp 
“………”, bằng văn bản này, chúng tôi xin thông báo giao hàng đến Quý Xí Nghiệp cho Hợp 
đồng nêu trên, thông tin cụ thể như sau: 

- Thời hạn giao hàng và chứng từ: Vào lúc ... giờ, ... phút, ngày ....../...../..... 

- Địa điểm giao hàng: Kho XNKT số 17 Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu 

- Loại hàng hoá giao, bao gồm số lượng, khối lượng và giá trị, chi tiết như bảng sau:  

Số 

TT

Danh mục hàng hóa 

 

ĐVT SL Trọng 
lượng 

Ghi chú

..  ……… … … … … 

..  ……… … … … … 
 

(Hợp đồng có nhiều có hạng mục hàng hóa thì dẫn Phụ lục 1 kèm theo công văn)  

- Những hướng dẫn đặc biệt cần lưu ý khi bốc dỡ: ...... 

- Các chứng chỉ, tài liệu kèm theo khi giao hàng: ...... 

Nhân viên phụ trách giao hàng và ký các biên bản giao nhận của chúng tôi là: Ông/ bà 
........, chức vụ: ......, số điện thoại: ........... 

Kính mong Quý Xí Nghiệp bố trí phương tiện và nhân sự  hỗ trợ và hướng dẫn để chúng 
tôi hoàn thành việc giao hàng. 

Trân trọng cảm ơn! 

.........., ngày ..../...../....... 

     Giám đốc Công ty 

        (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Lưu ý: Trước 03 ngày giao hàng nhà thầu phải gửi công văn theo mẫu nêu trên kèm chứng từ 
vào các địa chỉ email nêu tại điều 12.1 của hợp đồng để XNKT chủ động kiểm tra và tiếp nhận 
hàng hóa.  
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B. Biểu mẫu hợp đồng cho Lô 09-3/12 

 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

HỢP ĐỒNG SỐ …..…..…. (dự thảo) 

V/v: Cung cấp “Trang thiết bị bảo hộ lao động” (Đơn hàng số 28-VT-1913/25-KT-TTH) 

Căn cứ vào nhu cầu của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro do Xí nghiệp Khai thác Dầu khí 
được ủy quyền và khả năng cung cấp của Công ty ….. 

Hôm nay, ngày       tháng     năm 2025, chúng tôi đại diện cho các Bên ký Hợp đồng này gồm có: 

BÊN A: LIÊN DOANH VIỆT-NGA VIETSOVPETRO - HỢP ĐỒNG CHIA SẢN 
PHẨM DẦU KHÍ LÔ 09-3/12 

Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 3839871 / Fax: 0254 3857499 

Tài khoản số: 008.100.116.7753 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương - Chi Nhánh Vũng Tàu 

Mã số thuế: 3502208871 

Do Ông: NGUYỄN QUỐC DŨNG, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác Dầu khí thuộc Liên 
doanh Việt - Nga Vietsovpetro làm đại diện theo Giấy ủy quyền số 568/UQ-
PL, ngày 31/12/2024 của Tổng giám đốc Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro. 

Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B) 

Tên nhà thầu: ___________________________________________________________________ 

Địa chỉ: ________________________________________________________________________ 

Điện thoại/ fax/E-mail: ____________________________________________________________ 

Tài khoản: ______________________________________________________________________ 

Mã số thuế: _____________________________________________________________________ 

Do Ông/ Bà: _____, chức vụ: _____  

(Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền)). 

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau: 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG 

1.1. Bên A đồng ý mua và Bên B đồng ý bán cho Bên A “Trang thiết bị bảo hộ lao động” 
(sau đây gọi tắt là “hàng” hoặc “hàng hóa”), với chủng loại, số lượng, đặc điểm kỹ thuật, 
đơn giá, giá trị hàng hóa theo danh mục cụ thể như sau: 

Số 
TT 

Danh mục hàng hóa 
 

NSX - 
Xuất xứ 

ĐVT SL Đơn giá 
(VNĐ) 

Thành tiền 
(VNĐ) 

1 
Mũ BHLĐ bao gồm cả quai nón 
+ Màu vàng: 15 cái 
+ Màu trắng: 11 cái 

…….. Pce 26 …… …… 

2 

Giày BHLĐ thấp cổ 
+ Cỡ 39: 3 đôi 
+ Cỡ 40: 4 đôi 
+ Cỡ 41: 8 đôi 
+ Cỡ 42: 4 đôi 
+ Cỡ 43: 2 đôi 

…….. Đôi 21 …… …… 



 
 

VSP-000-TM-238/BM-03 Phiên bản: 02 Trang 102 

Số 
TT 

Danh mục hàng hóa 
 

NSX - 
Xuất xứ 

ĐVT SL Đơn giá 
(VNĐ) 

Thành tiền 
(VNĐ) 

3 

Giày BHLĐ cao cổ 
+ Cỡ 40: 7 đôi 
+ Cỡ 41: 8 đôi 
+ Cỡ 42: 11 đôi 

…….. Đôi 26 …… …… 

4 Kính Bảo Hộ Lao động …….. Pce 97 …… …… 

5 
Áo mưa 
+ Cỡ XL: 12 bộ 
+ Cỡ XXL: 12 bộ 

…….. set 24 …… …… 

6 Khẩu Trang …….. Pce 1.250 …… …… 
7 Giẻ lau …….. kg 300 …… …… 

Tổng cộng giá trị Hợp đồng (chưa bao gồm thuế GTGT) ……….. 
Tiền thuế GTGT tạm tính (…..%) ……….. 
Tổng cộng giá trị Hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT) ……….. 

 

1.2. Các nội dung chi tiết về yêu cầu kỹ thuật quy định tại Phụ lục số 01 (bao gồm 02 trang) là 
phần không tách rời của Hợp đồng này. 

1.3. Hàng hóa của Hợp đồng này được Bên A sử dụng cho Lô 09-03/12 năm 2025. 

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 

2.1. Tổng giá trị Hợp đồng theo điều kiện giao hàng tại kho của Bên A (đã bao gồm thuế 
GTGT, các loại thuế, phí khác (nếu có)) là: ……. VNĐ (Bằng chữ: ………..), trong đó: 

- Giá trị hàng hóa: ………… VNĐ. 

- Giá trị thuế GTGT tạm tính: ……… VNĐ. 

Giá trị thuế GTGT được thanh toán theo Luật thuế GTGT hiện hành và các văn bản pháp 
luật hiện hành của Nhà nước về thuế GTGT (nếu có). Tổng giá trị hợp đồng có thể thay đổi 
phần giá trị thuế GTGT khi thuế suất thuế GTGT thay đổi theo quy định hiện hành của 
Nhà nước. 

2.2. Đơn giá nêu trên là giá cố định và không thay đổi trong suốt thời gian Hợp đồng có hiệu 
lực. Tổng giá trị Hợp đồng được tính trên cơ sở giao hàng tại kho của Bên A tại Thành phố 
Vũng Tàu, bao gồm giá trị hàng hóa, thuế GTGT và các loại phí, lệ phí do Bên B chi trả 
như phí vận chuyển, đóng gói, bốc xếp, bảo hành, giám định hàng hóa trước khi gửi hàng 
(nếu có), … và tất cả các chi phí khác liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này. 

ĐIỀU 3: QUY CÁCH, SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA 

3.1. Quy cách, số lượng, chất lượng, chủng loại, ký mã hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất, năm 
sản xuất và những thông số khác của hàng hóa do Bên B cung cấp phải phù hợp với qui 
định được nêu tại Điều 1 và Điều 3 của Hợp đồng này. Hàng hóa phải chính hãng, mới 
100%, chưa qua sử dụng và trong tình trạng sử dụng tốt, được sản xuất không trước năm 
2024. 

3.2. Hồ sơ kèm theo hàng hóa gồm: 

- Hóa đơn điện tử thuế GTGT của hàng hóa; 

- Chứng chỉ xuất xứ (CO) do cơ quan có thẩm quyền của nước có nhà sản xuất hoặc nước 
xuất khẩu cấp cho các mục 1 ÷ 4: Bản gốc/ Bản copy có đóng dấu xác nhận của nhà nhập 
khẩu; 

- Chứng chỉ chất lượng, số lượng (CQ)/ Chứng chỉ phù hợp do nhà sản xuất/ Chi nhánh nhà 
sản xuất ban hành trong đó có nêu năm sản xuất của hàng hóa cho các mục 1 ÷ 4: Bản gốc/ 
Bản Copy có đóng dấu xác nhận của nhà nhập khẩu; 
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- Cam kết bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng của nhà cung cấp cấp cho tất cả các mục 
hàng: Bản gốc. 

Hồ sơ mời thầu của Bên A và Hồ sơ dự thầu của Bên B cho gói thầu là tài liệu tham chiếu 
về kỹ thuật cho hàng hóa của Hợp đồng này. 

ĐIỀU 4: GIAO NHẬN VÀ KIỂM TRA, GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA 

4.1 Hàng hóa được giao phải phù hợp với yêu cầu theo quy định tại Điều 1 và Điều 3 của Hợp 
đồng này trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng đến ngày giao nhận hàng tại kho của 
Bên A. Ngày giao nhận hàng của Hợp đồng này được ghi trong Biên bản giao nhận hàng 
do đại diện hai Bên ký xác nhận theo qui định tại Điều 4.6 dưới đây. Hàng hóa chỉ được 
tiến hành kiểm tra và giao nhận khi có đầy đủ các hồ sơ theo quy định tại Điều 3.2 nêu trên. 
Mọi chi phí phát sinh do việc giao chậm, giao không đầy đủ các hồ sơ này sẽ do Bên B chi 
trả. 

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu Bên B gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến 
việc cung cấp hàng thì Bên B cần khẩn trương thông báo bằng văn bản cho Bên A biết để 
hai Bên phối hợp xem xét xử lý nhằm đảm bảo việc cung cấp hàng hóa cho Bên A theo 
đúng chất lượng và tiến độ của Hợp đồng. 

4.2 Hàng hóa và chứng từ được giao 01 lần vào kho của Bên A tại 17 Lê Quang Định, Phường 
Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu. Bên B cam kết giao hàng và hồ sơ kèm theo hàng hóa 
đúng số lần theo quy định của Hợp đồng này. Bên A có quyền từ chối nhận hàng nếu Bên 
B giao hàng và các hồ sơ, chứng từ không đúng qui định của Hợp đồng. 

4.3 Bên A, bằng phương tiện, nhân lực và chi  phí của mình, đảm nhận việc dỡ hàng từ 
phương tiện của Bên B và đưa vào kho của của mình. 

4.4 Trong vòng tối thiểu ba (03) ngày trước khi giao hàng, Bên B phải thông báo bằng văn bản 
cho Bên A  biết về số lượng, quy cách đóng gói hàng hóa để Bên A bố trí nhân lực và phương 
tiện bốc dỡ. Nội dung của thông báo giao hàng và chứng từ theo quy định tại Phụ lục số 04  
của Hợp đồng này và phải nêu rõ: 

- Số Hợp đồng dẫn chiếu, 

- Loại hàng hóa giao, bao gồm số lượng, khối lượng và quy cách đóng gói hàng hóa, quy 
trình bốc dỡ hàng hóa (khi cần thiết); 

- Những hướng dẫn đặc biệt cần lưu ý để Bên A biết khi bốc dỡ, 

- Thông tin về nhân viên giao hàng của Bên B (Họ tên, số điện thoại liên hệ...) 

Văn bản thông báo được gửi theo cách thức theo quy định tại Điều 12.1 của Hợp đồng này. 

4.5 Người của Bên B đến giao hàng phải có giấy giới thiệu của người ký Hợp đồng của Bên B 
và phải tuân thủ đầy đủ các quy định của Bên A về ra vào cổng, an toàn, cháy nổ, vệ sinh 
môi trường. 

4.6 Đại diện của Bên A và đại diện của Bên B tham gia giao nhận, kiểm tra hàng hóa của Hợp 
đồng này và lập Biên bản giao nhận hàng theo quy định tại Phụ lục số 02 của Hợp đồng 
này, trong đó ghi rõ số lượng, tình trạng, các hồ sơ giao kèm theo hàng hóa. Ngày giao 
nhận hàng là ngày Bên B giao đầy đủ hàng hóa và các chứng từ vào kho của Bên A. Biên 
bản này do Bên A lập và trình Lãnh đạo của Bên A phê duyệt. Biên bản giao nhận hàng là 
căn cứ để Bên A thanh toán cho Bên B.  

4.7 Trong trường hợp cần thiết, bằng chi phí của mình, Bên A có quyền trưng cầu cơ quan 
giám định độc lập tham gia giám định hàng hóa. Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ 
khi kết thúc giám định, cơ quan giám định độc lập cung cấp Chứng thư giám định tình 
trạng và số lượng hàng hóa. Chứng thư giám định hàng hóa là căn cứ pháp lý để Bên A 
khiếu nại Bên B. 
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ĐIỀU 5: BAO BÌ, ĐÓNG GÓI VÀ KÝ MÃ HIỆU: 

5.1 Hàng hoá giao theo Hợp đồng này phải được đóng trong bao bì thích hợp theo tiêu chuẩn  
xuất khẩu, bảo đảm cho hàng hoá không bị hư hại, ăn mòn trong quá trình vận chuyển và  
thuận tiện cho việc bốc xếp, bốc dỡ. 

5.2 Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp hàng hoá bị mất mát, hư hỏng do thiếu 
sót trong việc đóng gói hàng hoá. 

5.3 Hàng hoá có thể được ghi rõ ràng bằng sơn không xóa được trên bề mặt hoặc in trên tấm    ghi    
nhãn đính trên từng kiện với các thông tin sau bằng tiếng Anh và hoặc tiếng Việt: 

- Tên nhà sản xuất. 

- Tên hàng. 

- Khối lượng (nếu có).  

- Số Hợp đồng (nếu có). 

5.4 Bên B chịu toàn bộ chi phí đối với mọi mất mát, hư hại của hàng hoá trong qúa trình bốc  
xếp, bốc dỡ, vận chuyển do bao bì, đóng gói, ký mã hiệu không đúng, không đầy đủ cũng như 
chịu mọi chi phí vận chuyển, bảo quản, mất mát,… phát sinh do hàng hóa bị gửi nhầm địa 
chỉ. 

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG 

6.1 Nếu Bên B giao hàng bị chậm thì Bên B phải chịu phạt 0,2%/ngày cho 10 ngày lịch chậm 
đầu tiên; phạt 0,3%/ngày cho những ngày lịch tiếp theo tính trên tổng số giá trị hàng của 
hợp đồng cho đến mức tổng số tiền phạt không quá 8% tổng giá trị của Hợp đồng. 

 Nếu bên B giao hàng quy định tại Điều 1.1 của Hợp đồng theo nhiều lần giao hàng thì thời 
gian giao nhận hàng được tính là thời gian giao hàng theo lần giao cuối cùng.  

6.2 Nếu Bên B không giao đủ số lượng, chủng loại hàng hóa như quy định Điều 1.1 của Hợp 
đồng thì Bên B vi phạm nghĩa vụ giao hàng theo Hợp đồng này và phải chịu phạt một 
khoản tiền bằng 08% giá trị Hợp đồng. 

6.3 Nếu Bên B giao hàng không đảm bảo chất lượng như qui định tại Điều 3 của Hợp đồng thì 
Bên A sẽ không nhận hàng và phạt Bên B theo mức phạt không giao đủ hàng như quy định 
tại Điều 6.2 của Hợp đồng này. Bên A có quyền chấp nhận/ không chấp nhận việc Bên B sẽ 
cung cấp hàng mới thay thế cho hàng không đảm bảo chất lượng trên. 

6.4 Nếu Bên B giao hàng chậm quá 02 tháng (60 ngày lịch) so với thời gian quy định tại Điều 
4.1 của Hợp đồng này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A có quyền đơn 
phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng và trong trường hợp này Bên B phải chịu phạt một 
khoản tiền bằng 08% tổng giá trị của Hợp đồng. 

6.5 Vi phạm do cung cấp chậm/ cung cấp không đủ hàng hoá: 

6.5.1. Nếu Bên B giao hàng chậm quá 60 ngày lịch so với thời gian quy định tại Điều 4.1 
của Hợp đồng này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A có quyền: 

a) Chỉ định bên thứ 3 có khả năng cung cấp hàng hóa. Trong trường hợp đó Bên B có trách 
nhiệm ký Hợp đồng với bên được chỉ định để tiếp tục thực hiện công việc cung cấp cho 
Bên A.  

Hoặc; 

b) Trực tiếp ký Hợp đồng mua hàng/hàng hoá kèm dịch vụ của bên thứ 3 để tiếp tục thực 
hiện công việc của Hợp đồng. Trong trường hợp đó Bên B phải trả khoản tiền chênh lệch 
và các chi phí liên quan nếu có.  

Hoặc; 
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c) Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và trong trường hợp này Bên B phải chịu 
phạt một khoản tiền bằng 08% tổng giá trị của Hợp đồng. 

6.5.2. Nếu Bên B giao hàng chậm (một phần hàng hoá) quá 60 ngày lịch so với thời gian 
quy định tại Điều 4.1 của Hợp đồng này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A có 
quyền: 

a) Chỉ định bên thứ 3 có khả năng cung cấp hàng hóa. Trong trường hợp đó Bên B có trách 
nhiệm ký hợp đồng với bên được chỉ định để tiếp tục thực hiện công việc cung cấp cho 
Bên A.  

Hoặc; 

b) Trực tiếp ký hợp đồng mua hàng/hàng hoá kèm dịch vụ của bên thứ 3 để tiếp tục thực 
hiện công việc của hợp đồng. Trong trường hợp đó Bên B phải trả khoản tiền chênh lệch 
và các chi phí liên quan nếu có.  

c) Đơn phương chấm dứt thực hiện tiếp hợp đồng và trong trường hợp này Bên B phải chịu 
phạt một khoản tiền bằng 08% tổng giá trị của Hợp đồng. 

6.6 Tổng các loại phạt không vượt quá 08% tổng giá trị của Hợp đồng. 

6.7 Giá trị để tính phạt vi phạm Hợp đồng ghi ở Điều 6 của Hợp đồng này giá trị không bao 
gồm thuế GTGT và đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có). 

6.8 Để thu hồi khoản tiền phạt vi phạm, Bên A sẽ toàn quyền: 1) khấu trừ khoản tiền phạt vi 
phạm từ các khoản tiền mà Bên A sẽ thanh toán cho Bên B tại Hợp đồng này hoặc theo các 
Hợp đồng khác được ký kết giữa hai Bên; 2) Yêu cầu Ngân hàng cấp Bảo đảm thực hiện 
hợp đồng thanh toán ngay khoản tiền Bên B mở bảo lãnh cho Bên A ; 3) Bằng văn bản, yêu 
cầu Bên B thanh toán. Trong mọi trường hợp, Bên B cam kết nghiêm túc thực hiện nghĩa 
vụ thanh toán của mình cho Bên A. 

6.9 Việc bồi thường thiệt hại (nếu có) được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

ĐIỀU 7: BẢO HÀNH 

7.1 Bên B chịu trách nhiệm bảo hành chất lượng của hàng hóa trong thời hạn tối thiểu 12 
tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa theo Hợp đồng này. Điều kiện bảo hành theo đúng 
tiêu chuẩn bảo hành của nhà sản xuất. 

7.2 Trong thời gian bảo hành nếu Bên A phát hiện có hư hỏng, sai sót về chất lượng hàng hóa 
thì Bên A sẽ thông báo kịp thời bằng fax/email cho Bên B biết để cùng nhau xác minh. 
Việc xác minh sai sót về chất lượng phải được Bên B tiến hành không chậm quá 15 ngày 
lịch kể từ ngày Bên B nhận được thông báo. Việc xác minh phải được lập thành biên bản, 
trong đó ghi rõ kết luận về nguyên nhân gây ra hư hỏng, xác định trách nhiệm thay thế 
hàng mới hay sửa chữa các hư hỏng đó thuộc về Bên nào và thời hạn thay thế hoặc sửa 
chữa để làm căn cứ pháp lý trong thực hiện Hợp đồng này. 

7.3 Tùy mức độ hư hỏng, nhưng không quá 15 ngày lịch kể từ ngày có kết luận về nguyên 
nhân hư hỏng, sai sót về chất lượng hàng hóa do lỗi của Bên B thì Bên B phải tiến hành 
khắc phục/ sửa chữa các sai sót về chất lượng hoặc đổi lại hàng mới cho Bên A. 

7.4 Trong thời hạn 07 ngày lịch kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A, nếu Bên B không 
trả lời thì coi như đã chấp nhận có sai sót về chất lượng hàng do lỗi của mình và có trách 
nhiệm phải khắc phục/sửa chữa các sai sót đó hoặc đổi lại hàng mới ngay trong vòng 15 
ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A. 

7.5 Nếu Bên B tiến hành sửa chữa/khắc phục hoặc đổi lại hàng mới bị chậm so với thời hạn 
qui định tại các Điều 7.3 và 7.4 của Hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt theo mức phạt 
giao hàng chậm như quy định tại Điều 6.1 của Hợp đồng này. 
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7.6 Trong thời hạn quy định trên tại Điều 7 của Hợp đồng này, nếu Bên B không tiến hành 
khắc phục/ sửa chữa các sai sót về chất lượng do lỗi của mình hoặc đổi lại hàng mới thì  
Bên A có quyền tiến hành khắc phục/ sửa chữa và/hoặc thay mới và Bên B phải hoàn trả  lại 
cho Bên A toàn bộ chi phí khắc phục/sửa chữa/thay mới này, đồng thời phải chịu phạt 08% 
giá trị của mặt hàng  này. Cách thức Bên A thu hồi tiền phạt từ Bên B được thực hiện theo 
quy định tại Điều 6.8 của Hợp đồng này. 

7.7 Hàng hóa sau khi được Bên B sửa chữa/khắc phục/ thay mới trong thời kỳ bảo hành sẽ được 
Bên B bảo hành lại tối thiểu 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa đã sửa chữa/khắc 
phục/ thay mới với nội dung giao nhận theo quy định tại Phụ lục 02 của Hợp đồng này. 

ĐIỀU 8: THANH TOÁN 

8.1 Bên A thanh toán cho Bên B một (01) lần cho toàn bộ các hóa đơn hàng hóa đã giao phù 
hợp với các Điều khoản của Hợp đồng bằng phương thức chuyển khoản qua ngân hàng 
trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ bộ chứng từ thanh toán hợp lệ 
gồm: 

1) Công văn đề nghị thanh toán của Bên B: 01 Bản gốc (Nơi nhận: Xí nghiệp Khai thác Dầu khí, 
Số 15 Lê Quang Định, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu), 

2) Hóa đơn điện tử thuế GTGT ghi theo từng loại thuế suất thuế GTGT phù hợp với qui định hiện 
hành của Nhà nước, trong hóa đơn ghi đầy đủ thông tin của Bên A như sau: 

+ Họ tên người mua hàng: Xí nghiệp Khai thác Dầu khí 

+ Tên đơn vị: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro - Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí lô 
09-3/12 

+ Mã số thuế: 3502208871 

+ Địa chỉ: 105 Lê lợi, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   

Dấu mộc (treo) của Bên B; Không được tẩy xoá, sửa chữa hoặc viết tắt. 

Theo qui định của cơ quan thuế hóa đơn điện tử cần có các thông tin sau: 

+ Địa chỉ website để truy cập, tra cứu và mã tra cứu. 

+ Thông tin về đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử cho Bên B. 

+ Thông báo của cơ quan thuế về việc chấp nhận đăng ký hóa đơn điện tử; 

3) Biên bản giao nhận hàng hóa: 01 Bản gốc (theo quy định tại Điều 4.6 của Hợp đồng này); 

4) Chứng thư giám định (nếu có theo qui định tại Điều 4.7 của Hợp đồng này): 01 bản sao; 

5) Các chứng từ liên quan của hàng hóa (theo quy định tại Điều 3.2 của Hợp đồng này); 

6) Bảo đảm thực hiện Hợp đồng (quy định tại Điều 9 của Hợp đồng, theo mẫu tại Phụ lục số 
03 của Hợp đồng): Bản gốc; 

7) Hợp đồng: 01 Bản gốc; 

8.2 Bên A chỉ thanh toán cho Bên B theo giá trị đã thực hiện có tính đến sự phù hợp với các 
quy định của Hợp đồng này và các văn bản thỏa thuận khác liên quan đến Hợp đồng do 
cấp có thẩm quyền của hai Bên ký duyệt. 

8.3 Số tài khoản giao dịch theo hợp đồng này của Bên B: 

- Số tài khoản: ….  

- Tên Ngân hàng ……, Chi nhánh …. 

- Người thụ hưởng: Công ty ..... 
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Thông tin về tài khoản thanh toán của Bên B được ghi nêu trên của Hợp đồng là duy nhất 
và được áp dụng trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng. Bên A không thanh toán vào bất 
kỳ tài khoản nào khác khi chưa có ý kiến bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật 
của Bên B . 

8.4 Phí chuyển tiền do Bên chuyển tiền chịu. 

ĐIỀU 9: BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

9.1 Trong vòng 07 ngày làm việc sau ngày ký Hợp đồng (ghi tại trang 01 của Hợp đồng), Bên 
B phải nộp Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng (theo mẫu tại Phụ lục số 03 của Hợp đồng 
này) được cấp bởi Ngân hàng có uy tín và được Bên A chấp nhận. Giá trị bảo đảm thực 
hiện Hợp đồng là: ....... VNĐ (Bằng chữ: ..... đồng) (Mức 8% tổng giá trị hợp đồng đã 
thuế). Hiệu lực của bảo đảm thực hiện Hợp đồng bằng thời gian giao hàng theo quy định tại 
Điều 4.1 cộng thêm 60 ngày lịch. 

9.2 Mọi chi phí liên quan đến việc phát hành Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng do Bên B 
chịu. 

9.3 Trong thời gian quy định tại Điều 9.1 nêu trên, Bên B phải nộp bản gốc Giấy bảo đảm thực 
hiện Hợp đồng cho Bên A. Nếu sau thời hạn quy định tại Điều 9.1 nêu trên, Bên A không 
nhận được Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng thì Bên A có toàn quyền đơn phương chấm 
dứt Hợp đồng mà không phải chịu bất kỳ chi phí nào liên quan và thu hồi số tiền bảo đảm 
dự thầu của Bên B hoặc áp dụng quy định tại Điều 6.8 của Hợp đồng này.  

9.4 Bên B không được nhận lại giá trị bảo đảm thực hiện Hợp đồng trong trường hợp Bên B từ 
chối hoặc không thực hiện Hợp đồng sau khi ký Hợp đồng. 

9.5 Trong trường hợp Bên B vi phạm trách nhiệm thực hiện Hợp đồng theo quy định tại Hợp 
đồng này thì khoản tiền bảo đảm thực hiện Hợp đồng được Bên A dùng để khấu trừ tiền 
phạt. 

9.6 Bên B phải ngay lập tức yêu cầu Ngân hàng phát hành Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng 
thực hiện sửa đổi Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng trong trường hợp cần gia hạn thời 
gian hiệu lực của Giấy bảo đảm này vì lý do chậm giao hàng hoặc gia hạn thời hạn giao 
hàng, đồng thời gửi ngay cho Bên A Giấy bảo đảm đã gia hạn hiệu lực này. Trường hợp 
Bên B chậm gia hạn hiệu lực bảo đảm thực hiện Hợp đồng theo yêu cầu bằng văn bản của 
Bên A thì Bên B phải chịu phạt 0,2% giá trị bảo đảm thực hiện Hợp đồng cho mỗi ngày 
chậm. Tổng giá trị phạt không vượt quá 08% giá trị bảo đảm thực hiện Hợp đồng. 

ĐIỀU 10: BẤT KHẢ KHÁNG 

10.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được 
và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho 
phép như: chiến tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang, cấm vận, thiên tai (lũ lụt, bão, lốc xoáy, 
động đất, sóng thần), hỏa hoạn, dịch bệnh (Epidemic, Pandemic) được WHO/Quốc gia 
công bố, lệnh phong tỏa Vùng/Quốc gia do Chính quyền sở tại áp đặt. 

10.2. Bên gặp sự kiện bất khả kháng dẫn đến việc không thể thực hiện được các nghĩa vụ theo 
quy định của Hợp đồng do ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ 
phải ngay lập tức thông báo cho Bên kia biết, bao gồm cung cấp thông tin, giải trình về sự 
ảnh hưởng trực tiếp của sự kiện bất khả kháng đến việc vi phạm thực hiện Hợp đồng kèm 
chứng cứ để chứng minh, nêu rõ các biện pháp đã được thực hiện để khắc phục vấn đề và 
giảm thiểu tổn thất. Việc chậm thông báo, cung cấp thông tin và giải trình nếu trễ hơn 14 
ngày lịch sau khi sự kiện bất khả kháng xảy ra sẽ làm cho Bên gặp sự kiện bất khả kháng 
mất quyền miễn trách sau này vì lý do bất khả kháng. 

10.3. Văn bản xác nhận của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc cơ quan có 
thẩm quyền ở nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là bằng chứng đủ để chứng minh sự kiện và 
thời gian xảy ra bất khả kháng. 
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10.4. Nếu bất kỳ một sự kiện bất khả kháng nào xảy ra, ngăn cản một Bên thực hiện toàn bộ 
hoặc một phần nghĩa vụ theo Hợp đồng này thì thời gian thực hiện Hợp đồng sẽ được kéo 
dài thêm bằng thời gian mà sự kiện bất khả kháng diễn ra. 

10.5. Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 tháng, mỗi Bên bằng thông báo bằng văn bản 
cho Bên còn lại, đều có quyền chấm dứt Hợp đồng này mà không phải bồi thường bất cứ 
một khoản tiền nào cho Bên kia. 

10.6. Các khó khăn trong sản xuất như thiếu vật tư, điện, nhân công, đình công… không được 
coi là sự kiện bất khả kháng và không miễn cho Bên B nghĩa vụ giao hàng hoặc giao hàng 
muộn; Các thông tin từ trang báo, mạng và các phương tiện truyền thông khác chỉ mang 
tính chất tham khảo. 

ĐIỀU 11: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

11.1 Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ Hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng thương lượng 
giữa hai Bên trên tinh thần hợp tác, hai bên cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau. 

11.2 Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết bằng thương lượng thì sẽ được giải quyết bằng 
trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tại Hà Nội theo Quy tắc tố 
tụng trọng tài của Trung tâm này. Số lượng trọng tài viên là 03 người. Luật áp dụng là Luật 
Việt Nam.  

Phán quyết của Trung tâm trọng tài là cuối cùng và buộc hai Bên phải tuân thủ.  

Án phí do Bên thua kiện chịu. 

ĐIỀU 12: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC 

12.1 Bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với Hợp đồng này đều phải được lập thành văn bản và có 
chữ ký của cả hai Bên. Mọi giao dịch trong quá trình thực hiện Hợp đồng được các Bên 
thực hiện bằng văn bản và gửi theo cách thức như sau: 

- Theo đường bưu chính hoặc Fax: Theo thông tin của các Bên được ghi tại trang đầu của 
Hợp đồng này, và 

- Theo thư điện tử (email): huend.pt@vietsov.com.vn (thư ký, văn thư), 
tampv.pt@vietsov.com.vn ; thaiph.pt@vietsov.com.vn 

12.2 Những điều không quy định hoặc quy định không đầy đủ trong Hợp đồng này sẽ căn cứ 
vào luật pháp Việt Nam hiện hành. 

12.3 Không Bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này cho bên thứ 
ba mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia. 

12.4 Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, trường hợp xảy ra tranh chấp thì các văn bản dẫn 
chiếu được xem xét theo thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:  

1) Hợp đồng và các Phụ lục hợp đồng; 

2) Thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao Hợp đồng; 

3) Báo cáo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

4) Các công văn trao đổi giữa hai Bên; 

5) Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu; 

6) Hồ sơ mời thầu của bên mời thầu. 

12.5 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký ghi ở trang 1 cho đến khi hai Bên thực hiện hết 
các trách nhiệm của mình theo quy định của Hợp đồng. 

12.6 Hết thời hạn hiệu lực của Hợp đồng, nếu hai Bên không có khiếu nại gì coi như Hợp đồng 
đã được thanh lý. 
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12.7 Hợp đồng gồm .... trang đã bao gồm 04 Phụ lục được lập thành 03 bản bằng tiếng Việt (có 
sử dụng tiếng Anh mô tả hàng hóa tại Điều 1), các bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A 
giữ 02 bản, Bên B giữ 01 bản. 

- Danh sách các Phụ lục đính kèm: 

+ Phụ lục số 01: Yêu cầu kỹ thuật; 

+ Phụ lục số 02: Mẫu Biên bản giao nhận hàng; 

+ Phụ lục số 03: Mẫu Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng; 

+ Phụ lục số 04: Thông báo giao hàng. 

ĐẠI DIỆN BÊN A 

GIÁM ĐỐC XNKT 

ĐẠI DIỆN BÊN B 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
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PHỤ LỤC SỐ 01 

YÊU CẦU KỸ THUẬT 

Cung cấp “Trang thiết bị bảo hộ lao động” (Đơn hàng số: 28-VT-1913/25-KT-TTH) 

 

Số 
TT 

Tên hàng 
hóa 

Yêu cầu kỹ thuật Ghi 
chú 

1 
Mũ BHLĐ 
bao gồm cả 
quai nón 

Mũ BHLĐ bao gồm cả quai nón: Mũ BHLĐ Phải được sản xuất theo 
tiêu chuẩn quốc tế ANSI Z89.1.1997, nhà sản xuất có chứng chỉ quản 
lý chất lượng ISO-9001:2000/2008. Được sản xuất bằng vật liệu khó 
cháy, không thấm nước. Mũ có hai màu: màu vàng và màu trắng; 
không bị phai màu, có độ bền cơ học và cách điện. Có quai ôm mặt 
gắn cố định phần mũ, không gắn vào rọ. Rọ phải đảm bảo gắn chặt 
trên mũ, có khoá hoặc chốt bảo hiểm để rọ không bị tuột ra trong quá 
trình sử dụng. Rọ phải được làm bằng loại nhựa mềm có độ bền cao. 
Có bộ phận điều chỉnh phía sau đầu. Bộ phận này phải đảm bảo bền, 
không bị hỏng, trượt trong suốt quá trình sử dụng. Trên đỉnh mũ có các 
đường gân chịu lực cho mũ theo chiều thẳng đứng. Viền mũ có gờ 
tăng cường chịu lực theo chiều ngang. Mũ có hai khe phụ hai bên để 
gắn các thiết bị an toàn khác như bịt tai chống ồn, kính, mặt nạ hàn. 
+ Màu Vàng/Yellow: 15 cái/Pcs. 
+ Màu Trắng/White: 11 cái/Pcs. 
+ Nhà sản xuất: 3M, Protector hoặc tương đương. 

 

2 
Giày 
BHLĐ 
thấp cổ 

Giày BHLĐ thấp cổ hiệu Jogger hoặc tương đương. Trong đó: Giày 
BHLĐ - Short neck; Là loại giày da (giày là loại có dây buộc) với đế 
bằng cao su chịu dầu mỡ, chống axit, chống kiềm, chống trơn trượt, 
chống đâm xuyên, chống va đập và chịu nhiệt cao. 
Giày thấp cổ không nặng hơn 1,5kg. 
Phần mũi giày: có khung sắt chống va đập có độ dày >= 1mm, chịu 
được tác dụng đến 2000N và phù hợp với tiêu chuẩn EN ISO 
20345:2011 ASTM F2413:2018. 
+ Cỡ/Size 39: 3 đôi/pairs. 
+ Cỡ/size 40: 4 đôi/pairs. 
+ Cỡ/size 41: 8 đôi/pairs. 
+ Cỡ/size 42: 4 đôi/pairs. 
+ Cỡ/size 43: 2 đôi/pairs. 

 

3 
Giày 
BHLĐ cao 
cổ 

Giày BHLĐ cao cổ hiệu Jogger hoặc tương đương. Trong đó: Giày 
BHLĐ - High neck; Là loại giày da (giày là loại có dây buộc) với đế 
bằng cao su chịu dầu mỡ, chống axit, chống kiềm, chống trơn trượt, 
chống đâm xuyên, chống va đập và chịu nhiệt cao. 
Giày cao cổ không nặng hơn 1,7kg 
Phần mũi giày: có khung sắt chống va đập có độ dày >= 1mm, chịu 
được tác dụng đến 2000N và phù hợp với tiêu chuẩn EN ISO 
20345:2011 ASTM F2413:2018. 
+ Cỡ/size 40: 7 đôi/pairs. 
+ Cỡ/size 41: 8 đôi/pairs. 
+ Cỡ/size 42: 11 đôi/pairs. 

 

4 
Kính Bảo 
Hộ Lao 
động 

Kính Bảo Hộ Lao động trong loại trong suốt, Model: Kính bảo hộ 
A700 1015361 thương hiệu Honeywell có tròng kính bằng 
polycarbonate chống va đập, chống vỡ vụn và chặn đến 99% tia cực 
tím gây hại cho mắt. Sản phẩm đạt chứng nhận ANSI Z87.1, Thiết kế 
kính bảo hộ A700 sang trọng, trẻ chung phù hợp với mọi loại hình 
công việc 
- Mắt kính tráng gương tạo sự bảo vệ tối đa cho cho mắt người dùng 
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Số 
TT 

Tên hàng 
hóa 

Yêu cầu kỹ thuật Ghi 
chú 

- Tầm nhìn rộng hơn cho khả năng quan sát tốt hơn 
- Được làm từ chất liệu polycacbonate có khả năng chống va đập, 
chống vỡ vụn và có độ bền cao 
- Có khả năng ngăn chặn tia cực tím gây hại mắt lên đến 99,9% 
- Trọng lượng siêu nhẹ, nhẹ hơn 1/10 so với mắt kính bằng thủy tinh 
thông thường 
- Được phủ thêm một lớp chống động hơi sương giúp bảo vệ tâm nhìn 
người dùng ngay cả khi làm việc trong môi trường có nhiều hơi sương 
- Thiết kế ôm trọn khuôn mặt giúp bảo vệ tốt hơn cho mắt tránh xa 
khỏi những vật văng bắn trong quá trình làm việc 
Nhà sản xuất : Honeywell, 3M hoặc tương đương. 

5 Áo mưa 

Áo mưa hiệu RADO hoặc tương đương, trong đó: Áo mưa BHLĐ, áo 
rời quần, làm bằng nilon chất lượng cao, bền và dai, theo mẫu XNKT 
đang sử dụng. Màu xanh đen, áo có mũ kèm theo, có 2 khóa kéo bằng 
nhựa, răng khóa cứng, có độ bền cao và hàng khuy bấm ở tà áo. Trước 
và sau áo có tấm phản quang rộng 2 cm, chất lượng cao, được may ở 
hai túi trước và ngang trên vai sau lưng. 
- Lớp trong của quần, áo, mũ có tráng lớp chống thấm, có dây gút ở 
gấu áo. Mỗi bộ quần áo được xếp gọn trong túi nilon và đựng trong 
hộp Carton. 
- Là áo mưa nilon loại giữ ấm, quần áo phải tạo được sự thoải mái, 
thoáng khí, an toàn khi sử dụng. 
- Quần áo có độ tuột nước cao, vừa tránh nước mưa vừa giữ ấm. 
- Cỡ/size XL: 12 bộ/sets. 
- Cỡ/size: XXL: 12 bộ/sets. 

 

6 
Khẩu 
Trang 

+ Khẩu trang chống bụi làm bằng vải thun trắng, chất lượng cao, ở 
giữa có hai lớp mút, hai bên có dây đeo bằng thun có độ co giãn, có 
kẽm bên ngoài và mút bên trong mũi, tạo sự thoải mái cho người sử 
dụng. 

 

7 Giẻ lau 

Giẻ lau bằng sợi cotton sạch, khô, chưa qua sử dụng, chiều rộng mỗi 
miếng giẻ tối thiểu 30cm, diện tích tối thiểu một miếng giẻ 900cm2, 
mỗi miếng giẻ có thể may từ các miếng ghép lại, không được may quá 
2 lớp, không được sử dụng loại nhung, thun. 
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PHỤ LỤC SỐ 02 

(Mẫu này do Bên A (Phòng Vật tư) lập theo quy định) 

 

XÍ NGHIỆP KHAI THÁC DẦU KHÍ             “PHÊ DUYỆT” 

                     Phó Giám đốc XNKT 

 

 

                             Ngày _____ /_____/ ____ 

 

MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA  

Ngày:    ... / ... / ..... (1) 

 

Căn cứ Hợp đồng số: ...... ký ngày  .../..../20.. 

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây gồm: 

1. Đại diện Bên giao: Công ty ……….. 

- Ông/ bà: .....     Chức vụ: .... 

…......      Chức vụ: ...... 

2. Đại diện Bên nhận: Xí nghiệp Khai thác Dầu khí 

- Ông/ bà: .....     Chức vụ: .... 

…......      Chức vụ: ...... 

Cùng nhau tiến hành kiểm tra và giao nhận hàng hóa sau đây tại kho của XNKT: 

STT 

П/П 

Tên hàng, Ký hiệu, 
Quy cách 

Наименование. 
Марка товаров 

ĐVT 

ЕД 

 

Thực nhập 

Фак. Получение 

Bao bì 

Тара 

Chất lượng 
hàng 

Качество 
Số lượng 

Кол 

Trọng 
lượng 

Вес 

..       

..       

Chứng từ phù hợp kèm theo hàng hóa: ……. 

Biên bản này được lập thành 02 bản chính, mỗi Bên giữ 01 bản và chỉ có giá trị làm thủ tục 
thanh toán sau khi được lãnh đạo XNKT phê duyệt. 

             Đại diện Bên giao      Đại diện Bên nhận 

       (Ký xác nhận ghi rõ họ tên)         (Ký xác nhận ghi rõ họ tên) 

- Lãnh đạo Phòng Vật tư: 

- Lãnh đạo ĐVĐH: 
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PHỤ LỤC SỐ 03 

MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

Ngày   tháng   năm        

Kính gửi: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro  

Liên quan tới Hợp đồng _______ về việc ______ (sau đây được gọi là “Hợp đồng”) được ký 
giữa __________ (sau đây gọi là “BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH”) và _______ (sau đây gọi là 
“BÊN THỤ HƯỞNG”), chúng tôi, ________ có trụ sở chính tại ____ (sau đây gọi là “BÊN 
BẢO LÃNH”) phát hành Thư bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện cho Bên thụ hưởng 
với số tiền là ________ (Bằng chữ: ________) ( sau đây gọi là “THƯ BẢO LÃNH”). 

THƯ BẢO LÃNH này có hiệu lực kể từ ngày phát hành và sẽ duy trì hiệu lực cho đến _______ 
sau đây gọi là "Ngày hết hiệu lực". Đối với bất cứ sự gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng 
Hợp đồng vượt quá thời gian được quy định trong THƯ BẢO LÃNH này, BÊN THỤ HƯỞNG 
sẽ không cần phải thông báo hoặc được sự đồng thuận của BÊN BẢO LÃNH. THƯ BẢO 
LÃNH này sẽ được gia hạn dựa trên yêu cầu bằng văn bản từ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH để 
đảm bảo cho thời gian gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng của Hợp đồng.  

BÊN BẢO LÃNH cam kết không hủy ngang và vô điều kiện thanh toán ngay cho BÊN THỤ 
HƯỞNG một khoản tiền hay những khoản tiền, theo chỉ thị của BÊN THỤ HƯỞNG, tổng 
không vượt quá số tiền bảo lãnh nêu trên trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
văn bản yêu cầu của BÊN THỤ HƯỞNG ghi rõ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH đã vi phạm nghĩa vụ 
theo Hợp đồng. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi BÊN BẢO LÃNH cho BÊN THỤ 
HƯỞNG cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH hoặc của 
BÊN BẢO LÃNH hoặc của bất kì Bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp 
giữa BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH và BÊN THỤ HƯỞNG về hoặc liên quan tới Hợp đồng hoặc về 
bất cứ vấn đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện 
tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào.  

BÊN BẢO LÃNH hoặc BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH sẽ không được giải trừ bất cứ nghĩa vụ nào 
theo THƯ BẢO LÃNH này cho dù có bất cứ sự sửa đổi, thay đổi, thanh toán sai lệch, gia hạn 
nào liên quan tới Hợp đồng hay bất kỳ sự trì hoãn ân hạn nào của BÊN THỤ HƯỞNG trong 
hoặc liên quan đến bất cứ vấn đề gì của Hợp đồng. 

Việc đòi tiền nhiều lần theo bảo lãnh này là được phép và theo đó, Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ 
tự động giảm tương ứng với số tiền mà Ngân hàng đã thực hiện thanh toán cho Bên thụ hưởng 
theo Thư bảo lãnh.   

Thư bảo lãnh được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào 
phát sinh từ hoặc liên quan đến Thư bảo lãnh sẽ do Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam 
(VIAC) tại Hà Nội theo quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC. 

THƯ BẢO LÃNH này được phát hành duy nhất 01 (một) bản bằng tiếng Việt và không được 
phép chuyển nhượng. Trường hợp có sự khác nhau về cách hiểu giữa nội dung tiếng Việt và 
tiếng Anh thì nội dung tiếng Việt là căn cứ pháp lý. 

     NGÂN HÀNG BẢO LÃNH 

       (Ký tên và đóng dấu) 

 

Lưu ý: Thư bảo đảm phải được lập đúng theo mẫu nêu trên và do người đại diện có thẩm quyền ký, 
trong trường hợp ủy quyền phải kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ. 
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PHỤ LỤC SỐ 04 

THÔNG BÁO GIAO HÀNG (MẪU) 

      Hợp đồng số ....... ký ngày ....../...../..... v/v cung cấp “………” 

Tên công ty ..... 

Số công văn:....    

Ngày: ....../...../..... 

V/v: Thông báo giao hàng và chứng từ Hợp đồng số ....... ký ngày ....../...../..... 

 

       Kính gửi: Xí nghiệp Khai thác Dầu khí thuộc Liên doanh Việt -Nga Vietsovpetro 

                        Địa chỉ: Số 15-17 Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu 

                        Điện thoại: 0254-3839871/2 / Fax: 0254 3857499 

 

Liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng số ....... ký ngày ....../...../..... v/v cung cấp 
“………”, bằng văn bản này, chúng tôi xin thông báo giao hàng đến Quý Xí Nghiệp cho Hợp 
đồng nêu trên, thông tin cụ thể như sau: 

- Thời hạn giao hàng và chứng từ: Vào lúc ... giờ, ... phút, ngày ....../...../..... 

- Địa điểm giao hàng: Kho XNKT số 17 Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu 

- Loại hàng hoá giao, bao gồm số lượng, khối lượng và giá trị, chi tiết như bảng sau:  

Số 

TT

Danh mục hàng hóa 

 

ĐVT SL Trọng 
lượng 

Ghi chú

..  ……… … … … … 

..  ……… … … … … 
 

(Hợp đồng có nhiều có hạng mục hàng hóa thì dẫn Phụ lục 1 kèm theo công văn)  

- Những hướng dẫn đặc biệt cần lưu ý khi bốc dỡ: ...... 

- Các chứng chỉ, tài liệu kèm theo khi giao hàng: ...... 

Nhân viên phụ trách giao hàng và ký các biên bản giao nhận của chúng tôi là: Ông/ bà 
........, chức vụ: ......, số điện thoại: ........... 

Kính mong Quý Xí Nghiệp bố trí phương tiện và nhân sự  hỗ trợ và hướng dẫn để chúng 
tôi hoàn thành việc giao hàng. 

Trân trọng cảm ơn! 

.........., ngày ..../...../....... 

     Giám đốc Công ty 

        (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Lưu ý: Trước 03 ngày giao hàng nhà thầu phải gửi công văn theo mẫu nêu trên kèm chứng từ 
vào các địa chỉ email nêu tại điều 12.1 của hợp đồng để XNKT chủ động kiểm tra và tiếp nhận 
hàng hóa.  
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C. Biểu mẫu hợp đồng cho Lô 04-3 
 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

HỢP ĐỒNG SỐ …..…..…. (dự thảo) 

V/v: Cung cấp “Trang thiết bị bảo hộ lao động” (Đơn hàng số 25-VT-2092/25-KT-TTH) 

Căn cứ vào nhu cầu của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro do Xí nghiệp Khai thác Dầu khí 
được ủy quyền và khả năng cung cấp của Công ty ….. 

Hôm nay, ngày       tháng     năm 2025, chúng tôi đại diện cho các Bên ký Hợp đồng này gồm có: 

BÊN A: LIÊN DOANH VIỆT - NGA VIETSOVPETRO - HỢP ĐỒNG DẦU KHÍ 
LÔ 04-3 

Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Điện thoại: 0254 3839871 / Fax: 0254 3857499 

Tài khoản số: 008 100 113 5976 (VND) tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương, Chi Nhánh 
Vũng Tàu 

Mã số thuế: 3501584785 

Do Ông: NGUYỄN QUỐC DŨNG, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác Dầu khí thuộc Liên 
doanh Việt - Nga Vietsovpetro làm đại diện theo Giấy ủy quyền số 568/UQ-
PL, ngày 31/12/2024 của Tổng giám đốc Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro. 

Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B) 

Tên nhà thầu: ___________________________________________________________________ 

Địa chỉ: ________________________________________________________________________ 

Điện thoại/ fax/E-mail: ____________________________________________________________ 

Tài khoản: ______________________________________________________________________ 

Mã số thuế: _____________________________________________________________________ 

Do Ông/ Bà: _____, chức vụ: _____  

(Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền)). 

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau: 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG 

1.1. Bên A đồng ý mua và Bên B đồng ý bán cho Bên A “Trang thiết bị bảo hộ lao động” 
(sau đây gọi tắt là “hàng” hoặc “hàng hóa”), với chủng loại, số lượng, đặc điểm kỹ thuật, 
đơn giá, giá trị hàng hóa theo danh mục cụ thể như sau: 

Số 
TT 

Danh mục hàng hóa 
 

NSX - 
Xuất xứ 

ĐVT SL Đơn giá 
(VNĐ) 

Thành tiền 
(VNĐ) 

1 
Mũ BHLĐ bao gồm cả quai nón 
+ Màu vàng: 24 cái 
+ Màu trắng: 05 cái 

…….. Pce 29 …… …… 

2 

Giày BHLĐ thấp cổ 
+ Cỡ 39: 6 đôi 
+ Cỡ 40: 7 đôi 
+ Cỡ 41: 9 đôi 
+ Cỡ 42: 5 đôi 
+ Cỡ 43: 2 đôi 

…….. Đôi 29 …… …… 
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Số 
TT 

Danh mục hàng hóa 
 

NSX - 
Xuất xứ 

ĐVT SL Đơn giá 
(VNĐ) 

Thành tiền 
(VNĐ) 

3 

Giày BHLĐ cao cổ 
+ Cỡ 39: 4 đôi 
+ Cỡ 40: 5 đôi 
+ Cỡ 41: 6 đôi 
+ Cỡ 42: 6 đôi 
+ Cỡ 43: 4 đôi 

…….. Đôi 25 …… …… 

4 Kính Bảo Hộ Lao động …….. Pce 160 …… …… 

5 
Áo mưa 
+ Cỡ XL: 22 bộ 
+ Cỡ XXL: 22 bộ 

…….. set 44 …… …… 

6 Khẩu Trang …….. Pce 2.114 …… …… 
Tổng cộng giá trị Hợp đồng (chưa bao gồm thuế GTGT) ……….. 
Tiền thuế GTGT tạm tính (…..%) ……….. 
Tổng cộng giá trị Hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT) ……….. 

 

1.2. Các nội dung chi tiết về yêu cầu kỹ thuật quy định tại Phụ lục số 01 (bao gồm 02 trang) là 
phần không tách rời của Hợp đồng này. 

1.3. Hàng hóa của Hợp đồng này được Bên A sử dụng cho Lô 04-3 năm 2025. 

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 

2.1. Tổng giá trị Hợp đồng theo điều kiện giao hàng tại kho của Bên A (đã bao gồm thuế 
GTGT, các loại thuế, phí khác (nếu có)) là: ……. VNĐ (Bằng chữ: ………..), trong đó: 

- Giá trị hàng hóa: ………… VNĐ. 

- Giá trị thuế GTGT tạm tính: ……… VNĐ. 

Giá trị thuế GTGT được thanh toán theo Luật thuế GTGT hiện hành và các văn bản pháp 
luật hiện hành của Nhà nước về thuế GTGT (nếu có). Tổng giá trị hợp đồng có thể thay đổi 
phần giá trị thuế GTGT khi thuế suất thuế GTGT thay đổi theo quy định hiện hành của 
Nhà nước. 

2.2. Đơn giá nêu trên là giá cố định và không thay đổi trong suốt thời gian Hợp đồng có hiệu 
lực. Tổng giá trị Hợp đồng được tính trên cơ sở giao hàng tại kho của Bên A tại Thành phố 
Vũng Tàu, bao gồm giá trị hàng hóa, thuế GTGT và các loại phí, lệ phí do Bên B chi trả 
như phí vận chuyển, đóng gói, bốc xếp, bảo hành, giám định hàng hóa trước khi gửi hàng 
(nếu có), … và tất cả các chi phí khác liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này. 

ĐIỀU 3: QUY CÁCH, SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA 

3.1. Quy cách, số lượng, chất lượng, chủng loại, ký mã hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất, năm 
sản xuất và những thông số khác của hàng hóa do Bên B cung cấp phải phù hợp với qui 
định được nêu tại Điều 1 và Điều 3 của Hợp đồng này. Hàng hóa phải chính hãng, mới 
100%, chưa qua sử dụng và trong tình trạng sử dụng tốt, được sản xuất không trước năm 
2024. 

3.2. Hồ sơ kèm theo hàng hóa gồm: 

- Hóa đơn điện tử thuế GTGT của hàng hóa; 

- Chứng chỉ xuất xứ (CO) do cơ quan có thẩm quyền của nước có nhà sản xuất hoặc nước 
xuất khẩu cấp cho các mục 1 ÷ 4: Bản gốc/ Bản copy có đóng dấu xác nhận của nhà nhập 
khẩu; 

- Chứng chỉ chất lượng, số lượng (CQ)/ Chứng chỉ phù hợp do nhà sản xuất/ Chi nhánh nhà 
sản xuất ban hành trong đó có nêu năm sản xuất của hàng hóa cho các mục 1 ÷ 4: Bản gốc/ 
Bản Copy có đóng dấu xác nhận của nhà nhập khẩu; 
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- Cam kết bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng của nhà cung cấp cấp cho tất cả các mục 
hàng: Bản gốc. 

Hồ sơ mời thầu của Bên A và Hồ sơ dự thầu của Bên B cho gói thầu là tài liệu tham chiếu 
về kỹ thuật cho hàng hóa của Hợp đồng này. 

ĐIỀU 4: GIAO NHẬN VÀ KIỂM TRA, GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA 

4.1 Hàng hóa được giao phải phù hợp với yêu cầu theo quy định tại Điều 1 và Điều 3 của Hợp 
đồng này trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng đến ngày giao nhận hàng tại kho của 
Bên A. Ngày giao nhận hàng của Hợp đồng này được ghi trong Biên bản giao nhận hàng 
do đại diện hai Bên ký xác nhận theo qui định tại Điều 4.6 dưới đây. Hàng hóa chỉ được 
tiến hành kiểm tra và giao nhận khi có đầy đủ các hồ sơ theo quy định tại Điều 3.2 nêu trên. 
Mọi chi phí phát sinh do việc giao chậm, giao không đầy đủ các hồ sơ này sẽ do Bên B chi 
trả. 

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu Bên B gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến 
việc cung cấp hàng thì Bên B cần khẩn trương thông báo bằng văn bản cho Bên A biết để 
hai Bên phối hợp xem xét xử lý nhằm đảm bảo việc cung cấp hàng hóa cho Bên A theo 
đúng chất lượng và tiến độ của Hợp đồng. 

4.2 Hàng hóa và chứng từ được giao 01 lần vào kho của Bên A tại 17 Lê Quang Định, Phường 
Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu. Bên B cam kết giao hàng và hồ sơ kèm theo hàng hóa 
đúng số lần theo quy định của Hợp đồng này. Bên A có quyền từ chối nhận hàng nếu Bên 
B giao hàng và các hồ sơ, chứng từ không đúng qui định của Hợp đồng. 

4.3 Bên A, bằng phương tiện, nhân lực và chi  phí của mình, đảm nhận việc dỡ hàng từ 
phương tiện của Bên B và đưa vào kho của của mình. 

4.4 Trong vòng tối thiểu ba (03) ngày trước khi giao hàng, Bên B phải thông báo bằng văn bản 
cho Bên A  biết về số lượng, quy cách đóng gói hàng hóa để Bên A bố trí nhân lực và phương 
tiện bốc dỡ. Nội dung của thông báo giao hàng và chứng từ theo quy định tại Phụ lục số 04  
của Hợp đồng này và phải nêu rõ: 

- Số Hợp đồng dẫn chiếu, 

- Loại hàng hóa giao, bao gồm số lượng, khối lượng và quy cách đóng gói hàng hóa, quy 
trình bốc dỡ hàng hóa (khi cần thiết); 

- Những hướng dẫn đặc biệt cần lưu ý để Bên A biết khi bốc dỡ, 

- Thông tin về nhân viên giao hàng của Bên B (Họ tên, số điện thoại liên hệ...) 

Văn bản thông báo được gửi theo cách thức theo quy định tại Điều 12.1 của Hợp đồng này. 

4.5 Người của Bên B đến giao hàng phải có giấy giới thiệu của người ký Hợp đồng của Bên B 
và phải tuân thủ đầy đủ các quy định của Bên A về ra vào cổng, an toàn, cháy nổ, vệ sinh 
môi trường. 

4.6 Đại diện của Bên A và đại diện của Bên B tham gia giao nhận, kiểm tra hàng hóa của Hợp 
đồng này và lập Biên bản giao nhận hàng theo quy định tại Phụ lục số 02 của Hợp đồng 
này, trong đó ghi rõ số lượng, tình trạng, các hồ sơ giao kèm theo hàng hóa. Ngày giao 
nhận hàng là ngày Bên B giao đầy đủ hàng hóa và các chứng từ vào kho của Bên A. Biên 
bản này do Bên A lập và trình Lãnh đạo của Bên A phê duyệt. Biên bản giao nhận hàng là 
căn cứ để Bên A thanh toán cho Bên B.  

4.7 Trong trường hợp cần thiết, bằng chi phí của mình, Bên A có quyền trưng cầu cơ quan 
giám định độc lập tham gia giám định hàng hóa. Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ 
khi kết thúc giám định, cơ quan giám định độc lập cung cấp Chứng thư giám định tình 
trạng và số lượng hàng hóa. Chứng thư giám định hàng hóa là căn cứ pháp lý để Bên A 
khiếu nại Bên B. 
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ĐIỀU 5: BAO BÌ, ĐÓNG GÓI VÀ KÝ MÃ HIỆU: 

5.1 Hàng hoá giao theo Hợp đồng này phải được đóng trong bao bì thích hợp theo tiêu chuẩn  
xuất khẩu, bảo đảm cho hàng hoá không bị hư hại, ăn mòn trong quá trình vận chuyển và  
thuận tiện cho việc bốc xếp, bốc dỡ. 

5.2 Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp hàng hoá bị mất mát, hư hỏng do thiếu 
sót trong việc đóng gói hàng hoá. 

5.3 Hàng hoá có thể được ghi rõ ràng bằng sơn không xóa được trên bề mặt hoặc in trên tấm    ghi    
nhãn đính trên từng kiện với các thông tin sau bằng tiếng Anh và hoặc tiếng Việt: 

- Tên nhà sản xuất. 

- Tên hàng. 

- Khối lượng (nếu có).  

- Số Hợp đồng (nếu có). 

5.4 Bên B chịu toàn bộ chi phí đối với mọi mất mát, hư hại của hàng hoá trong qúa trình bốc  
xếp, bốc dỡ, vận chuyển do bao bì, đóng gói, ký mã hiệu không đúng, không đầy đủ cũng như 
chịu mọi chi phí vận chuyển, bảo quản, mất mát,… phát sinh do hàng hóa bị gửi nhầm địa 
chỉ. 

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG 

6.1 Nếu Bên B giao hàng bị chậm thì Bên B phải chịu phạt 0,2%/ngày cho 10 ngày lịch chậm 
đầu tiên; phạt 0,3%/ngày cho những ngày lịch tiếp theo tính trên tổng số giá trị hàng của 
hợp đồng cho đến mức tổng số tiền phạt không quá 8% tổng giá trị của Hợp đồng. 

 Nếu bên B giao hàng quy định tại Điều 1.1 của Hợp đồng theo nhiều lần giao hàng thì thời 
gian giao nhận hàng được tính là thời gian giao hàng theo lần giao cuối cùng.  

6.2 Nếu Bên B không giao đủ số lượng, chủng loại hàng hóa như quy định Điều 1.1 của Hợp 
đồng thì Bên B vi phạm nghĩa vụ giao hàng theo Hợp đồng này và phải chịu phạt một 
khoản tiền bằng 08% giá trị Hợp đồng. 

6.3 Nếu Bên B giao hàng không đảm bảo chất lượng như qui định tại Điều 3 của Hợp đồng thì 
Bên A sẽ không nhận hàng và phạt Bên B theo mức phạt không giao đủ hàng như quy định 
tại Điều 6.2 của Hợp đồng này. Bên A có quyền chấp nhận/ không chấp nhận việc Bên B sẽ 
cung cấp hàng mới thay thế cho hàng không đảm bảo chất lượng trên. 

6.4 Nếu Bên B giao hàng chậm quá 02 tháng (60 ngày lịch) so với thời gian quy định tại Điều 
4.1 của Hợp đồng này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A có quyền đơn 
phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng và trong trường hợp này Bên B phải chịu phạt một 
khoản tiền bằng 08% tổng giá trị của Hợp đồng. 

6.5 Vi phạm do cung cấp chậm/ cung cấp không đủ hàng hoá: 

6.5.1. Nếu Bên B giao hàng chậm quá 60 ngày lịch so với thời gian quy định tại Điều 4.1 
của Hợp đồng này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A có quyền: 

a) Chỉ định bên thứ 3 có khả năng cung cấp hàng hóa. Trong trường hợp đó Bên B có trách 
nhiệm ký Hợp đồng với bên được chỉ định để tiếp tục thực hiện công việc cung cấp cho 
Bên A.  

Hoặc; 

b) Trực tiếp ký Hợp đồng mua hàng/hàng hoá kèm dịch vụ của bên thứ 3 để tiếp tục thực 
hiện công việc của Hợp đồng. Trong trường hợp đó Bên B phải trả khoản tiền chênh lệch 
và các chi phí liên quan nếu có.  

Hoặc; 
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c) Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và trong trường hợp này Bên B phải chịu 
phạt một khoản tiền bằng 08% tổng giá trị của Hợp đồng. 

6.5.2. Nếu Bên B giao hàng chậm (một phần hàng hoá) quá 60 ngày lịch so với thời gian 
quy định tại Điều 4.1 của Hợp đồng này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A có 
quyền: 

a) Chỉ định bên thứ 3 có khả năng cung cấp hàng hóa. Trong trường hợp đó Bên B có trách 
nhiệm ký hợp đồng với bên được chỉ định để tiếp tục thực hiện công việc cung cấp cho 
Bên A.  

Hoặc; 

b) Trực tiếp ký hợp đồng mua hàng/hàng hoá kèm dịch vụ của bên thứ 3 để tiếp tục thực 
hiện công việc của hợp đồng. Trong trường hợp đó Bên B phải trả khoản tiền chênh lệch 
và các chi phí liên quan nếu có.  

c) Đơn phương chấm dứt thực hiện tiếp hợp đồng và trong trường hợp này Bên B phải chịu 
phạt một khoản tiền bằng 08% tổng giá trị của Hợp đồng. 

6.6 Tổng các loại phạt không vượt quá 08% tổng giá trị của Hợp đồng. 

6.7 Giá trị để tính phạt vi phạm Hợp đồng ghi ở Điều 6 của Hợp đồng này giá trị không bao 
gồm thuế GTGT và đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có). 

6.8 Để thu hồi khoản tiền phạt vi phạm, Bên A sẽ toàn quyền: 1) khấu trừ khoản tiền phạt vi 
phạm từ các khoản tiền mà Bên A sẽ thanh toán cho Bên B tại Hợp đồng này hoặc theo các 
Hợp đồng khác được ký kết giữa hai Bên; 2) Yêu cầu Ngân hàng cấp Bảo đảm thực hiện 
hợp đồng thanh toán ngay khoản tiền Bên B mở bảo lãnh cho Bên A ; 3) Bằng văn bản, yêu 
cầu Bên B thanh toán. Trong mọi trường hợp, Bên B cam kết nghiêm túc thực hiện nghĩa 
vụ thanh toán của mình cho Bên A. 

6.9 Việc bồi thường thiệt hại (nếu có) được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

ĐIỀU 7: BẢO HÀNH 

7.1 Bên B chịu trách nhiệm bảo hành chất lượng của hàng hóa trong thời hạn tối thiểu 12 
tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa theo Hợp đồng này. Điều kiện bảo hành theo đúng 
tiêu chuẩn bảo hành của nhà sản xuất. 

7.2 Trong thời gian bảo hành nếu Bên A phát hiện có hư hỏng, sai sót về chất lượng hàng hóa 
thì Bên A sẽ thông báo kịp thời bằng fax/email cho Bên B biết để cùng nhau xác minh. 
Việc xác minh sai sót về chất lượng phải được Bên B tiến hành không chậm quá 15 ngày 
lịch kể từ ngày Bên B nhận được thông báo. Việc xác minh phải được lập thành biên bản, 
trong đó ghi rõ kết luận về nguyên nhân gây ra hư hỏng, xác định trách nhiệm thay thế 
hàng mới hay sửa chữa các hư hỏng đó thuộc về Bên nào và thời hạn thay thế hoặc sửa 
chữa để làm căn cứ pháp lý trong thực hiện Hợp đồng này. 

7.3 Tùy mức độ hư hỏng, nhưng không quá 15 ngày lịch kể từ ngày có kết luận về nguyên 
nhân hư hỏng, sai sót về chất lượng hàng hóa do lỗi của Bên B thì Bên B phải tiến hành 
khắc phục/ sửa chữa các sai sót về chất lượng hoặc đổi lại hàng mới cho Bên A. 

7.4 Trong thời hạn 07 ngày lịch kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A, nếu Bên B không 
trả lời thì coi như đã chấp nhận có sai sót về chất lượng hàng do lỗi của mình và có trách 
nhiệm phải khắc phục/sửa chữa các sai sót đó hoặc đổi lại hàng mới ngay trong vòng 15 
ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A. 

7.5 Nếu Bên B tiến hành sửa chữa/khắc phục hoặc đổi lại hàng mới bị chậm so với thời hạn 
qui định tại các Điều 7.3 và 7.4 của Hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt theo mức phạt 
giao hàng chậm như quy định tại Điều 6.1 của Hợp đồng này. 
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7.6 Trong thời hạn quy định trên tại Điều 7 của Hợp đồng này, nếu Bên B không tiến hành 
khắc phục/ sửa chữa các sai sót về chất lượng do lỗi của mình hoặc đổi lại hàng mới thì  
Bên A có quyền tiến hành khắc phục/ sửa chữa và/hoặc thay mới và Bên B phải hoàn trả  lại 
cho Bên A toàn bộ chi phí khắc phục/sửa chữa/thay mới này, đồng thời phải chịu phạt 08% 
giá trị của mặt hàng  này. Cách thức Bên A thu hồi tiền phạt từ Bên B được thực hiện theo 
quy định tại Điều 6.8 của Hợp đồng này. 

7.7 Hàng hóa sau khi được Bên B sửa chữa/khắc phục/ thay mới trong thời kỳ bảo hành sẽ được 
Bên B bảo hành lại tối thiểu 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa đã sửa chữa/khắc 
phục/ thay mới với nội dung giao nhận theo quy định tại Phụ lục 02 của Hợp đồng này. 

ĐIỀU 8: THANH TOÁN 

8.1 Bên A thanh toán cho Bên B một (01) lần cho toàn bộ các hóa đơn hàng hóa đã giao phù 
hợp với các Điều khoản của Hợp đồng bằng phương thức chuyển khoản qua ngân hàng 
trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ bộ chứng từ thanh toán hợp lệ 
gồm: 

1) Công văn đề nghị thanh toán của Bên B: 01 Bản gốc (Nơi nhận: Xí nghiệp Khai thác Dầu khí, 
Số 15 Lê Quang Định, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu), 

2) Hóa đơn điện tử thuế GTGT ghi theo từng loại thuế suất thuế GTGT phù hợp với qui định hiện 
hành của Nhà nước, trong hóa đơn ghi đầy đủ thông tin của Bên A như sau: 

+ Họ tên người mua hàng: Xí nghiệp Khai thác Dầu khí 

+ Tên đơn vị: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro - Hợp đồng Dầu Khí Lô 04-3 

+ Mã số thuế: 3501584785 

+ Địa chỉ: 105 Lê lợi, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   

Dấu mộc (treo) của Bên B; Không được tẩy xoá, sửa chữa hoặc viết tắt. 

Theo qui định của cơ quan thuế hóa đơn điện tử cần có các thông tin sau: 

+ Địa chỉ website để truy cập, tra cứu và mã tra cứu. 

+ Thông tin về đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử cho Bên B. 

+ Thông báo của cơ quan thuế về việc chấp nhận đăng ký hóa đơn điện tử; 

3) Biên bản giao nhận hàng hóa: 01 Bản gốc (theo quy định tại Điều 4.6 của Hợp đồng này); 

4) Chứng thư giám định (nếu có theo qui định tại Điều 4.7 của Hợp đồng này): 01 bản sao; 

5) Các chứng từ liên quan của hàng hóa (theo quy định tại Điều 3.2 của Hợp đồng này); 

6) Bảo đảm thực hiện Hợp đồng (quy định tại Điều 9 của Hợp đồng, theo mẫu tại Phụ lục số 
03 của Hợp đồng): Bản gốc; 

7) Hợp đồng: 01 Bản gốc; 

8.2 Bên A chỉ thanh toán cho Bên B theo giá trị đã thực hiện có tính đến sự phù hợp với các 
quy định của Hợp đồng này và các văn bản thỏa thuận khác liên quan đến Hợp đồng do 
cấp có thẩm quyền của hai Bên ký duyệt. 

8.3 Số tài khoản giao dịch theo hợp đồng này của Bên B: 

- Số tài khoản: ….  

- Tên Ngân hàng ……, Chi nhánh …. 

- Người thụ hưởng: Công ty ..... 

Thông tin về tài khoản thanh toán của Bên B được ghi nêu trên của Hợp đồng là duy nhất 
và được áp dụng trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng. Bên A không thanh toán vào bất 
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kỳ tài khoản nào khác khi chưa có ý kiến bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật 
của Bên B . 

8.4 Phí chuyển tiền do Bên chuyển tiền chịu. 

ĐIỀU 9: BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

9.1 Trong vòng 07 ngày làm việc sau ngày ký Hợp đồng (ghi tại trang 01 của Hợp đồng), Bên 
B phải nộp Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng (theo mẫu tại Phụ lục số 03 của Hợp đồng 
này) được cấp bởi Ngân hàng có uy tín và được Bên A chấp nhận. Giá trị bảo đảm thực 
hiện Hợp đồng là: ....... VNĐ (Bằng chữ: ..... đồng) (Mức 8% tổng giá trị hợp đồng đã 
thuế). Hiệu lực của bảo đảm thực hiện Hợp đồng bằng thời gian giao hàng theo quy định tại 
Điều 4.1 cộng thêm 60 ngày lịch. 

9.2 Mọi chi phí liên quan đến việc phát hành Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng do Bên B 
chịu. 

9.3 Trong thời gian quy định tại Điều 9.1 nêu trên, Bên B phải nộp bản gốc Giấy bảo đảm thực 
hiện Hợp đồng cho Bên A. Nếu sau thời hạn quy định tại Điều 9.1 nêu trên, Bên A không 
nhận được Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng thì Bên A có toàn quyền đơn phương chấm 
dứt Hợp đồng mà không phải chịu bất kỳ chi phí nào liên quan và thu hồi số tiền bảo đảm 
dự thầu của Bên B hoặc áp dụng quy định tại Điều 6.8 của Hợp đồng này.  

9.4 Bên B không được nhận lại giá trị bảo đảm thực hiện Hợp đồng trong trường hợp Bên B từ 
chối hoặc không thực hiện Hợp đồng sau khi ký Hợp đồng. 

9.5 Trong trường hợp Bên B vi phạm trách nhiệm thực hiện Hợp đồng theo quy định tại Hợp 
đồng này thì khoản tiền bảo đảm thực hiện Hợp đồng được Bên A dùng để khấu trừ tiền 
phạt. 

9.6 Bên B phải ngay lập tức yêu cầu Ngân hàng phát hành Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng 
thực hiện sửa đổi Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng trong trường hợp cần gia hạn thời 
gian hiệu lực của Giấy bảo đảm này vì lý do chậm giao hàng hoặc gia hạn thời hạn giao 
hàng, đồng thời gửi ngay cho Bên A Giấy bảo đảm đã gia hạn hiệu lực này. Trường hợp 
Bên B chậm gia hạn hiệu lực bảo đảm thực hiện Hợp đồng theo yêu cầu bằng văn bản của 
Bên A thì Bên B phải chịu phạt 0,2% giá trị bảo đảm thực hiện Hợp đồng cho mỗi ngày 
chậm. Tổng giá trị phạt không vượt quá 08% giá trị bảo đảm thực hiện Hợp đồng. 

ĐIỀU 10: BẤT KHẢ KHÁNG 

10.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được 
và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho 
phép như: chiến tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang, cấm vận, thiên tai (lũ lụt, bão, lốc xoáy, 
động đất, sóng thần), hỏa hoạn, dịch bệnh (Epidemic, Pandemic) được WHO/Quốc gia 
công bố, lệnh phong tỏa Vùng/Quốc gia do Chính quyền sở tại áp đặt. 

10.2. Bên gặp sự kiện bất khả kháng dẫn đến việc không thể thực hiện được các nghĩa vụ theo 
quy định của Hợp đồng do ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ 
phải ngay lập tức thông báo cho Bên kia biết, bao gồm cung cấp thông tin, giải trình về sự 
ảnh hưởng trực tiếp của sự kiện bất khả kháng đến việc vi phạm thực hiện Hợp đồng kèm 
chứng cứ để chứng minh, nêu rõ các biện pháp đã được thực hiện để khắc phục vấn đề và 
giảm thiểu tổn thất. Việc chậm thông báo, cung cấp thông tin và giải trình nếu trễ hơn 14 
ngày lịch sau khi sự kiện bất khả kháng xảy ra sẽ làm cho Bên gặp sự kiện bất khả kháng 
mất quyền miễn trách sau này vì lý do bất khả kháng. 

10.3. Văn bản xác nhận của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc cơ quan có 
thẩm quyền ở nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là bằng chứng đủ để chứng minh sự kiện và 
thời gian xảy ra bất khả kháng. 

10.4. Nếu bất kỳ một sự kiện bất khả kháng nào xảy ra, ngăn cản một Bên thực hiện toàn bộ 
hoặc một phần nghĩa vụ theo Hợp đồng này thì thời gian thực hiện Hợp đồng sẽ được kéo 
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dài thêm bằng thời gian mà sự kiện bất khả kháng diễn ra. 

10.5. Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 tháng, mỗi Bên bằng thông báo bằng văn bản 
cho Bên còn lại, đều có quyền chấm dứt Hợp đồng này mà không phải bồi thường bất cứ 
một khoản tiền nào cho Bên kia. 

10.6. Các khó khăn trong sản xuất như thiếu vật tư, điện, nhân công, đình công… không được 
coi là sự kiện bất khả kháng và không miễn cho Bên B nghĩa vụ giao hàng hoặc giao hàng 
muộn; Các thông tin từ trang báo, mạng và các phương tiện truyền thông khác chỉ mang 
tính chất tham khảo. 

ĐIỀU 11: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

11.1 Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ Hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng thương lượng 
giữa hai Bên trên tinh thần hợp tác, hai bên cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau. 

11.2 Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết bằng thương lượng thì sẽ được giải quyết bằng 
trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tại Hà Nội theo Quy tắc tố 
tụng trọng tài của Trung tâm này. Số lượng trọng tài viên là 03 người. Luật áp dụng là Luật 
Việt Nam.  

Phán quyết của Trung tâm trọng tài là cuối cùng và buộc hai Bên phải tuân thủ.  

Án phí do Bên thua kiện chịu. 

ĐIỀU 12: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC 

12.1 Bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với Hợp đồng này đều phải được lập thành văn bản và có 
chữ ký của cả hai Bên. Mọi giao dịch trong quá trình thực hiện Hợp đồng được các Bên 
thực hiện bằng văn bản và gửi theo cách thức như sau: 

- Theo đường bưu chính hoặc Fax: Theo thông tin của các Bên được ghi tại trang đầu của 
Hợp đồng này, và 

- Theo thư điện tử (email): huend.pt@vietsov.com.vn (thư ký, văn thư), 
tampv.pt@vietsov.com.vn ; thaiph.pt@vietsov.com.vn 

12.2 Những điều không quy định hoặc quy định không đầy đủ trong Hợp đồng này sẽ căn cứ 
vào luật pháp Việt Nam hiện hành. 

12.3 Không Bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này cho bên thứ 
ba mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia. 

12.4 Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, trường hợp xảy ra tranh chấp thì các văn bản dẫn 
chiếu được xem xét theo thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:  

1) Hợp đồng và các Phụ lục hợp đồng; 

2) Thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao Hợp đồng; 

3) Báo cáo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

4) Các công văn trao đổi giữa hai Bên; 

5) Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu; 

6) Hồ sơ mời thầu của bên mời thầu. 

12.5 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký ghi ở trang 1 cho đến khi hai Bên thực hiện hết 
các trách nhiệm của mình theo quy định của Hợp đồng. 

12.6 Hết thời hạn hiệu lực của Hợp đồng, nếu hai Bên không có khiếu nại gì coi như Hợp đồng 
đã được thanh lý. 
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12.7 Hợp đồng gồm .... trang đã bao gồm 04 Phụ lục được lập thành 03 bản bằng tiếng Việt (có 
sử dụng tiếng Anh mô tả hàng hóa tại Điều 1), các bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A 
giữ 02 bản, Bên B giữ 01 bản. 

- Danh sách các Phụ lục đính kèm: 

+ Phụ lục số 01: Yêu cầu kỹ thuật; 

+ Phụ lục số 02: Mẫu Biên bản giao nhận hàng; 

+ Phụ lục số 03: Mẫu Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng; 

+ Phụ lục số 04: Thông báo giao hàng. 

ĐẠI DIỆN BÊN A 

GIÁM ĐỐC XNKT 

ĐẠI DIỆN BÊN B 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
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PHỤ LỤC SỐ 01 

YÊU CẦU KỸ THUẬT 

(Cung cấp “Trang thiết bị bảo hộ lao động” Đơn hàng số 25-VT-2092/25-KT-TTH) 

 

Số 
TT 

Tên hàng 
hóa 

Yêu cầu kỹ thuật Ghi 
chú 

1 
Mũ BHLĐ 
bao gồm cả 
quai nón 

Mũ BHLĐ bao gồm cả quai nón: Mũ BHLĐ Phải được sản xuất theo 
tiêu chuẩn quốc tế ANSI Z89.1.1997, nhà sản xuất có chứng chỉ quản 
lý chất lượng ISO-9001:2000/2008. Được sản xuất bằng vật liệu khó 
cháy, không thấm nước. Mũ có hai màu: màu vàng và màu trắng; 
không bị phai màu, có độ bền cơ học và cách điện. Có quai ôm mặt 
gắn cố định phần mũ, không gắn vào rọ. Rọ phải đảm bảo gắn chặt 
trên mũ, có khoá hoặc chốt bảo hiểm để rọ không bị tuột ra trong quá 
trình sử dụng. Rọ phải được làm bằng loại nhựa mềm có độ bền cao. 
Có bộ phận điều chỉnh phía sau đầu. Bộ phận này phải đảm bảo bền, 
không bị hỏng, trượt trong suốt quá trình sử dụng. Trên đỉnh mũ có các 
đường gân chịu lực cho mũ theo chiều thẳng đứng. Viền mũ có gờ 
tăng cường chịu lực theo chiều ngang. Mũ có hai khe phụ hai bên để 
gắn các thiết bị an toàn khác như bịt tai chống ồn, kính, mặt nạ hàn. 
+ Màu Vàng/Yellow: 24 cái/Pcs. 
+ Màu Trắng/White: 05 cái/Pcs. 
+ Nhà sản xuất: 3M, Protector hoặc tương đương. 

 

2 
Giày 
BHLĐ 
thấp cổ 

Giày BHLĐ thấp cổ hiệu Jogger hoặc tương đương. Trong đó: Giày 
BHLĐ - Short neck; Là loại giày da (giày là loại có dây buộc) với đế 
bằng cao su chịu dầu mỡ, chống axit, chống kiềm, chống trơn trượt, 
chống đâm xuyên, chống va đập và chịu nhiệt cao. 
Giày thấp cổ không nặng hơn 1,5kg. 
Phần mũi giày: có khung sắt chống va đập có độ dày >= 1mm, chịu 
được tác dụng đến 2000N và phù hợp với tiêu chuẩn EN ISO 
20345:2011 ASTM F2413:2018. 
+ Cỡ/Size 39: 6 đôi/pairs. 
+ Cỡ/size 40: 7 đôi/pairs. 
+ Cỡ/size 41: 9 đôi/pairs. 
+ Cỡ/size 42: 5 đôi/pairs. 
+ Cỡ/size 43: 2 đôi/pairs. 

 

3 
Giày 
BHLĐ cao 
cổ 

Giày BHLĐ cao cổ hiệu Jogger hoặc tương đương. Trong đó: Giày 
BHLĐ - High neck; Là loại giày da (giày là loại có dây buộc) với đế 
bằng cao su chịu dầu mỡ, chống axit, chống kiềm, chống trơn trượt, 
chống đâm xuyên, chống va đập và chịu nhiệt cao. 
Giày cao cổ không nặng hơn 1,7kg 
Phần mũi giày: có khung sắt chống va đập có độ dày >= 1mm, chịu 
được tác dụng đến 2000N và phù hợp với tiêu chuẩn EN ISO 
20345:2011 ASTM F2413:2018. 
+ Cỡ/Size 39: 4 đôi/pairs. 
+ Cỡ/size 40: 5 đôi/pairs. 
+ Cỡ/size 41: 6 đôi/pairs. 
+ Cỡ/size 42: 6 đôi/pairs. 
+ Cỡ/size 43: 4 đôi/pairs. 

 

4 
Kính Bảo 
Hộ Lao 
động 

Kính Bảo Hộ Lao động trong loại trong suốt, Model: Kính bảo hộ 
A700 1015361 thương hiệu Honeywell có tròng kính bằng 
polycarbonate chống va đập, chống vỡ vụn và chặn đến 99% tia cực 
tím gây hại cho mắt. Sản phẩm đạt chứng nhận ANSI Z87.1, Thiết kế 
kính bảo hộ A700 sang trọng, trẻ chung phù hợp với mọi loại hình 
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Số 
TT 

Tên hàng 
hóa 

Yêu cầu kỹ thuật Ghi 
chú 

công việc 
- Mắt kính tráng gương tạo sự bảo vệ tối đa cho cho mắt người dùng 
- Tầm nhìn rộng hơn cho khả năng quan sát tốt hơn 
- Được làm từ chất liệu polycacbonate có khả năng chống va đập, 
chống vỡ vụn và có độ bền cao 
- Có khả năng ngăn chặn tia cực tím gây hại mắt lên đến 99,9% 
- Trọng lượng siêu nhẹ, nhẹ hơn 1/10 so với mắt kính bằng thủy tinh 
thông thường 
- Được phủ thêm một lớp chống động hơi sương giúp bảo vệ tâm nhìn 
người dùng ngay cả khi làm việc trong môi trường có nhiều hơi sương 
- Thiết kế ôm trọn khuôn mặt giúp bảo vệ tốt hơn cho mắt tránh xa 
khỏi những vật văng bắn trong quá trình làm việc 
Nhà sản xuất : Honeywell, 3M hoặc tương đương. 

5 Áo mưa 

Áo mưa hiệu RADO hoặc tương đương, trong đó: Áo mưa BHLĐ, áo 
rời quần, làm bằng nilon chất lượng cao, bền và dai, theo mẫu XNKT 
đang sử dụng. Màu xanh đen, áo có mũ kèm theo, có 2 khóa kéo bằng 
nhựa, răng khóa cứng, có độ bền cao và hàng khuy bấm ở tà áo. Trước 
và sau áo có tấm phản quang rộng 2 cm, chất lượng cao, được may ở 
hai túi trước và ngang trên vai sau lưng. 
- Lớp trong của quần, áo, mũ có tráng lớp chống thấm, có dây gút ở 
gấu áo. Mỗi bộ quần áo được xếp gọn trong túi nilon và đựng trong 
hộp Carton. 
- Là áo mưa nilon loại giữ ấm, quần áo phải tạo được sự thoải mái, 
thoáng khí, an toàn khi sử dụng. 
- Quần áo có độ tuột nước cao, vừa tránh nước mưa vừa giữ ấm. 
- Cỡ/size XL: 22 bộ/sets. 
- Cỡ/size: XXL: 22 bộ/sets. 

 

6 
Khẩu 
Trang 

+ Khẩu trang chống bụi làm bằng vải thun trắng, chất lượng cao, ở 
giữa có 

hai lớp mút, hai bên có dây đeo bằng thun có độ co giãn, có kẽm bên 
ngoài và mút bên trong mũi, tạo sự thoải mái cho người sử dụng. 
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PHỤ LỤC SỐ 02 

(Mẫu này do Bên A (Phòng Vật tư) lập theo quy định) 

 

XÍ NGHIỆP KHAI THÁC DẦU KHÍ          “PHÊ DUYỆT” 

                 Phó Giám đốc XNKT 

 

 

                             Ngày _____ /_____/ ____ 

 

MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA  

Ngày:    ... / ... / ..... (1) 

 

Căn cứ Hợp đồng số: ...... ký ngày  .../..../20.. 

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây gồm: 

1. Đại diện Bên giao: Công ty ……….. 

- Ông/ bà: .....     Chức vụ: .... 

…......      Chức vụ: ...... 

2. Đại diện Bên nhận: Xí nghiệp Khai thác Dầu khí 

- Ông/ bà: .....     Chức vụ: .... 

…......      Chức vụ: ...... 

Cùng nhau tiến hành kiểm tra và giao nhận hàng hóa sau đây tại kho của XNKT: 

STT 

П/П 

Tên hàng, Ký hiệu, 
Quy cách 

Наименование. 
Марка товаров 

ĐVT 

ЕД 

 

Thực nhập 

Фак. Получение 

Bao bì 

Тара 

Chất lượng 
hàng 

Качество 
Số lượng 

Кол 

Trọng 
lượng 

Вес 

..       

..       

Chứng từ phù hợp kèm theo hàng hóa: ……. 

Biên bản này được lập thành 02 bản chính, mỗi Bên giữ 01 bản và chỉ có giá trị làm thủ tục 
thanh toán sau khi được lãnh đạo XNKT phê duyệt. 

             Đại diện Bên giao      Đại diện Bên nhận 

       (Ký xác nhận ghi rõ họ tên)         (Ký xác nhận ghi rõ họ tên) 

- Lãnh đạo Phòng Vật tư: 

- Lãnh đạo ĐVĐH: 
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PHỤ LỤC SỐ 03 

MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

Ngày   tháng   năm        

Kính gửi: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro  

Liên quan tới Hợp đồng _______ về việc ______ (sau đây được gọi là “Hợp đồng”) được ký 
giữa __________ (sau đây gọi là “BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH”) và _______ (sau đây gọi là 
“BÊN THỤ HƯỞNG”), chúng tôi, ________ có trụ sở chính tại ____ (sau đây gọi là “BÊN 
BẢO LÃNH”) phát hành Thư bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện cho Bên thụ hưởng 
với số tiền là ________ (Bằng chữ: ________) ( sau đây gọi là “THƯ BẢO LÃNH”). 

THƯ BẢO LÃNH này có hiệu lực kể từ ngày phát hành và sẽ duy trì hiệu lực cho đến _______ 
sau đây gọi là "Ngày hết hiệu lực". Đối với bất cứ sự gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng 
Hợp đồng vượt quá thời gian được quy định trong THƯ BẢO LÃNH này, BÊN THỤ HƯỞNG 
sẽ không cần phải thông báo hoặc được sự đồng thuận của BÊN BẢO LÃNH. THƯ BẢO 
LÃNH này sẽ được gia hạn dựa trên yêu cầu bằng văn bản từ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH để 
đảm bảo cho thời gian gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng của Hợp đồng.  

BÊN BẢO LÃNH cam kết không hủy ngang và vô điều kiện thanh toán ngay cho BÊN THỤ 
HƯỞNG một khoản tiền hay những khoản tiền, theo chỉ thị của BÊN THỤ HƯỞNG, tổng 
không vượt quá số tiền bảo lãnh nêu trên trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
văn bản yêu cầu của BÊN THỤ HƯỞNG ghi rõ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH đã vi phạm nghĩa vụ 
theo Hợp đồng. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi BÊN BẢO LÃNH cho BÊN THỤ 
HƯỞNG cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH hoặc của 
BÊN BẢO LÃNH hoặc của bất kì Bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp 
giữa BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH và BÊN THỤ HƯỞNG về hoặc liên quan tới Hợp đồng hoặc về 
bất cứ vấn đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện 
tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào.  

BÊN BẢO LÃNH hoặc BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH sẽ không được giải trừ bất cứ nghĩa vụ nào 
theo THƯ BẢO LÃNH này cho dù có bất cứ sự sửa đổi, thay đổi, thanh toán sai lệch, gia hạn 
nào liên quan tới Hợp đồng hay bất kỳ sự trì hoãn ân hạn nào của BÊN THỤ HƯỞNG trong 
hoặc liên quan đến bất cứ vấn đề gì của Hợp đồng. 

Việc đòi tiền nhiều lần theo bảo lãnh này là được phép và theo đó, Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ 
tự động giảm tương ứng với số tiền mà Ngân hàng đã thực hiện thanh toán cho Bên thụ hưởng 
theo Thư bảo lãnh.   

Thư bảo lãnh được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào 
phát sinh từ hoặc liên quan đến Thư bảo lãnh sẽ do Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam 
(VIAC) tại Hà Nội theo quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC. 

THƯ BẢO LÃNH này được phát hành duy nhất 01 (một) bản bằng tiếng Việt và không được 
phép chuyển nhượng. Trường hợp có sự khác nhau về cách hiểu giữa nội dung tiếng Việt và 
tiếng Anh thì nội dung tiếng Việt là căn cứ pháp lý. 

     NGÂN HÀNG BẢO LÃNH 

       (Ký tên và đóng dấu) 

 

Lưu ý: Thư bảo đảm phải được lập đúng theo mẫu nêu trên và do người đại diện có thẩm quyền ký, 
trong trường hợp ủy quyền phải kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ. 
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PHỤ LỤC SỐ 04 

THÔNG BÁO GIAO HÀNG (MẪU) 

      Hợp đồng số ....... ký ngày ....../...../..... v/v cung cấp “………” 

Tên công ty ..... 

Số công văn:....    

Ngày: ....../...../..... 

V/v: Thông báo giao hàng và chứng từ Hợp đồng số ....... ký ngày ....../...../..... 

 

       Kính gửi: Xí nghiệp Khai thác Dầu khí thuộc Liên doanh Việt -Nga Vietsovpetro 

                        Địa chỉ: Số 15-17 Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu 

                        Điện thoại: 0254-3839871/2 / Fax: 0254 3857499 

 

Liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng số ....... ký ngày ....../...../..... v/v cung cấp 
“………”, bằng văn bản này, chúng tôi xin thông báo giao hàng đến Quý Xí Nghiệp cho Hợp 
đồng nêu trên, thông tin cụ thể như sau: 

- Thời hạn giao hàng và chứng từ: Vào lúc ... giờ, ... phút, ngày ....../...../..... 

- Địa điểm giao hàng: Kho XNKT số 17 Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu 

- Loại hàng hoá giao, bao gồm số lượng, khối lượng và giá trị, chi tiết như bảng sau:  

Số 

TT

Danh mục hàng hóa 

 

ĐVT SL Trọng 
lượng 

Ghi chú

..  ……… … … … … 

..  ……… … … … … 
 

(Hợp đồng có nhiều có hạng mục hàng hóa thì dẫn Phụ lục 1 kèm theo công văn)  

- Những hướng dẫn đặc biệt cần lưu ý khi bốc dỡ: ...... 

- Các chứng chỉ, tài liệu kèm theo khi giao hàng: ...... 

Nhân viên phụ trách giao hàng và ký các biên bản giao nhận của chúng tôi là: Ông/ bà 
........, chức vụ: ......, số điện thoại: ........... 

Kính mong Quý Xí Nghiệp bố trí phương tiện và nhân sự  hỗ trợ và hướng dẫn để chúng 
tôi hoàn thành việc giao hàng. 

Trân trọng cảm ơn! 

.........., ngày ..../...../....... 

     Giám đốc Công ty 

        (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Lưu ý: Trước 03 ngày giao hàng nhà thầu phải gửi công văn theo mẫu nêu trên kèm chứng từ 
vào các địa chỉ email nêu tại điều 12.1 của hợp đồng để XNKT chủ động kiểm tra và tiếp nhận 
hàng hóa.  

 

 



 
 

VSP-000-TM-238/BM-03 Phiên bản: 02 Trang 129 

D. Biểu mẫu hợp đồng cho Lô 09-1 

 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

HỢP ĐỒNG SỐ …..…..…. (dự thảo) 

V/v: Cung cấp “Dụng cụ, vật tư thay thế cho phòng thí nghiệm trên các giàn cố định” (Đơn 
hàng số VT-2239/25-KT-TTH) 

Căn cứ vào nhu cầu của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro do Xí nghiệp Khai thác Dầu khí 
được ủy quyền và khả năng cung cấp của Công ty ….. 

Hôm nay, ngày       tháng     năm 2025, chúng tôi đại diện cho các Bên ký Hợp đồng này gồm có: 

BÊN A: LIÊN DOANH VIỆT-NGA VIETSOVPETRO 

Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 3839871 / Fax: 0254 3857499 

Tài khoản số: 008.100.000001.1 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương - Chi Nhánh Vũng 
Tàu. 

Mã số thuế: 3500102414 

Do Ông: NGUYỄN QUỐC DŨNG, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác Dầu khí thuộc 
Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro làm đại diện theo Giấy ủy quyền số 
573/UQ-PL, ngày 31/12/2024 của Tổng giám đốc Liên doanh Việt-Nga 
Vietsovpetro. 

Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B) 

Tên nhà thầu: ___________________________________________________________________ 

Địa chỉ: ________________________________________________________________________ 

Điện thoại/ fax/E-mail: ____________________________________________________________ 

Tài khoản: ______________________________________________________________________ 

Mã số thuế: _____________________________________________________________________ 

Do Ông/ Bà: _____, chức vụ: _____  

(Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền)). 

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau: 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG 

1.1. Bên A đồng ý mua và Bên B đồng ý bán cho Bên A “Dụng cụ, vật tư thay thế cho phòng 
thí nghiệm trên các giàn cố định” (sau đây gọi tắt là “hàng” hoặc “hàng hóa”), với chủng 
loại, số lượng, đặc điểm kỹ thuật, đơn giá, giá trị hàng hóa theo danh mục cụ thể như sau: 

Số 
TT 

Danh mục hàng hóa 
 

NSX - 
Xuất xứ 

ĐVT SL Đơn giá 
(VNĐ) 

Thành tiền 
(VNĐ) 

1 Găng tay cao su 100 cái/ hộp  …….. Hộp 280 …… …… 
2 Găng tay cao su chống hóa chất, axít …….. Đôi 400 …… …… 

Tổng cộng giá trị Hợp đồng (chưa bao gồm thuế GTGT) ……….. 
Tiền thuế GTGT tạm tính (…..%) ……….. 
Tổng cộng giá trị Hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT) ……….. 
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1.2. Hàng hóa của Hợp đồng này được Bên A sử dụng để phục vụ cho hoạt động sản xuất tại Lô 
09-1 năm 2025. 

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 

2.1. Tổng giá trị Hợp đồng theo điều kiện giao hàng tại kho của Bên A (đã bao gồm thuế 
GTGT, các loại thuế, phí khác (nếu có)) là: ……. VNĐ (Bằng chữ: ………..), trong đó: 

- Giá trị hàng hóa: ………… VNĐ. 

- Giá trị thuế GTGT tạm tính: ……… VNĐ. 

Giá trị thuế GTGT được thanh toán theo Luật thuế GTGT hiện hành và các văn bản pháp 
luật hiện hành của Nhà nước về thuế GTGT (nếu có). Tổng giá trị hợp đồng có thể thay đổi 
phần giá trị thuế GTGT khi thuế suất thuế GTGT thay đổi theo quy định hiện hành của 
Nhà nước. 

2.2. Đơn giá nêu trên là giá cố định và không thay đổi trong suốt thời gian Hợp đồng có hiệu 
lực. Tổng giá trị Hợp đồng được tính trên cơ sở giao hàng tại kho của Bên A tại Thành phố 
Vũng Tàu, bao gồm giá trị hàng hóa, thuế GTGT và các loại phí, lệ phí do Bên B chi trả 
như phí vận chuyển, đóng gói, bốc xếp, bảo hành, giám định hàng hóa trước khi gửi hàng 
(nếu có), … và tất cả các chi phí khác liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này. 

ĐIỀU 3: QUY CÁCH, SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA 

3.1. Quy cách, số lượng, chất lượng, chủng loại, ký mã hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất, năm 
sản xuất và những thông số khác của hàng hóa do Bên B cung cấp phải phù hợp với qui 
định được nêu tại Điều 1 và Điều 3 của Hợp đồng này. Hàng hóa phải chính hãng, mới 
100%, chưa qua sử dụng và trong tình trạng sử dụng tốt, được sản xuất không trước năm 
2024. 

3.2. Hồ sơ kèm theo hàng hóa gồm: 

- Hóa đơn điện tử thuế GTGT của hàng hóa; 

- Cam kết bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng của nhà cung cấp cấp cho tất cả các mục 
hàng: Bản gốc; 

- Chứng chỉ xác nhận chất lượng (CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (CoC) hoặc chứng chỉ khác 
liên quan chứng minh được chất lượng của hàng hóa (bản chính hoặc bản sao công chứng; 

- Chứng chỉ chứng nhận xuất xứ (CO) do Phòng Thương mại nước xuất xứ hoặc nước xuất 
khẩu cấp đối với hàng nhập khẩu (bản chính hoặc bản điện tử có link hoặc QR để kiểm tra 
tính xác thực hoặc bản sao công chứng). 

Hồ sơ mời thầu của Bên A và Hồ sơ dự thầu của Bên B cho gói thầu là tài liệu tham chiếu 
về kỹ thuật cho hàng hóa của Hợp đồng này. 

ĐIỀU 4: GIAO NHẬN VÀ KIỂM TRA, GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA 

4.1 Hàng hóa được giao phải phù hợp với yêu cầu theo quy định tại Điều 1 và Điều 3 của Hợp 
đồng này trong vòng 08 tuần kể từ ngày ký Hợp đồng đến ngày giao nhận hàng tại kho của 
Bên A. Ngày giao nhận hàng của Hợp đồng này được ghi trong Biên bản giao nhận hàng 
do đại diện hai Bên ký xác nhận theo qui định tại Điều 4.6 dưới đây. Hàng hóa chỉ được 
tiến hành kiểm tra và giao nhận khi có đầy đủ các hồ sơ theo quy định tại Điều 3.2 nêu 
trên. Mọi chi phí phát sinh do việc giao chậm, giao không đầy đủ các hồ sơ này sẽ do Bên 
B chi trả. 

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu Bên B gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến 
việc cung cấp hàng thì Bên B cần khẩn trương thông báo bằng văn bản cho Bên A biết để 
hai Bên phối hợp xem xét xử lý nhằm đảm bảo việc cung cấp hàng hóa cho Bên A theo 
đúng chất lượng và tiến độ của Hợp đồng. 
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4.2 Hàng hóa và chứng từ được giao 01 lần vào kho của Bên A tại 17 Lê Quang Định, Phường 
Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu. Bên B cam kết giao hàng và hồ sơ kèm theo hàng hóa 
đúng số lần theo quy định của Hợp đồng này. Bên A có quyền từ chối nhận hàng nếu Bên 
B giao hàng và các hồ sơ, chứng từ không đúng qui định của Hợp đồng. 

4.3 Bên A, bằng phương tiện, nhân lực và chi  phí của mình, đảm nhận việc dỡ hàng từ 
phương tiện của Bên B và đưa vào kho của của mình. 

4.4 Trong vòng tối thiểu ba (03) ngày trước khi giao hàng, Bên B phải thông báo bằng văn bản 
cho Bên A  biết về số lượng, quy cách đóng gói hàng hóa để Bên A bố trí nhân lực và phương 
tiện bốc dỡ. Nội dung của thông báo giao hàng và chứng từ theo quy định tại Phụ lục số 03  
của Hợp đồng này và phải nêu rõ: 

- Số Hợp đồng dẫn chiếu, 

- Loại hàng hóa giao, bao gồm số lượng, khối lượng và quy cách đóng gói hàng hóa, quy 
trình bốc dỡ hàng hóa (khi cần thiết); 

- Những hướng dẫn đặc biệt cần lưu ý để Bên A biết khi bốc dỡ, 

- Thông tin về nhân viên giao hàng của Bên B (Họ tên, số điện thoại liên hệ...) 

Văn bản thông báo được gửi theo cách thức theo quy định tại Điều 12.1 của Hợp đồng này. 

4.5 Người của Bên B đến giao hàng phải có giấy giới thiệu của người ký Hợp đồng của Bên B 
và phải tuân thủ đầy đủ các quy định của Bên A về ra vào cổng, an toàn, cháy nổ, vệ sinh 
môi trường. 

4.6 Đại diện của Bên A và đại diện của Bên B tham gia giao nhận, kiểm tra hàng hóa của Hợp 
đồng này và lập Biên bản giao nhận hàng theo quy định tại Phụ lục số 01 của Hợp đồng 
này, trong đó ghi rõ số lượng, tình trạng, các hồ sơ giao kèm theo hàng hóa. Ngày giao 
nhận hàng là ngày Bên B giao đầy đủ hàng hóa và các chứng từ vào kho của Bên A. Biên 
bản này do Bên A lập và trình Lãnh đạo của Bên A phê duyệt. Biên bản giao nhận hàng là 
căn cứ để Bên A thanh toán cho Bên B.  

4.7 Trong trường hợp cần thiết, bằng chi phí của mình, Bên A có quyền trưng cầu cơ quan 
giám định độc lập tham gia giám định hàng hóa. Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ 
khi kết thúc giám định, cơ quan giám định độc lập cung cấp Chứng thư giám định tình 
trạng và số lượng hàng hóa. Chứng thư giám định hàng hóa là căn cứ pháp lý để Bên A 
khiếu nại Bên B. 

ĐIỀU 5: BAO BÌ, ĐÓNG GÓI VÀ KÝ MÃ HIỆU: 

5.1 Hàng hoá giao theo Hợp đồng này phải được đóng trong bao bì thích hợp theo tiêu chuẩn  
xuất khẩu, bảo đảm cho hàng hoá không bị hư hại, ăn mòn trong quá trình vận chuyển và  
thuận tiện cho việc bốc xếp, bốc dỡ. 

5.2 Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp hàng hoá bị mất mát, hư hỏng do thiếu 
sót trong việc đóng gói hàng hoá. 

5.3 Hàng hoá có thể được ghi rõ ràng bằng sơn không xóa được trên bề mặt hoặc in trên tấm    ghi    
nhãn đính trên từng kiện với các thông tin sau bằng tiếng Anh và hoặc tiếng Việt: 

- Tên nhà sản xuất. 

- Tên hàng. 

- Khối lượng (nếu có).  

- Số Hợp đồng (nếu có). 

5.4 Bên B chịu toàn bộ chi phí đối với mọi mất mát, hư hại của hàng hoá trong qúa trình bốc  
xếp, bốc dỡ, vận chuyển do bao bì, đóng gói, ký mã hiệu không đúng, không đầy đủ cũng như 
chịu mọi chi phí vận chuyển, bảo quản, mất mát,… phát sinh do hàng hóa bị gửi nhầm địa 



 
 

VSP-000-TM-238/BM-03 Phiên bản: 02 Trang 132 

chỉ. 

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG 

6.1 Nếu Bên B giao hàng bị chậm thì Bên B phải chịu phạt 0,2%/ngày cho 10 ngày lịch chậm 
đầu tiên; phạt 0,3%/ngày cho những ngày lịch tiếp theo tính trên tổng số giá trị hàng của 
hợp đồng cho đến mức tổng số tiền phạt không quá 8% tổng giá trị của Hợp đồng. 

 Nếu bên B giao hàng quy định tại Điều 1.1 của Hợp đồng theo nhiều lần giao hàng thì thời 
gian giao nhận hàng được tính là thời gian giao hàng theo lần giao cuối cùng.  

6.2 Nếu Bên B không giao đủ số lượng, chủng loại hàng hóa như quy định Điều 1.1 của Hợp 
đồng thì Bên B vi phạm nghĩa vụ giao hàng theo Hợp đồng này và phải chịu phạt một 
khoản tiền bằng 08% giá trị Hợp đồng. 

6.3 Nếu Bên B giao hàng không đảm bảo chất lượng như qui định tại Điều 3 của Hợp đồng thì 
Bên A sẽ không nhận hàng và phạt Bên B theo mức phạt không giao đủ hàng như quy định 
tại Điều 6.2 của Hợp đồng này. Bên A có quyền chấp nhận/ không chấp nhận việc Bên B sẽ 
cung cấp hàng mới thay thế cho hàng không đảm bảo chất lượng trên. 

6.4 Nếu Bên B giao hàng chậm quá 02 tháng (60 ngày lịch) so với thời gian quy định tại Điều 
4.1 của Hợp đồng này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A có quyền đơn 
phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng và trong trường hợp này Bên B phải chịu phạt một 
khoản tiền bằng 08% tổng giá trị của Hợp đồng. 

6.5 Vi phạm do cung cấp chậm/ cung cấp không đủ hàng hoá: 

6.5.1. Nếu Bên B giao hàng chậm quá 60 ngày lịch so với thời gian quy định tại Điều 4.1 
của Hợp đồng này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A có quyền: 

a) Chỉ định bên thứ 3 có khả năng cung cấp hàng hóa. Trong trường hợp đó Bên B có trách 
nhiệm ký Hợp đồng với bên được chỉ định để tiếp tục thực hiện công việc cung cấp cho 
Bên A.  

Hoặc; 

b) Trực tiếp ký Hợp đồng mua hàng/hàng hoá kèm dịch vụ của bên thứ 3 để tiếp tục thực 
hiện công việc của Hợp đồng. Trong trường hợp đó Bên B phải trả khoản tiền chênh lệch 
và các chi phí liên quan nếu có.  

Hoặc; 

c) Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và trong trường hợp này Bên B phải chịu 
phạt một khoản tiền bằng 08% tổng giá trị của Hợp đồng. 

6.5.2. Nếu Bên B giao hàng chậm (một phần hàng hoá) quá 60 ngày lịch so với thời gian 
quy định tại Điều 4.1 của Hợp đồng này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A có 
quyền: 

a) Chỉ định bên thứ 3 có khả năng cung cấp hàng hóa. Trong trường hợp đó Bên B có trách 
nhiệm ký hợp đồng với bên được chỉ định để tiếp tục thực hiện công việc cung cấp cho 
Bên A.  

Hoặc; 

b) Trực tiếp ký hợp đồng mua hàng/hàng hoá kèm dịch vụ của bên thứ 3 để tiếp tục thực 
hiện công việc của hợp đồng. Trong trường hợp đó Bên B phải trả khoản tiền chênh lệch 
và các chi phí liên quan nếu có.  

c) Đơn phương chấm dứt thực hiện tiếp hợp đồng và trong trường hợp này Bên B phải chịu 
phạt một khoản tiền bằng 08% tổng giá trị của Hợp đồng. 

6.6 Tổng các loại phạt không vượt quá 08% tổng giá trị của Hợp đồng. 

6.7 Giá trị để tính phạt vi phạm Hợp đồng ghi ở Điều 6 của Hợp đồng này giá trị không bao 
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gồm thuế GTGT và đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có). 

6.8 Để thu hồi khoản tiền phạt vi phạm, Bên A sẽ toàn quyền: 1) khấu trừ khoản tiền phạt vi 
phạm từ các khoản tiền mà Bên A sẽ thanh toán cho Bên B tại Hợp đồng này hoặc theo các 
Hợp đồng khác được ký kết giữa hai Bên; 2) Yêu cầu Ngân hàng cấp Bảo đảm thực hiện 
hợp đồng thanh toán ngay khoản tiền Bên B mở bảo lãnh cho Bên A ; 3) Bằng văn bản, yêu 
cầu Bên B thanh toán. Trong mọi trường hợp, Bên B cam kết nghiêm túc thực hiện nghĩa 
vụ thanh toán của mình cho Bên A. 

6.9 Việc bồi thường thiệt hại (nếu có) được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

ĐIỀU 7: BẢO HÀNH 

7.1 Bên B chịu trách nhiệm bảo hành chất lượng của hàng hóa trong thời hạn tối thiểu 12 
tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa theo Hợp đồng này. Điều kiện bảo hành theo đúng 
tiêu chuẩn bảo hành của nhà sản xuất. 

7.2 Trong thời gian bảo hành nếu Bên A phát hiện có hư hỏng, sai sót về chất lượng hàng hóa 
thì Bên A sẽ thông báo kịp thời bằng fax/email cho Bên B biết để cùng nhau xác minh. 
Việc xác minh sai sót về chất lượng phải được Bên B tiến hành không chậm quá 15 ngày 
lịch kể từ ngày Bên B nhận được thông báo. Việc xác minh phải được lập thành biên bản, 
trong đó ghi rõ kết luận về nguyên nhân gây ra hư hỏng, xác định trách nhiệm thay thế 
hàng mới hay sửa chữa các hư hỏng đó thuộc về Bên nào và thời hạn thay thế hoặc sửa 
chữa để làm căn cứ pháp lý trong thực hiện Hợp đồng này. 

7.3 Tùy mức độ hư hỏng, nhưng không quá 15 ngày lịch kể từ ngày có kết luận về nguyên 
nhân hư hỏng, sai sót về chất lượng hàng hóa do lỗi của Bên B thì Bên B phải tiến hành 
khắc phục/ sửa chữa các sai sót về chất lượng hoặc đổi lại hàng mới cho Bên A. 

7.4 Trong thời hạn 07 ngày lịch kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A, nếu Bên B không 
trả lời thì coi như đã chấp nhận có sai sót về chất lượng hàng do lỗi của mình và có trách 
nhiệm phải khắc phục/sửa chữa các sai sót đó hoặc đổi lại hàng mới ngay trong vòng 15 
ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A. 

7.5 Nếu Bên B tiến hành sửa chữa/khắc phục hoặc đổi lại hàng mới bị chậm so với thời hạn 
qui định tại các Điều 7.3 và 7.4 của Hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt theo mức phạt 
giao hàng chậm như quy định tại Điều 6.1 của Hợp đồng này. 

7.6 Trong thời hạn quy định trên tại Điều 7 của Hợp đồng này, nếu Bên B không tiến hành 
khắc phục/ sửa chữa các sai sót về chất lượng do lỗi của mình hoặc đổi lại hàng mới thì  
Bên A có quyền tiến hành khắc phục/ sửa chữa và/hoặc thay mới và Bên B phải hoàn trả  lại 
cho Bên A toàn bộ chi phí khắc phục/sửa chữa/thay mới này, đồng thời phải chịu phạt 08% 
giá trị của mặt hàng  này. Cách thức Bên A thu hồi tiền phạt từ Bên B được thực hiện theo 
quy định tại Điều 6.8 của Hợp đồng này. 

7.7 Hàng hóa sau khi được Bên B sửa chữa/khắc phục/ thay mới trong thời kỳ bảo hành sẽ được 
Bên B bảo hành lại tối thiểu 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa đã sửa chữa/khắc 
phục/ thay mới với nội dung giao nhận theo quy định tại Phụ lục 01 của Hợp đồng này. 

ĐIỀU 8: THANH TOÁN 

8.1 Bên A thanh toán cho Bên B một (01) lần cho toàn bộ các hóa đơn hàng hóa đã giao phù 
hợp với các Điều khoản của Hợp đồng bằng phương thức chuyển khoản qua ngân hàng 
trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ bộ chứng từ thanh toán hợp lệ 
gồm: 

1) Công văn đề nghị thanh toán của Bên B: 01 Bản gốc (Nơi nhận: Xí nghiệp Khai thác Dầu khí, 
Số 15 Lê Quang Định, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu), 

2) Hóa đơn điện tử thuế GTGT ghi theo từng loại thuế suất thuế GTGT phù hợp với qui định hiện 
hành của Nhà nước, trong hóa đơn ghi đầy đủ thông tin của Bên A như sau: 
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+ Họ tên người mua hàng: Xí nghiệp Khai thác Dầu khí 

+ Tên đơn vị: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro 

+ Mã số thuế: 3500102414 

+ Địa chỉ: 105 Lê lợi, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   

Dấu mộc (treo) của Bên B; Không được tẩy xoá, sửa chữa hoặc viết tắt. 

Theo qui định của cơ quan thuế hóa đơn điện tử cần có các thông tin sau: 

+ Địa chỉ website để truy cập, tra cứu và mã tra cứu. 

+ Thông tin về đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử cho Bên B. 

+ Thông báo của cơ quan thuế về việc chấp nhận đăng ký hóa đơn điện tử; 

3) Biên bản giao nhận hàng hóa: 01 Bản gốc (theo quy định tại Điều 4.6 của Hợp đồng này); 

4) Chứng thư giám định (nếu có theo qui định tại Điều 4.7 của Hợp đồng này): 01 bản sao; 

5) Các chứng từ liên quan của hàng hóa (theo quy định tại Điều 3.2 của Hợp đồng này); 

6) Bảo đảm thực hiện Hợp đồng (quy định tại Điều 9 của Hợp đồng, theo mẫu tại Phụ lục số 
02 của Hợp đồng): Bản gốc; 

7) Hợp đồng: 01 Bản gốc; 

8.2 Bên A chỉ thanh toán cho Bên B theo giá trị đã thực hiện có tính đến sự phù hợp với các 
quy định của Hợp đồng này và các văn bản thỏa thuận khác liên quan đến Hợp đồng do 
cấp có thẩm quyền của hai Bên ký duyệt. 

8.3 Số tài khoản giao dịch theo hợp đồng này của Bên B: 

- Số tài khoản: ….  

- Tên Ngân hàng ……, Chi nhánh …. 

- Người thụ hưởng: Công ty ..... 

Thông tin về tài khoản thanh toán của Bên B được ghi nêu trên của Hợp đồng là duy nhất 
và được áp dụng trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng. Bên A không thanh toán vào bất 
kỳ tài khoản nào khác khi chưa có ý kiến bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật 
của Bên B . 

8.4 Phí chuyển tiền do Bên chuyển tiền chịu. 

ĐIỀU 9: BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

9.1 Trong vòng 07 ngày làm việc sau ngày ký Hợp đồng (ghi tại trang 01 của Hợp đồng), Bên 
B phải nộp Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng (theo mẫu tại Phụ lục số 02 của Hợp đồng 
này) được cấp bởi Ngân hàng có uy tín và được Bên A chấp nhận. Giá trị bảo đảm thực 
hiện Hợp đồng là: ....... VNĐ (Bằng chữ: ..... đồng) (Mức 8% tổng giá trị hợp đồng đã 
thuế). Hiệu lực của bảo đảm thực hiện Hợp đồng bằng thời gian giao hàng theo quy định 
tại Điều 4.1 cộng thêm 60 ngày lịch. 

9.2 Mọi chi phí liên quan đến việc phát hành Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng do Bên B 
chịu. 

9.3 Trong thời gian quy định tại Điều 9.1 nêu trên, Bên B phải nộp bản gốc Giấy bảo đảm thực 
hiện Hợp đồng cho Bên A. Nếu sau thời hạn quy định tại Điều 9.1 nêu trên, Bên A không 
nhận được Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng thì Bên A có toàn quyền đơn phương chấm 
dứt Hợp đồng mà không phải chịu bất kỳ chi phí nào liên quan và thu hồi số tiền bảo đảm 
dự thầu của Bên B hoặc áp dụng quy định tại Điều 6.8 của Hợp đồng này.  
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9.4 Bên B không được nhận lại giá trị bảo đảm thực hiện Hợp đồng trong trường hợp Bên B từ 
chối hoặc không thực hiện Hợp đồng sau khi ký Hợp đồng. 

9.5 Trong trường hợp Bên B vi phạm trách nhiệm thực hiện Hợp đồng theo quy định tại Hợp 
đồng này thì khoản tiền bảo đảm thực hiện Hợp đồng được Bên A dùng để khấu trừ tiền 
phạt. 

9.6 Bên B phải ngay lập tức yêu cầu Ngân hàng phát hành Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng 
thực hiện sửa đổi Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng trong trường hợp cần gia hạn thời 
gian hiệu lực của Giấy bảo đảm này vì lý do chậm giao hàng hoặc gia hạn thời hạn giao 
hàng, đồng thời gửi ngay cho Bên A Giấy bảo đảm đã gia hạn hiệu lực này. Trường hợp 
Bên B chậm gia hạn hiệu lực bảo đảm thực hiện Hợp đồng theo yêu cầu bằng văn bản của 
Bên A thì Bên B phải chịu phạt 0,2% giá trị bảo đảm thực hiện Hợp đồng cho mỗi ngày 
chậm. Tổng giá trị phạt không vượt quá 08% giá trị bảo đảm thực hiện Hợp đồng. 

ĐIỀU 10: BẤT KHẢ KHÁNG 

10.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được 
và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho 
phép như: chiến tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang, cấm vận, thiên tai (lũ lụt, bão, lốc xoáy, 
động đất, sóng thần), hỏa hoạn, dịch bệnh (Epidemic, Pandemic) được WHO/Quốc gia 
công bố, lệnh phong tỏa Vùng/Quốc gia do Chính quyền sở tại áp đặt. 

10.2. Bên gặp sự kiện bất khả kháng dẫn đến việc không thể thực hiện được các nghĩa vụ theo 
quy định của Hợp đồng do ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ 
phải ngay lập tức thông báo cho Bên kia biết, bao gồm cung cấp thông tin, giải trình về sự 
ảnh hưởng trực tiếp của sự kiện bất khả kháng đến việc vi phạm thực hiện Hợp đồng kèm 
chứng cứ để chứng minh, nêu rõ các biện pháp đã được thực hiện để khắc phục vấn đề và 
giảm thiểu tổn thất. Việc chậm thông báo, cung cấp thông tin và giải trình nếu trễ hơn 14 
ngày lịch sau khi sự kiện bất khả kháng xảy ra sẽ làm cho Bên gặp sự kiện bất khả kháng 
mất quyền miễn trách sau này vì lý do bất khả kháng. 

10.3. Văn bản xác nhận của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc cơ quan có 
thẩm quyền ở nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là bằng chứng đủ để chứng minh sự kiện và 
thời gian xảy ra bất khả kháng. 

10.4. Nếu bất kỳ một sự kiện bất khả kháng nào xảy ra, ngăn cản một Bên thực hiện toàn bộ 
hoặc một phần nghĩa vụ theo Hợp đồng này thì thời gian thực hiện Hợp đồng sẽ được kéo 
dài thêm bằng thời gian mà sự kiện bất khả kháng diễn ra. 

10.5. Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 tháng, mỗi Bên bằng thông báo bằng văn bản 
cho Bên còn lại, đều có quyền chấm dứt Hợp đồng này mà không phải bồi thường bất cứ 
một khoản tiền nào cho Bên kia. 

10.6. Các khó khăn trong sản xuất như thiếu vật tư, điện, nhân công, đình công… không được 
coi là sự kiện bất khả kháng và không miễn cho Bên B nghĩa vụ giao hàng hoặc giao hàng 
muộn; Các thông tin từ trang báo, mạng và các phương tiện truyền thông khác chỉ mang 
tính chất tham khảo. 

ĐIỀU 11: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

11.1 Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ Hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng thương lượng 
giữa hai Bên trên tinh thần hợp tác, hai bên cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau. 

11.2 Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết bằng thương lượng thì sẽ được giải quyết bằng 
trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tại Hà Nội theo Quy tắc tố 
tụng trọng tài của Trung tâm này. Số lượng trọng tài viên là 03 người. Luật áp dụng là Luật 
Việt Nam.  

Phán quyết của Trung tâm trọng tài là cuối cùng và buộc hai Bên phải tuân thủ.  
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Án phí do Bên thua kiện chịu. 

ĐIỀU 12: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC 

12.1 Bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với Hợp đồng này đều phải được lập thành văn bản và có 
chữ ký của cả hai Bên. Mọi giao dịch trong quá trình thực hiện Hợp đồng được các Bên 
thực hiện bằng văn bản và gửi theo cách thức như sau: 

- Theo đường bưu chính hoặc Fax: Theo thông tin của các Bên được ghi tại trang đầu của 
Hợp đồng này, và 

- Theo thư điện tử (email): huend.pt@vietsov.com.vn (thư ký, văn thư), 
tampv.pt@vietsov.com.vn ; thaiph.pt@vietsov.com.vn 

12.2 Những điều không quy định hoặc quy định không đầy đủ trong Hợp đồng này sẽ căn cứ 
vào luật pháp Việt Nam hiện hành. 

12.3 Không Bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này cho bên thứ 
ba mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia. 

12.4 Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, trường hợp xảy ra tranh chấp thì các văn bản dẫn 
chiếu được xem xét theo thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:  

1) Hợp đồng và các Phụ lục hợp đồng; 

2) Thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao Hợp đồng; 

3) Báo cáo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

4) Các công văn trao đổi giữa hai Bên; 

5) Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu; 

6) Hồ sơ mời thầu của bên mời thầu. 

12.5 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký ghi ở trang 1 cho đến khi hai Bên thực hiện hết 
các trách nhiệm của mình theo quy định của Hợp đồng. 

12.6 Hết thời hạn hiệu lực của Hợp đồng, nếu hai Bên không có khiếu nại gì coi như Hợp đồng 
đã được thanh lý. 

12.7 Hợp đồng gồm .... trang đã bao gồm 04 Phụ lục được lập thành 03 bản bằng tiếng Việt (có 
sử dụng tiếng Anh mô tả hàng hóa tại Điều 1), các bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A 
giữ 02 bản, Bên B giữ 01 bản. 

- Danh sách các Phụ lục đính kèm: 

+ Phụ lục số 01: Mẫu Biên bản giao nhận hàng; 

+ Phụ lục số 02: Mẫu Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng; 

+ Phụ lục số 03: Thông báo giao hàng. 

ĐẠI DIỆN BÊN A 

GIÁM ĐỐC XNKT 

ĐẠI DIỆN BÊN B 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
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PHỤ LỤC SỐ 01 

 (Mẫu này do Bên A (Phòng Vật tư) lập theo quy định) 

 

XÍ NGHIỆP KHAI THÁC DẦU KHÍ          “PHÊ DUYỆT” 

                 Phó Giám đốc XNKT 

 

 

                             Ngày _____ /_____/ ____ 

 

MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA  

Ngày:    ... / ... / ..... (1) 

 

Căn cứ Hợp đồng số: ...... ký ngày  .../..../20.. 

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây gồm: 

1. Đại diện Bên giao: Công ty ……….. 

- Ông/ bà: .....     Chức vụ: .... 

…......      Chức vụ: ...... 

2. Đại diện Bên nhận: Xí nghiệp Khai thác Dầu khí 

- Ông/ bà: .....     Chức vụ: .... 

…......      Chức vụ: ...... 

Cùng nhau tiến hành kiểm tra và giao nhận hàng hóa sau đây tại kho của XNKT: 

STT 

П/П 

Tên hàng, Ký hiệu, 
Quy cách 

Наименование. 
Марка товаров 

ĐVT 

ЕД 

 

Thực nhập 

Фак. Получение 

Bao bì 

Тара 

Chất lượng 
hàng 

Качество 
Số lượng 

Кол 

Trọng 
lượng 

Вес 

..       

..       

Chứng từ phù hợp kèm theo hàng hóa: ……. 

Biên bản này được lập thành 02 bản chính, mỗi Bên giữ 01 bản và chỉ có giá trị làm thủ tục 
thanh toán sau khi được lãnh đạo XNKT phê duyệt. 

             Đại diện Bên giao      Đại diện Bên nhận 

       (Ký xác nhận ghi rõ họ tên)         (Ký xác nhận ghi rõ họ tên) 

- Lãnh đạo Phòng Vật tư: 

- Lãnh đạo ĐVĐH: 
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PHỤ LỤC SỐ 02 

MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

Ngày   tháng   năm        

Kính gửi: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro  

Liên quan tới Hợp đồng _______ về việc ______ (sau đây được gọi là “Hợp đồng”) được ký 
giữa __________ (sau đây gọi là “BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH”) và _______ (sau đây gọi là 
“BÊN THỤ HƯỞNG”), chúng tôi, ________ có trụ sở chính tại ____ (sau đây gọi là “BÊN 
BẢO LÃNH”) phát hành Thư bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện cho Bên thụ hưởng 
với số tiền là ________ (Bằng chữ: ________) ( sau đây gọi là “THƯ BẢO LÃNH”). 

THƯ BẢO LÃNH này có hiệu lực kể từ ngày phát hành và sẽ duy trì hiệu lực cho đến _______ 
sau đây gọi là "Ngày hết hiệu lực". Đối với bất cứ sự gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng 
Hợp đồng vượt quá thời gian được quy định trong THƯ BẢO LÃNH này, BÊN THỤ HƯỞNG 
sẽ không cần phải thông báo hoặc được sự đồng thuận của BÊN BẢO LÃNH. THƯ BẢO 
LÃNH này sẽ được gia hạn dựa trên yêu cầu bằng văn bản từ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH để 
đảm bảo cho thời gian gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng của Hợp đồng.  

BÊN BẢO LÃNH cam kết không hủy ngang và vô điều kiện thanh toán ngay cho BÊN THỤ 
HƯỞNG một khoản tiền hay những khoản tiền, theo chỉ thị của BÊN THỤ HƯỞNG, tổng 
không vượt quá số tiền bảo lãnh nêu trên trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
văn bản yêu cầu của BÊN THỤ HƯỞNG ghi rõ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH đã vi phạm nghĩa vụ 
theo Hợp đồng. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi BÊN BẢO LÃNH cho BÊN THỤ 
HƯỞNG cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH hoặc của 
BÊN BẢO LÃNH hoặc của bất kì Bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp 
giữa BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH và BÊN THỤ HƯỞNG về hoặc liên quan tới Hợp đồng hoặc về 
bất cứ vấn đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện 
tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào.  

BÊN BẢO LÃNH hoặc BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH sẽ không được giải trừ bất cứ nghĩa vụ nào 
theo THƯ BẢO LÃNH này cho dù có bất cứ sự sửa đổi, thay đổi, thanh toán sai lệch, gia hạn 
nào liên quan tới Hợp đồng hay bất kỳ sự trì hoãn ân hạn nào của BÊN THỤ HƯỞNG trong 
hoặc liên quan đến bất cứ vấn đề gì của Hợp đồng. 

Việc đòi tiền nhiều lần theo bảo lãnh này là được phép và theo đó, Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ 
tự động giảm tương ứng với số tiền mà Ngân hàng đã thực hiện thanh toán cho Bên thụ hưởng 
theo Thư bảo lãnh.   

Thư bảo lãnh được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào 
phát sinh từ hoặc liên quan đến Thư bảo lãnh sẽ do Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam 
(VIAC) tại Hà Nội theo quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC. 

THƯ BẢO LÃNH này được phát hành duy nhất 01 (một) bản bằng tiếng Việt và không được 
phép chuyển nhượng. Trường hợp có sự khác nhau về cách hiểu giữa nội dung tiếng Việt và 
tiếng Anh thì nội dung tiếng Việt là căn cứ pháp lý. 

     NGÂN HÀNG BẢO LÃNH 

       (Ký tên và đóng dấu) 

 

Lưu ý: Thư bảo đảm phải được lập đúng theo mẫu nêu trên và do người đại diện có thẩm quyền ký, 
trong trường hợp ủy quyền phải kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ. 

 

 



 
 

VSP-000-TM-238/BM-03 Phiên bản: 02 Trang 139 

PHỤ LỤC SỐ 03 

THÔNG BÁO GIAO HÀNG (MẪU) 

      Hợp đồng số ....... ký ngày ....../...../..... v/v cung cấp “………” 

Tên công ty ..... 

Số công văn:....    

Ngày: ....../...../..... 

V/v: Thông báo giao hàng và chứng từ Hợp đồng số ....... ký ngày ....../...../..... 

 

       Kính gửi: Xí nghiệp Khai thác Dầu khí thuộc Liên doanh Việt -Nga Vietsovpetro 

                        Địa chỉ: Số 15-17 Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu 

                        Điện thoại: 0254-3839871/2 / Fax: 0254 3857499 

 

Liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng số ....... ký ngày ....../...../..... v/v cung cấp 
“………”, bằng văn bản này, chúng tôi xin thông báo giao hàng đến Quý Xí Nghiệp cho Hợp 
đồng nêu trên, thông tin cụ thể như sau: 

- Thời hạn giao hàng và chứng từ: Vào lúc ... giờ, ... phút, ngày ....../...../..... 

- Địa điểm giao hàng: Kho XNKT số 17 Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu 

- Loại hàng hoá giao, bao gồm số lượng, khối lượng và giá trị, chi tiết như bảng sau:  

Số 

TT

Danh mục hàng hóa 

 

ĐVT SL Trọng 
lượng 

Ghi chú

..  ……… … … … … 

..  ……… … … … … 
 

(Hợp đồng có nhiều có hạng mục hàng hóa thì dẫn Phụ lục 1 kèm theo công văn)  

- Những hướng dẫn đặc biệt cần lưu ý khi bốc dỡ: ...... 

- Các chứng chỉ, tài liệu kèm theo khi giao hàng: ...... 

Nhân viên phụ trách giao hàng và ký các biên bản giao nhận của chúng tôi là: Ông/ bà 
........, chức vụ: ......, số điện thoại: ........... 

Kính mong Quý Xí Nghiệp bố trí phương tiện và nhân sự  hỗ trợ và hướng dẫn để chúng 
tôi hoàn thành việc giao hàng. 

Trân trọng cảm ơn! 

.........., ngày ..../...../....... 

     Giám đốc Công ty 

        (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Lưu ý: Trước 03 ngày giao hàng nhà thầu phải gửi công văn theo mẫu nêu trên kèm chứng từ 
vào các địa chỉ email nêu tại điều 12.1 của hợp đồng để XNKT chủ động kiểm tra và tiếp nhận 
hàng hóa.  
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PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC   

Chương này bao gồm các tài liệu: Phạm vi cung cấp, Yêu cầu kỹ thuật,  

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật 

 

1) Phạm vi cung cấp hàng hóa các hạng mục của Phần 1 và 2 (nêu tại mẫu số 1A Chương 
IV của E-HSMT) (bao gồm 02 trang); 

2) Yêu cầu kỹ thuật của Phần 1 (mục 1 ÷ 7) (bao gồm 04 trang); 

3) Tiêu chí đánh giá kỹ thuật các hạng mục của Phần 1 (mục 1 ÷ 7) (bao gồm 05 trang); 

4) Yêu cầu kỹ thuật của Phần 2 (mục 8 ÷ 9) (bao gồm 04 trang); 

5) Tiêu chí đánh giá kỹ thuật các hạng mục của Phần 2 (mục 8 ÷ 9) (bao gồm 04 trang). 
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YÊU CẦU KỸ THUẬT CÁC HẠNG MỤC PHẦN 1 

(Cung cấp “Trang thiết bị bảo hộ lao động”) 
 

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG VẬT TƯ: 

1.1 Mục đích sử dụng: Phục vụ nhu cầu bảo hộ lao động theo định mức cấp phát số: VSP- 000-
ATMT-411 hiệu lực từ ngày 24/12/2021. 

1.2 Điều kiện môi trường sử dụng: Sử dụng trên các công trình biển của XNKTDK – 
Vietsovpetro. 

2. ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT SỬ DỤNG VẬT TƯ: 

Điều kiện công nghệ - kỹ thuật và tính chất lý hóa của môi trường nơi sử dụng vật tư: Sử dụng 
trên công trình biển thuộc XNKT DK - Vietsovpetro. 

3. YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI VẬT TƯ: 

3.1 Phạm vi cung cấp: 

- Nhà thầu chào đầy đủ hàng hóa, số lượng của tất cả các mục theo “DANH MỤC” của Hồ 
sơ mời thầu. 

- Trong hồ sơ chào thầu phải mô tả chi tiết tên gọi hàng hóa, đặc tính kỹ thuật, nhà sản xuất 
và xuất xứ cho từng mục của hàng hóa. 

- Tiêu chí đánh giá sẽ được đánh giá trọn gói (bao gồm các mục 1 ÷ 7) 

3.2 Năm sản xuất: Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất không trước năm 2024. 

3.3 Bảo hành: Nhà thầu phải xác nhận bảo hành sản phẩm trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký 
biên bản giao nhận hàng. 

4. TIÊU CHUẨN CHẾ TẠO: 

Các sản phẩm được sản xuất theo các tiêu chuẩn sau của nhà sản xuất, đảm bảo yêu cầu kỹ 
thuật trong danh mục hàng hóa đính kèm. 

5. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI CÁC THÀNH PHẦN CẤU 
TẠO: 

Đặc tính kỹ thuật, vật liệu, tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn kiểm tra theo “Bảng chi tiết yêu 
cầu về kỹ thuật” dưới đây: 

Số 
TT 

Tên hàng 
hóa 

Yêu cầu kỹ thuật ĐVT SL 
mua 

1 

Mũ BHLĐ 
bao gồm 
cả quai 
nón 

Mũ BHLĐ bao gồm cả quai nón: Mũ BHLĐ Phải được sản xuất theo 
tiêu chuẩn quốc tế ANSI Z89.1.1997, nhà sản xuất có chứng chỉ quản 
lý chất lượng ISO-9001:2000/2008. Được sản xuất bằng vật liệu khó 
cháy, không thấm nước. Mũ có hai màu: màu vàng và màu trắng; 
không bị phai màu, có độ bền cơ học và cách điện. Có quai ôm 
mặt gắn cố định phần mũ, không gắn vào rọ. Rọ phải đảm bảo gắn 
chặt trên mũ, có khoá hoặc chốt bảo hiểm để rọ không bị tuột ra 
trong quá trình sử dụng. Rọ phải được làm bằng loại nhựa mềm có 
độ bền cao. Có bộ phận điều chỉnh phía sau đầu. Bộ phận này phải 
đảm bảo bền, không bị hỏng, trượt trong suốt quá trình sử dụng. 
Trên đỉnh mũ có các đường gân chịu lực cho mũ theo chiều thẳng 
đứng. Viền mũ có gờ tăng cường chịu lực theo chiều ngang. Mũ có 
hai khe phụ hai bên để gắn các thiết bị an toàn khác như bịt tai 
chống ồn, kính, mặt nạ hàn. 
+ Màu Vàng/Yellow: 54 cái/Pcs. 
+ Màu Trắng/White: 21 cái/Pcs. 

Pce 75 
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Số 
TT 

Tên hàng 
hóa 

Yêu cầu kỹ thuật ĐVT SL 
mua 

+ Nhà sản xuất: 3M, Protector hoặc tương đương. 

2 
Giày 
BHLĐ 
thấp cổ 

Giày BHLĐ thấp cổ hiệu Jogger hoặc tương đương. Trong đó: Giày 
BHLĐ - Short neck; Là loại giày da (giày là loại có dây buộc) với đế 
bằng cao su chịu dầu mỡ, chống axit, chống kiềm, chống trơn trượt, 
chống đâm xuyên, chống va đập và chịu nhiệt cao. 
Giày thấp cổ không nặng hơn 1,5kg. 
Phần mũi giày: có khung sắt chống va đập có độ dày >= 1mm, chịu 
được tác dụng đến 2000N và phù hợp với tiêu chuẩn EN ISO 
20345:2011 ASTM F2413:2018. 
+ Cỡ/Size 39: 10 đôi/pairs. 
+ Cỡ/size 40: 22 đôi/pairs. 
+ Cỡ/size 41: 17 đôi/pairs. 
+ Cỡ/size 42: 15 đôi/pairs. 
+ Cỡ/size 43: 7 đôi/pairs. 

Đôi 71 

3 
Giày 
BHLĐ cao 
cổ 

Giày BHLĐ cao cổ hiệu Jogger hoặc tương đương. Trong đó: Giày 
BHLĐ - High neck; Là loại giày da (giày là loại có dây buộc) với đế 
bằng cao su chịu dầu mỡ, chống axit, chống kiềm, chống trơn trượt, 
chống đâm xuyên, chống va đập và chịu nhiệt cao. 
Giày cao cổ không nặng hơn 1,7kg 
Phần mũi giày: có khung sắt chống va đập có độ dày >= 1mm, chịu 
được tác dụng đến 2000N và phù hợp với tiêu chuẩn EN ISO 
20345:2011 ASTM F2413:2018. 
+ Cỡ/size 39: 4 đôi/pairs. 
+ Cỡ/size 40: 18 đôi/pairs. 
+ Cỡ/size 41: 22 đôi/pairs. 
+ Cỡ/size 42: 28 đôi/pairs. 
+ Cỡ/size 43: 4 đôi/pairs. 

Đôi 76 

4 
Kính Bảo 
Hộ Lao 
động 

Kính Bảo Hộ Lao động trong loại trong suốt, Model: Kính bảo hộ 
A700 1015361 thương hiệu Honeywell có tròng kính bằng 
polycarbonate chống va đập, chống vỡ vụn và chặn đến 99% tia cực 
tím gây hại cho mắt. Sản phẩm đạt chứng nhận ANSI Z87.1, Thiết 
kế kính bảo hộ A700 sang trọng, trẻ chung phù hợp với mọi loại 
hình công việc 
- Mắt kính tráng gương tạo sự bảo vệ tối đa cho cho mắt người dùng
- Tầm nhìn rộng hơn cho khả năng quan sát tốt hơn 
- Được làm từ chất liệu polycacbonate có khả năng chống va đập, 
chống vỡ vụn và có độ bền cao 
- Có khả năng ngăn chặn tia cực tím gây hại mắt lên đến 99,9% 
- Trọng lượng siêu nhẹ, nhẹ hơn 1/10 so với mắt kính bằng thủy tinh 
thông thường 
- Được phủ thêm một lớp chống động hơi sương giúp bảo vệ tâm 
nhìn người dùng ngay cả khi làm việc trong môi trường có nhiều hơi 
sương 
- Thiết kế ôm trọn khuôn mặt giúp bảo vệ tốt hơn cho mắt tránh xa 
khỏi những vật văng bắn trong quá trình làm việc 
Nhà sản xuất : Honeywell, 3M hoặc tương đương. 

Pce 346 

5 Áo mưa 

Áo mưa hiệu RADO hoặc tương đương, trong đó: Áo mưa BHLĐ, 
áo rời quần, làm bằng nilon chất lượng cao, bền và dai, theo mẫu 
XNKT đang sử dụng. Màu xanh đen, áo có mũ kèm theo, có 2 khóa 
kéo bằng nhựa, răng khóa cứng, có độ bền cao và hàng khuy bấm ở 
tà áo. Trước và sau áo có tấm phản quang rộng 2 cm, chất lượng cao, 
được may ở hai túi trước và ngang trên vai sau lưng. 
- Lớp trong của quần, áo, mũ có tráng lớp chống thấm, có dây gút ở 
gấu áo. Mỗi bộ quần áo được xếp gọn trong túi nilon và đựng trong 
hộp Carton. 
- Là áo mưa nilon loại giữ ấm, quần áo phải tạo được sự thoải mái, 

set 91 
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Số 
TT 

Tên hàng 
hóa 

Yêu cầu kỹ thuật ĐVT SL 
mua 

thoáng khí, an toàn khi sử dụng. 
- Quần áo có độ tuột nước cao, vừa tránh nước mưa vừa giữ ấm. 
- Cỡ/size XL: 44 bộ/sets. 
- Cỡ/size: XXL: 47 bộ/sets. 

6 
Khẩu 
Trang 

+ Khẩu trang chống bụi làm bằng vải thun trắng, chất lượng cao, ở 
giữa có hai lớp mút, hai bên có dây đeo bằng thun có độ co giãn, có 
kẽm bên ngoài và mút bên trong mũi, tạo sự thoải mái cho người sử 
dụng. 

Pce 4.516 

7 Giẻ lau 

Giẻ lau bằng sợi cotton sạch, khô, chưa qua sử dụng, chiều rộng mỗi 
miếng giẻ tối thiểu 30cm, diện tích tối thiểu một miếng giẻ 900cm2, 
mỗi miếng giẻ có thể may từ các miếng ghép lại, không được may 
quá 2 lớp, không được sử dụng loại nhung, thun. 

kg 900 

 

6. SỐ LƯỢNG VẬT TƯ VÀ GIAO HÀNG: 

6.1 Số lượng vật tư: Cung cấp đủ số lượng trong “DANH MỤC- СПЕЦИФИКАЦИЯ” của Hồ 
sơ mời thầu. 

6.2 Thời hạn giao hàng: 30 ngày tính từ ngày ký hợp đồng. 

6.3. Số lần giao hàng: 01 lần. 

6.4. Địa chỉ giao hàng: Kho hàng Xí Nghiệp Khai Thác, Liên Doanh Vietsovpetro, số 17 Lê 
Quang Định, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT. 

7. YÊU CẦU VỀ ĐÓNG GÓI HÀNG VÀ TÀI LIỆU KÈM THEO: 

7.1 Hàng hóa được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và phù hợp với việc lưu trữ và 
vận chuyển. 

7.2 Yêu cầu về tài liệu kèm hàng hóa: Các chứng chỉ theo yêu cầu của mục 9 YCKT. 

8. YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT: 

Nhà thầu được yêu cầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật cho từng mục của hàng hóa trong 
hồ sư dụ thầu, cụ thể như sau: 

- Bảng chào thầu thể hiện đầy đủ tên gọi, đặc tính kỹ thuật chào hàng, nhà sản xuất, xuất xứ, 
số lượng. 

- Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu kỹ thuật kèm theo chào thầu: Catalogues của nhà sản 
xuất, bảng dữ liệu kỹ thuật (Technical Data Sheet), cho từng mục hàng hóa trong chào 
thầu. 

- Trong trường hợp không đúng theo yêu cầu, phải có thư xác nhận hợp lệ của nhà sản xuất 
và tài liệu kỹ thuật chi tiết để xác định tính phù hợp và tương đương giữa vật tư dự định 
cung cấp với yêu cầu của đơn hàng. 

9. YÊU CẦU CHỨNG CHỈ: 

9.1 Chứng chỉ xuất xứ (CO) do cơ quan có thẩm quyền của nước có nhà sản xuất hoặc nước 
xuất khẩu cấp cho các mục 1÷4 (đối với hàng nhập khẩu): Bản gốc/ bản điện tử có đường 
link để kiểm tra/ Bản copy có đóng dấu xác nhận của nhà nhập khẩu. 

9.2 Chứng chỉ chất lượng, số lượng (CQ)/ Chứng chỉ phù hợp của hàng hóa do nhà sản xuất/ 
Chi nhánh nhà sản xuất ban hành trong đó có nêu năm sản xuất của hàng hóa cho các 
mục 1÷4: Bản gốc/ Bản Copy có đóng dấu xác nhận của nhà nhập khẩu. 

9.3 Chứng chỉ bảo hành của nhà cung cấp - Bản gốc. 
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10. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÁC CHÀO HÀNG KỸ THUẬT 

- Các chào hàng kỹ thuật sẽ được đánh giá giá trọn gói theo Phương pháp đánh giá là Đạt 
hoặc Không Đạt dựa các Tiêu chí đánh giá kỹ thuật kèm theo. 

- Việc đánh giá sẽ được đánh giá trọn gói (bao gồm các mục 1 ÷ 7). 
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TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT  

Cung cấp: Vật tư bảo hộ lao động  

 

STT 
Tên gọi các tiêu chí 

Ctiteria 
Nội dung chào hàng 

Proposal content 

Đánh giá “Đạt/Không 
đạt” 

Evaluatipn 
Pass/ Fail 

Lý do không đạt 
Reason of Fail 

Ghi chú 
Note 

1 2 3 4 5 6 
1 YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ -  GENERAL REQUIREMENTS FOR EQUIPMENT 

1.1 
Tình trạng hàng hoá 
Состояние товара 
Condition of goods 

Mới, chưa qua sử dụng 
новое и неиспользованное 
The goods are new, unused 

Đạt 
Удовлетворительно 
Passed 

  

  

Hàng cũ, phục hồi 
Товары бывшие в употреблении, 
восстановленные 
Used and refurbished goods 

Không đạt 
НеудовлетворительноFail
ed 

Không phù hợp với nhu cầu sử 
dụng của VSP 
Not suitable for VSP's needs 

 

1.2 

Năm sản xuất:   
Год производства 
Year of manufacture 
 

Đúng theo yêu cầu 
Соответствие с требованием 
Comply with requirement 

Đạt 
Удовлетворительно 
Passed 

  

  
SX trước năm yêu cầu 
Производство раньше требуемого года 
Product earlier than required year 

Không đạt 
НеудовлетворительноFail
ed 

  

1.3 
Nội dung chào hàng  
Содержание предложений 
Contents of proposals 

Ghi rõ  tên gọi, ký mã hiệu, đặc tính kỹ thuật, nhà 
sản xuất và xuất xứ của từng mục vật tư, thiết bị  
Указание наименования, макри, тех. 
характеристик производителя и страны 
происхождения каждого пункта 
Материала/оборудования 
Shown clearly Name, Description of Goods, 
Model/Part number, Manufacturer and Origin 
each item 

Đạt/ Удовлетворительно 
/Passed 

  

  
Không rõ ràng  
Неясно 
Unclear 

Không đạt 
Неудовлетворительно 
Failed 

Không có  cơ sở để đánh giá 
Нет оснований для оценки 

 

1.4 
Bảo hành 
Гарантия 

Cam kết đúng thời hạn và các điều kiện theo yêu 
cầu 

Đạt/Passed 
Удовлетворительно 

  

Phần 1
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Warranty Подрядчик обязуется срок и условие в 
соответствии с требованиями 
The Contractor confirm warranty period, the 
terms and conditions in accordance with the 
requirements 

  

Không cam kết thời hạn BH theo yêu cầu hoặc 
không tuân thủ các điều kiện BH quy định trong 
YCKT  
Подрядчик не обязуется срок в соответствии с 
требованиями или не соблюдает условия 
гарантии, указанным в ТТ 
Contractor does not confirm the required warranty 
period or does not comply with the warranty 
conditions specified in the technical requirement 

Không đạt/ Failed 
Неудовлетворительно 

  

2 
YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI VẬT TƯ/ THIẾT BỊ VÀ CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH RIÊNG BIỆT - ТЕХНИЧЕСКИЕ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И  КОНСТРУКЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ОТДЕЛЬНЫМ ЕГО 
ЧАСТЯМ - TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL REQUIREMENTS FOR MATERIALS/EQUIPMENT AND SPECIFIC COMPONENT PARTS 

2.1 

Tính năng hàng hóa 
Функциональные 
характеристики товаров 
Functional characteristics of 
goods 

Đáp ứng hoàn toàn YCKT 
Полностью соответствует требованиям ТТ 
Fully complies with Technical requirements 

Đạt/Passed 
Удовлетворительно 

  

  
Không phù hợp 
Не подходит 
Does not meet requirements 

Không đạt/ Failed 
Неудовлетворительно 

  

2.2 

Các yêu cầu kỹ thuật chính 
Основные технические 
требования 
Basic technical requirements 

Đáp ứng hoàn toàn YCKT 
Полностью соответствует требованиям ТТ 
Fully complies with Technical requirements 

Đạt/Passed 
Удовлетворительно 

  

  
Không phù hợp 
Не подходит 
Does not meet requirements 

Không đạt/ Failed 
Неудовлетворительно 

  

2.3 
Chất lượng hàng hoá  
Качество товара 
Quality of goods 

Đáp ứng hoàn toàn YCKT 
Полностью соответствует требованиям ТТ 
Fully complies with Technical requirements 

Đạt/Passed 
Удовлетворительно 

  

  
Không đáp ứng yêu cầu 
Не соответствует требованиям 
Does not meet requirements 

Không đạt/ Failed 
Неудовлетворительно 

  

3 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG - ВРЕМЯ И МЕСТО ПОСТАВКИ - (TIME AND LOCATION OF DELIVERY) 
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3.1 
Thời gian giao hàng 
Время поставки 
Delivery time 

Đúng theo yêu cầu 
В соответствии с требованиями 
Comply with the requirement. 

Đạt/Passed 
Удовлетворительно 

  

  
Chậm hơn từ 1- 15 ngày so với yêu cầu 
1- 15 дней позже, чем ТТ 
1- 15 days later than Technical requirement 

Chấp nhận/ accepted 
Приемлемо 

  

  
Chậm quá 15 ngày so với yêu cầu 
На 15 дней позже Технического требования 
15 days later than Technical requirement 

Không đạt/ Failed 
Неудовлетворительно 

  

3.2 
Địa điểm giao hàng 
Место поставки 
delivery location. 

Đúng theo yêu cầu 
В соответствии с требованиями 
Comply with the requirement. 

Đạt/Passed 
Удовлетворительно 

  

  

Không cam kết giao hàng tại kho Xí nghiệp Khai 
Thác Dầu Khí  
Отсутствие обязательств по доставке на склад 
ПДНГ. 
Does not confirm delivery at OGPE’s warehouse 

Không đạt/ Failed 
Неудовлетворительно 

  

4 SỐ LƯỢNG VÀ  ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA - КОЛИЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА - QUANTITY AND PACKAGING 

4.1 
Số lượng hàng hoá 
Количество товара 
Quantity of goods 

Đúng theo yêu cầu 
В соответствии с требованиями 
Comply with the requirement. 

Đạt/Passed 
Удовлетворительно 

  

  

Chào hàng không đủ SL cho cả ĐH hay cho từng 
nhóm mục  
В предложении недостаточно количества для 
заявки или для каждой группы товаров. 
There is not enough for whole order or each 
group, item. 

Không đạt/ Failed 
Неудовлетворительно 

Không đảm bảo cung cấp đầy đủ 
hàng hoá phục vụ SX 
Необеспечение достаточного 
снабжения товарами для 
производства 
Not ensure sufficient supply of 
goods for production 

 

4.2 
Đóng gói  
Упаковка 
Packing 

Đúng theo yêu cầu 
В соответствии с требованиями 
Comply with the requirement. 

Đạt/Passed 
Удовлетворительно 

  

  

Không cam kết đóng gói theo yêu cầu 
Никаких обязательств по упаковке в 
соответствии с требованиями 
No obligation to pack as required 

Không đạt/ Failed 
Неудовлетворительно 

Hỏng hóc trong quá trình vận 
chuyển, lưu giữ 
Возможностьповреждения 
при транспортировке и 
хранении 
Possibility of damage during 
transportation and storage 

 

5 TÀI LIỆU KỸ THUẬT - ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - TECHNICAL DOCUMENTATION 
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5.1 

Cung cấp tài liệu cùng với 
chào thầu 
Предоставить документы 
вместе с тендерным 
предложением 
Provide documents in bidding  
proposal 

Cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu  
Предоставление полных документов в 
соответствии с требованиями 
Providing complete documents as required 

Đạt/Passed 
Удовлетворительно 

  

  

Cung cấp tài liệu chưa đầy đủ theo yêu cầu nhưng 
không ảnh hưởng đến. việc đánh giá 
Предоставление неполных документов в 
соответствии с требованиями, но не влияющих 
на оценку 
Providing not enough documents as required but 
not affecting the assessment 

Chấp nhận/ accepted 
Приемлемо 

  

  

Không cung cấp tài liệu theo yêu cầu 
Не предоставление полных документов в 
соответствии с требованиями 
Does not provide complete documents as required 

Không đạt/ Failed 
Неудовлетворительно 

Không đủ cơ sở để đánh giá 
Недостаточно оснований для 
оценки 
Insufficient information for 
evaluation 

 

5.2 

Cung cấp tài liệu kỹ thuật khi 
giao hàng 
Техническая документация 
при доставке 
Providing technical 
documentation upon delivery 

Nhà thầu cam kết cung cấp đầy đủ tài liệu theo 
yêu cầu  
Подрядчик обязуется предоставить все 
требуемые документы 
The Contractor commits to provide all documents 
as required 

Đạt/Passed 
Удовлетворительно 

  

  

Cam kết cung cấp chưa đầy đủ tài liệu theo yêu 
cầu nhưng không ảnh hưởng đến việc sử dụng 
hàng hoá 
Предоставить неполные документы по 
запросу, но не влияет на использование 
товаров 
The Contractor commits to provide all documents 
as required 

Chấp nhận/ accepted 
Приемлемо 

  

  

Không cam kết cung cấp tài liệu theo yêu cầu 
Подрядчик не обязуется предоставить все 
требуемые документы 
The Contractor Does not commit to provide all 
documents as required 

Không đạt/ Failed 
Неудовлетворительно 

Không đủ điều kiện dể vận hành 
thiết bị/ vật tư/ Недостаточно 
условия для эксплуатации 
оборудования/материалов 
Not qualified to operate 
equipment/materials 
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6 
CUNG CẤP CHỨNG CHỈ KHI GIAO HÀNG - ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ НА ДОСТАВКУ - PROVIDING CERTIFICATES OF 
THE GOODS 

 

Cung cấp chứng chỉ khi giao 
hàng Предоставление 
сертификатов на доставку 
Providing certificates of the 
goods 

Nhà thầu cam kết cung cấp đầy đủ các chứng chỉ 
khi giao hàng theo yêu cầu Подрядчик обязуется 
предоставить все необходимые сертификаты 
при доставке. The Contractor commits to provide 
all certificates upon delivery as required 

Đạt/Passed 
Удовлетворительно 

  

  

Có thay đổi về hình chức chứng chỉ nhưng vẫn thể 
hiện đầy dù thông tin về xuất xứ hay chất lượng 
hàng hoá Есть изменения в форме сертификата, 
но он попрежнему полностью отображает 
информацию о происхождении или качестве 
товара There are changes in the form of the 
certificate, but it still fully displays information 
about the origin or quality of the goods 

Chấp nhận/ accepted 
Приемлемо 

  

  

Không cam kết cung cấp 1 hoặc một số loại chứng 
chỉ  
Подрядчик не обязуется предоставить один 
или несколько сертификатов 
Do not commit to provide 1 or several certificates 

Không đạt/ Failed 
Неудовлетворительно 

Không đảm bảo chất lượng hàng 
hoá theo yêu cầu Не 
обеспечение требуемого 
качества товара 
Not guaranteed the quality of 
goods as required 

 

 

ĐÁNH GIÁ: 
1. Chào hàng được đánh giá ĐẠT YCKT khi tất cả các tiêu chí được đánh giá ĐẠT và CHẤP NHẬN. 
2. Chào hàng đánh giá KHÔNG ĐẠT YCKT khi có ít nhất một tiêu chí được đánh giá KHÔNG  ĐẠT. 
 
ОЦЕНКА: 
1. Предложение оценивается как “Удовлетворительно”, если все критерии оцениваются как “Удовлетворительно” и “Приемлемо”. 
2. Предложение оценивается как “Неудовлетворительно”, если оно нарушает один или несколько критерий “Неудовлетворительно”. 

 
EVALUATION: 
1. A proposal is assessed as “PASSED” all criteria are assessed as “PASSED” and “ACCEPTED”. 
2. A proposal is assessed as “FAIL”  if it has at least one “FAIL” criteria. 
 

 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ�ТРЕБОВАНИЯ�
“Приборы�и�запасные�для�хим.�лабораторий�МСП”�

YÊU�CẦU�KỸ�THUẬT�
“Dụng�cụ,�vật�tư�thay�thế�cho�phòng�thí�nghiệm�trên�các�giàn�cố�định”�

�
1.� ЦЕЛИ� И� ОБЪЕМ� ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:/�MỤC� ĐÍCH� VÀ� PHẠM� VI� SỬ�

DỤNG�VẬT�TƯ:�
1.1.�Цели� использования:� Для� отбора� пробы� нефти,� воды,� а� также� для�

оперативного� определения� обводненности� и� наличия� мех� примесей� на�
морских�объектах./�
Mục�đích:�Phục�vụ�công�tác�lấy�mẫu�nước,�dầu�cũng�như�xác�định�nhanh�phần�
trăm�nước�và�có�mặt�tạp�chất�trong�mẫu�trên�các�công�trình�biển.�

1.2.�Условия�окружающей� среды:� тропический�климат,�температура�от� 13�до�
35°C,�влажность�до�98%./�
Điều�kiện�môi�trường�vận�hành:�khí�hậu�nhiệt�đới,�nhiệt�độ�13-35oC,�độ�ẩm�lên�
đến�98%.�
�

2.� ТЕХНИЧЕСКИЕ� УСЛОВИЯ� ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:/� ĐIỀU� KIỆN� KỸ�
THUẬT�SỬ�DỤNG:�
2.1.�Технические�условия�использования:�напряжение�220-240�В,�50�Гц./�

Điều�kiện�kỹ�thuật�sử�dụng:�điện�áp�220-240V�50Hz.�
2.2.�Физико-химические� характеристики� рабочей� среды:� условия� работы� на�

М.О./��
Tính�chất�lý�hóa�của�môi�trường�làm�việc,�sản�phẩm:�môi�trường�làm�việc�ngoài�
công�trình�biển�có�độ�ẩm�không�khí�cao.�
�

3.� ОБЩИЕ� ТРЕБОВАНИЯ� К� ТОВАРАМ:/� YÊU� CẦU� CHUNG� ĐỐI� VỚI�
HÀNG�HÓA:�
3.1.�Состояние�товара:�новое�и�неиспользованное./�

Tình�trạng�hàng�hoá:�Hàng�mới�và�chưa�sử�dụng.�
3.2.�Год�производства:�Дата�выпуска�не�ранее�2024�года./�

Năm�sản�xuất:�sản�xuất�không�trước�năm�2024.�
3.3.�Материал�изготовления�—�нержавеющий�и�устойчивый�к�коррозии./�

Vật�liệu�chế�tạo�là�vật�liệu�không�rỉ,�chống�ăn�mòn.�
3.4.�Указание� наименования,� макри,� тех.� характеристик� производителя� и�

страны�происхождения�каждого�пункта�товара./�
Trong�chào�hàng�cần�ghi�rõ�tên�gọi,�ký�mã�hiệu,�đặc�tính�kỹ�thuật�(catalog),�nhà�
sản�xuất�và�xuất�xứ�của�từng�hạng�mục�thiết�bị�chào�hàng.�

�

�
Phần 2: 



4.� ТЕХНИЧЕСКИЕ�ТРЕБОВАНИЯ�/�YÊU�CẦU�KỸ�THUẬT��
Технические� требования� к� каждому� пункту� товара� подробно� указаны� в�
таблице:�
Yêu�cầu�kỹ�thuật�của�từng�mục�hàng�chi�tiết�trong�bảng�sau:�

�
No�
STT�

Описание�/�Mô�tả� Един.�/�Đơn�vị�

1�

Gang� tay� cao� su� 100� cái/� hộp� /� Пружинные� рукавицы� -�
Powder-Free�Latex�Gloves�(100�Gloves/Box)�
Powder-Free� Latex� Gloves� 100� pairs/box/� Găng� tay� cao� su�
không�bột�(100�đôi/hộp)�
Material:�Latex,�Powder�content:�<10mg/dm2/�Chất�liệu:�Cao�
su�latex,��Hàm�lượng�bột:�<10mg/dm²�

Hộp�

2�

Găng�tay�cao�su�chống�hóa�chất,�axít/Резиновые�перчатки�
для�защиты�от�химикатов,�кислоты�
Materials� resistant� to� toxic� chemicals� A,� J,� K,� L� -� High�
durability,�lightweight,�soft,�easy�to�operate.�-�No�allergy�to�the�
user� -�Anti-wear�-�Length�is�not�less�than�18�inches�-�Size�9�-�
TCVN�5586-1991�or�equivalent/�Chất�liệu�chống�chịu�hóa�chất�
độc�hại�A,�J,�K,�L�-�Độ�bền�cao,�nhẹ,�mềm,�dễ�thao�tác�-�Không�
gây�dị�ứng�cho�người�sử�dụng,�chống�mài�mòn�-�Chiều�dài�không�
nhỏ�hơn�18�inch�-�Kích�thước:�9�-�Tiêu�chuẩn�TCVN�5586-1991�
hoặc�tương�đương�

Đôi�

�
5.� ПРОИЗВОДИТЕЛЬ�И�ПРОИСХОЖДЕНИЕ�ТОВАРОВ�/�NHÀ�SẢN�XUẤT,�

XUẤT�XỨ�HÀNG�HÓA:�
Производитель�должен�быть�предприятием�или�заводом�с� опытом�работы�в�
соответствующей�области,�с�предоставлением�ссылки�на�сайт�производителя�
для�проверки./�
Nhà�sản�xuất�phải�là�các�doanh�nghiệp�hoặc�nhà�máy�có�kinh�nghiệm�trong�lĩnh�vực�
liên�quan,�có�link�của�nhà�sản�xuất�để�kiểm�tra.�
�

6.� СРОКИ�И�МЕСТО�ПОСТАВКИ/THỜI�GIAN�VÀ�ĐỊA�ĐIỂM�GIAO�HÀNG:�
6.1.�Срок�поставки:�8�недель�с�даты�подписания�контракта./�

Thời�hạn�giao�hàng:�8�tuần�kể�từ�ngày�ký�hợp�đồng.�
6.2.�Место�поставки:�на�базе�СП�Вьетсовпетро./�

Địa�điểm�giao�hàng:�Tại�kho�của�Vietsovpetro.�
6.3.�Количество�поставок:�1�раз./�

Số�lần�giao�hàng:�1�lần.�
�
7.� КОЛИЧЕСТВО�И�УПАКОВКА�ТОВАРОВ/�YÊU�CẦU�VỀ�SỐ�LƯỢNG�VÀ�

ĐÓNG�GÓI�HÀNG�HÓA:�
7.1.�Количество�товаров:�Полная�поставка�по�каждой�группе�товаров./�

Yêu�cầu�về�số�lượng:�Giao�hàng�đầy�đủ�theo�từng�nhóm�hàng�hóa�theo�danh�mục�
đặt�hàng.�

7.2.�Упаковано� в� картонные� коробки,� обложено� амортизирующим�
пенопластом�и�помечено�как�хрупкое./�



Đóng�gói�trong�thùng�các�tông,�lót�xốp�chống�va�đập�và�dán�nhãn�thiết�bị�dễ�vỡ.�
�

8.� ТРЕБОВАНИЯ�К�ТЕХНИЧЕСКОЙ�ДОКУМЕНТАЦИИ:/�YÊU�CẦU�VỀ�
TÀI�LIỆU�KỸ�THUẬT:�

Запросить� всю� необходимую� документацию,� включая� руководства� и�
техническую�документацию./�
Yêu�cầu�tất�cả�tài�liệu�cần�thiết,�bao�gồm�hướng�dẫn�sử�dụng,�tài�liệu�kỹ�thuật.�
�

9.� ТРЕБОВАНИЯ�К�СЕРТИФИКАТАМ�ТОВАРОВ:/�YÊU�CẦU�VỀ�CHỨNG�
CHỈ�HÀNG�HÓA:�
a)� Сертификат� качества� (CQ)� или� сертификат� соответствия� (CoC),� либо�

другой�соответствующий�сертификат,�подтверждающий� качество�товара�
(оригинал�или�заверенная�копия)./�Chứng�chỉ�xác�nhận�chất�lượng�(CQ)�hoặc�
chứng�chỉ�phù�hợp�(CoC)�hoặc�chứng�chỉ�khác�liên�quan�chứng�minh�được�chất�
lượng�của�hàng�hóa�(bản�chính�hoặc�bản�sao�công�chứng).�

b)� Свидетельство� о� происхождении� (CO),� выданное� органами�
промышленности� иторговли� страны� производства� или� страны� экспорта�
для� импортируемых� товаров� для� импортных� товаров� (Оригинал� или�
электронная�версия�с�ссылкой�или�QR-кодом�для�проверки�подлинности�
или�заверенная�копия)./�Chứng�chỉ�chứng�nhận�xuất�xứ�(CO)�do�Phòng�Thương�
mại�nước�xuất�xứ�hoặc�nước�xuất�khẩu�cấp�đối�với�hàng�nhập�khẩu�(bản�chính�
hoặc�bản�điện�tử�có�link�hoặc�QR�để�kiểm�tra�tính�xác�thực�hoặc�bản�sao�công�
chứng).�
�

10.�МЕТОД� ОЦЕНКИ� ТЕХНИЧЕСКИХ� ПРЕДЛОЖЕНИЙ:� /� PHƯƠNG�
PHÁP�ĐÁNH�GIÁ�CÁC�CHÀO�HÀNG�KỸ�THUẬT:�

Технические� предложения� будут� оцениваться� по� всей� заявке� в�
соответствии�с�Таблицей�критериев�технической�оценки./�

Các�chào�hàng�kỹ�thuật�sẽ�được�đánh�giá�theo�cả�đơn�hàng�theo�Bảng�Tiêu�chí�
đánh�giá�kỹ�thuật.�

�

�





�
�

�
�
�

КРИТЕРИИ�ОЦЕНКИ�ТЕХНИЧЕСКИХ�ПРЕДЛОЖЕНИЙ��
“�Приборы�и�запасные�для�хим.�лабораторий�МСП”�

TIÊU�CHÍ�ĐÁNH�GIÁ�
“�Dụng�cụ,�vật�tư�thay�thế�cho�phòng�thí�nghiệm�trên�các�giàn�cố�định”�

�

№/�
STT�

Критерии�/��
Tên�gọi�các�tiêu�chí�

Содержание�предложений�/��
Nội�dung�chào�hàng�

�

Оценка�
«Удовлетворительно/�
Неудовлетворительн

о»�Đánh�giá�
“Đạt/Không�đạt”�

Причина�
«Неудовлетв
орительно»�/�
Lý�do�không�

đạt�

Примеч
ание�/�
Ghi�chú�

1� 2� 3� 4� 5� 6�

I�
ОБЩИЕ� ТРЕБОВАНИЯ� К�
ТОВАРАМ:/�YÊU�CẦU�CHUNG�
ĐỐI�VỚI�VẬT�TƯ:�

� � � �

1.1�
Состояние� товара/� Tình� trạng�
hàng�hoá�

Новое� и� неиспользованное� /� Mới,�
chưa�qua�sử�dụng�

Удовлетворительно/�
Đạt�

� �

� �
Товары� бывшие� в� употреблении� и�
восстановленные/�Hàng�cũ,�phục�hồi�

Неудовлетворительно/�
Không�đạt�

� �

1.2� Год�производства/�Năm�sản�xuất:�
Соответствие� с� требованием/� Phù�
hợp�với�YCKT�

Удовлетворительно/�
Đạt�

� �

� �
Производство� раньше� требуемого�
года�/�Sản�xuất�sớn�hơn�năm�yêu�cầu�

Неудовлетворительно/�
Không�đạt�

� �

�

�
Phần 2



�
�

1.3�
Материал�изготовления/�Vật� liệu�
chế�tạo�

Соответствие� с� требованием� /� Phù�
hợp�với�YCKT�

Удовлетворительно/�
Đạt�

� �

� �
Несоответствие� с� требованием� /�
Không�đúng�yêu�cầu�

Неудовлетворительно/�
Không�đạt�

� �

1.4�
Содержание� коммерческого�
предложения� /� Nội� dung� chào�
hàng�

Указание�наименования,�макри,�тех.�
характеристик� производителя� и�
страны� происхождения� каждого�
пункта�товара.�
Trong�chào�hàng�cần�ghi�rõ�tên�gọi,�ký�
mã� hiệu,� đặc� tính� kỹ� thuật� (catalog),�
nhà�sản�xuất�và�xuất�xứ�của�từng�hạng�
mục�thiết�bị�chào�hàng.�

Удовлетворительно/�
Đạt�

� �

� � Неясно/�Không�rõ�ràng,�không�đầy�đủ�
Неудовлетворительно/�
Không�đạt�

� �

II�
ТЕХНИЧЕСКИЕ�
ТРЕБОВАНИЯ/� YÊU� CẦU� KỸ�
THUẬT�

� � � �

2.1�
Технические� требования/� Thông�
số�kỹ�thuật�

Полностью�соответствует�
требованиям�в�п.4-ИТТ/�Phù�hợp�các�
tiêu�chí�được�nêu� tại�mục�4�–�Yêu�cầu�
kỹ�thuật�

Удовлетворительно/�
Đạt�

� �

� �
Несоответствие� с� требованием� /�
Không�đúng�yêu�cầu�

Неудовлетворительно/�
Không�đạt�

� �

2.2�
Производитель�и�происхождение�
товаров� /� Nhà� sản� xuất,� xuất� xứ�
hàng�hóa�

Производитель� должен� быть�
предприятием�или�заводом�с�опытом�
работы�в�соответствующей�области,�
с� предоставлением� ссылки� на� сайт�
производителя�для�проверки./�
Nhà�sản�xuất�phải�là�các�doanh�nghiệp�
hoặc�nhà�máy�có�kinh�nghiệm�trong�lĩnh�
vực�liên�quan,�có�link�của�nhà�sản�xuất�
để�kiểm�tra.�

Удовлетворительно/�
Đạt�

� �

� �
Несоответствие� с� требованием� /�
Không�đúng�yêu�cầu�

Неудовлетворительно/�
Không�đạt�

� �



�
�

III�
СРОКИ� И� МЕСТО�
ПОСТАВКИ/THỜI� GIAN� VÀ�
ĐỊA�ĐIỂM�GIAO�HÀNG�

� � � �

3.1�
�

Срок� поставки� /� Thời� hạn� giao�
hàng�

8� недель� с� даты� подписания�
контракта./�8� tuần� kể� từ� ngày� ký� hợp�
đồng�

Удовлетворительно/�
Đạt�

� �

� �
От�8�до�12�недель./�Trên�8�tuần�đến�12�
tuần�

Приемлемо/�Chấp�nhận� � �

� �
Более�12�недель.�
/Trên�12�tuần�

Неудовлетворительно/�
Không�đạt�

� �

3.2�
Место� поставки� /�Địa� điểm� giao�
hàng�

На� базе� СП� Вьетсовпетро/� Tại� kho�
của�Vietsovpetro.�

Удовлетворительно/�
Đạt�

� �

� �
Несоответствие� с� требованием� /�
Không�đúng�yêu�cầu�

Неудовлетворительно/�
Không�đạt�

� �

3.3�
Количество�поставок/�Số�lần�giao�
hàng�

1�раз/�1�lần�
Удовлетворительно/�
Đạt�

� �

� � 2�раза�или�более/�Từ�2�lần�trở�lên�
Неудовлетворительно/�
Không�đạt�

� �

IV�

КОЛИЧЕСТВО� И�
УПАКОВКА�ТОВАРОВ� /�YÊU�
CẦU�VỀ��SỐ�LƯỢNG�VÀ��ĐÓNG�
GÓI�HÀNG�HÓA�

� � � �

4.1�
Количество�и�упаковка�товаров�/�
Yêu�cầu�về��số�lượng�và��đóng�gói�
hàng�hóa�

Соответствие� с� требованием� /� Phù�
hợp�với�YCKT�

Удовлетворительно/�
Đạt�

� �

� �
Несоответствие� с� требованием� /�
Không�đúng�yêu�cầu�

Неудовлетворительно/�
Không�đạt�

� �

� �



�
�

V�

ТРЕБОВАНИЯ�К�
ТЕХНИЧЕСКОЙ�
ДОКУМЕНТАЦИИ�/�YÊU�CẦU�
VỀ�TÀI�LIỆU�KỸ�THUẬT:�

� � � �

5.1�
Требования�к�технической�
документации�/�Tài�liệu�kỹ�thuật�

Соответствие�с�требованием�/�Phù�
hợp�với�YCKT�

Удовлетворительно/�
Đạt�

� �

� �
Несоответствие�с�требованием�/�
Không�đúng�yêu�cầu�

Неудовлетворительно/�
Không�đạt�

� �

VI�

REQUIREMENTS�FOR�
CERTIFICATES�OF�THE�
GOODS/�YÊU�CẦU�VỀ�CHỨNG�
CHỈ�HÀNG�HÓA�

� � � �

6.1� Certificates/�Chứng�chỉ�
Соответствие�с�требованием�/�Phù�
hợp�với�YCKT�

� � �

� �
Несоответствие�с�требованием�/�
Không�đúng�yêu�cầu�

� � �

�

ОЦЕНКА/�ĐÁNH�GIÁ:��
Предложение� считается� оценивается� как� “Удовлетворительно”� ТТ� при� выполнении� всех� критериев� с� оценкой�

“Удовлетворительно”,�либо,�в� случае�пункта�3.1,�если�менее�3�подрядчиков�получили�оценку�"Удовлетворительно/Приемлемо",�
оценка�"Приемлемо"�также�считается�оценивается�как�“Удовлетворительно”�ТТ.�/�Chào�hàng�được�đánh�giá�ĐẠT�YCKT�khi�tất�cả�các�
tiêu�chí�được�đánh�giá�ĐẠT�hoặc�đối�với�mục�3.1�khi�có�ít�hơn�3�nhà�thầu�ĐẠT/�CHẤP�NHẬN�thì�đánh�giá�CHẤP�NHẬN�được�xem�là�ĐẠT�
YCKT.���

Предложение� считается� оценивается� как� “Неудовлетворительно”� ТТ� в� случае� несоответствия� одному� или� нескольким�
обязательным�критериям./�Chào�hàng�đánh�giá�KHÔNG�ĐẠT�YCKT�khi�vi�phạm�một�hoặc�hơn�một�bất�kỳ�tiêu�chí�bắt�buộc�nào.�

�
� �


